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Chuyên đề 
ÔN TẬP HỌC KÌ 1

ĐỀ SỐ 1
I

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1. Gọi x, y và z lần lượt khoảng cách trung bình giữa các phân tử của một chất ở thể rắn, lỏng và khí. Hệ thức đúng là
	A. z < y < x.	B. x < z < y.	C. y < x < z.	D. x < y < z.
Câu 2. Nội năng của một vật phụ thuộc vào
	A. nhiệt độ và thể tích của vật.
	B. nhiệt độ, áp suất và thể tích của vật.
	C. khoảng cách trung bình giữa các phân tử cấu tạo nên vật.
	D. tốc độ trung bình của các phần tử cấu tạo nên vật.
Câu 3. Đổi đơn vị 32 0C ra đơn vị độ K?
	A. 32 0C = 350 K.		B. 32 0C = 305 K.	
	C. 32 0C = 35 K.		D. 32 0C = 530 K.
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 4. Nội dung nào đúng khi nói nhiệt độ của một vật đang nóng so sánh với nhiệt độ của một vật đang lạnh?
	A. Vật lạnh có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của vật nóng.
	B. Vật lạnh có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của vật nóng.
	C. Vật lạnh có nhiệt độ bằng nhiệt độ của vật nóng.
	D. Vật nóng có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của vật nóng. 
Câu 5. Trong công thức tính nhiệt lượng thu vào: Q = mcΔt = mc(t2 − t1), t2 là:
	A. Nhiệt độ lúc đầu của vật.
	B. Nhiệt độ lúc sau của vật.
	C. Thời điểm bắt đầu vật nhận nhiệt lượng.
	D. Thời điểm sau khi vật nhận nhiết lượng.
Câu 6. Để xác định nhiệt nóng chảy riêng của của một chất bằng thực nghiệm ta không cần dùng đến dụng cụ nào sau đây?
	A. Cân điện tử.
	B. Nhiệt kế.
	C. Oát kế.
	D. Vôn kế.
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[image: n446 Fb Son Thai]Câu 7. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,34.105 J/ kg. Người ta cung cấp nhiệt lượng 10,02.105 J có thể làm nóng chảy hoàn toàn bao nhiêu kg nước đá.
	A. 10,25 kg	B. 3,0 kg.	C. 8,75 kg.	D. 5,68 kg.
[bookmark: _Hlk163224772][image: n446 Fb Son Thai]Câu 8. Khi tiến hành thí nghiệm xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước phải thực hiện bước nào cuối cùng trong các bước sau.
	A. Tháo nắp bình ra khỏi nhiệt lượng kế.
	B. Nối oát kế với điện trở và nguồn điện.
	C. Bật nguồn điện.
	D. Đặt nhiệt lượng kế lên cân. Đổ nước nóng vào nhiệt lượng kế. Xác định khối lượng nước trong bình.
Câu 9. Vật nào sau đây không có cấu trúc tinh thể?
	A. Hạt muối.
	B. Viên kim cương.
	C. Miếng thạch anh.
	D. Cốc thủy tinh.

	[image: n446 Fb Son Thai]
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[image: n446 Fb Son Thai]Câu 10. Tính chất không phải là của phân tử của vật chất ở thể khí là
	A. chuyển động hỗn loạn.
	B. chuyển động không ngừng.
	C. chuyển động hỗn loạn và không ngừng. 
	D. chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
Câu 11. Hai chất khí có thể trộn lẫn vào nhau tạo nên một hỗn hợp khí đồng đều là vì:
(1). các phân tử khí chuyển động nhiệt.
(2). các chất khí đã cho không có phản ứng hoá học với nhau.
(3). giữa các phân tử khí có khoảng trống.
	A. (1) và (2).	B. (2) và (3).
	C. (3) và (1).	D. cả (1), (2) và (3).
Câu 12. Hệ thức không phù hợp với định luật Boyle là


	A. 		B. 	


	C. 		D. 
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 13. Quả bóng có dung tích 2 lít bị xẹp. Dùng ống bơm mỗi lần đẩy được 40 cm3  không khí ở áp suất 1 atm vào quả bóng. Coi nhiệt độ không đổi trong qụá trình bơm. Sau 40 lần bơm, áp suất khí trong quả bóng là 
	A. 0,8 atm.		B. 8 atm.
	C. 0.6 atm.		D. 6 atm.



Câu 14. Một bình có dung tích  chứa không khí ở nhiệt độ  Làm lạnh không khí trong bình đến nhiệt độ  Cho biết dung tích bình thay đổi theo sự thay đổi nhiệt độ của không khí và áp suất khí trong bình không đổi. Độ biến thiên thể tích của bình là
	A. 2,3 cm3.	B. 5 dm3.	C. 5 cm3.	D. 2,3 dm3.



Câu 15. Cho 0,1 mol khí ở áp suất  nhiệt độ  Làm nóng khí đến nhiệt độ  và giữ nguyên thể tích thì thể tích và áp suất của khí là
	A. 1,12 lít và 2,75 atm.		B. 1,25 lít và 2,5 atm.		
	C. 1,25 lít và 2,25 atm.		D. 1,12 lít và 3 atm.	



[image: n446 Fb Son Thai]Câu 16. Một bình chứa 0,3 kg helium. Sau một thời gian bị hở, khí helium thoát ra một phần. Nhiệt độ tuyệt đối của khí giảm tới , áp suất giảm . Tính số nguyên tử helium đã thoát ra khỏi bình? Lấy số Avogadro .
	A. 50,2.1022.	B. 50,2.1023.	C. 5,02.1023.	D. 5,02.1022. 
Câu 17. Hiện tượng nào sau đây không thể hiện rõ thuyết động học phân tử?
	A. Không khí nóng thì nổi lên cao, không khí lạnh chìm xuống trong bầu khí quyển.
	B. Mùi nước hoa lan tỏa trong một căn phòng kín.
	C. Chuyển động hỗn loạn của các hạt phấn hoa trong nước yên lặng.
	D. Cốc nước được nhỏ mực, sau một thời gian có màu đồng nhất.

Câu 18. Động năng trung bình của phân tử khí helium ở nhiệt độ  là bao nhiêu?
	A. 2,74.10-22 J.		B. 3,1610-21 J.	
	C. 5,65.10-21 J.		D. 4,12.10-22 J.

[bookmark: _Hlk152355818]Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1: Một lượng khí chứa trong một xilanh có pittong di chuyển được. Ở trạng thái cân bằng, chất khí chiếm thể tích và tác dụng lên pittong một á


p suất . Khối khí nhận một nhiệt lượng 1000 J giãn nở đẩy pittong lên làm thể tích khí tăng thêm . Coi rằng áp suất chất khí không đổi.
	a) Lượng khí bên trong xilanh nhận nhiệt và sinh công làm biến đổi nội năng.
	
	[image: n446 Fb Son Thai]

	
b) Theo quy ước, khối khí nhận nhiệt và sinh công nên .
	
	

	
c) Công mà khối khí thực hiện có độ lớn bằng .
	
	

	
d) Độ biến thiên nội năng của khối khí .
	
	



Câu 2: Cho một lượng nước vào một ấm đun có công suất . Cấp dòng điện xoay chiều cho ấm đun. Khi nước sôi, mở ấm đun để nước bay hơi ra ngoài làm khối lượng nước giảm dần. Tiếp tục cấp điện cho ấm đun, khi đó công của dòng điện chuyển thành nhiệt lượng làm nước hoá hơi. Gọi Δm là khối lượng nước bay hơi sau thời gian t, L là nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi.
	
a) Nhiệt lượng làm khối lượng nước Δm bay hơi là .
	
	[image: n446 Fb Son Thai]

	
b) Nhiệt lượng để nước hoá hơi sau thời gian t còn được xác định bằng công thức:  
	
	

	c) Biết nhiệt hoá hơi riêng của nước là L = 2,25 MJ/kg. Thời gian để 50 g bay hơi hết là 75 s.
	
	

	d) Cho nhiệt dung riêng của nước c = 4180 J/(kg∙K). Tổng nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi và làm bay hơi hết 50 g nước từ nhiệt độ ban đầu 28 °C bằng 15048 J.
	
	




Câu 3: Một lốp ô tô được bơm căng không khí ở  Áp suất ban đầu của khí ở áp suất khí quyển bình thường là 1,013.105 Pa. Trong quá trình bơm, không khí vào trong lốp bị nén lại và giảm 80,0% thể tích ban đầu (khi không khí còn ở bên ngoài lốp), nhiệt độ khí trong lốp tăng lên đến 
	a) Tỉ số giữa thể tích khí sau khi đưa vào trong lốp và thể tích khí khi ở ngoài lốp là 0,2.
	
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b) Áp suất khí trong lốp là 2,11.103 Pa.
	
	

	c) Sau khi ô tô chạy ở tốc độ cao, nhiệt độ không khí trong lốp tăng đến 75°C và thể tích khí bên trong lốp tăng bằng 102% thể tích khi lốp ở 40°C. Áp suất mới của khí trong lốp là 5,76.105 Pa.
	
	

	d) Biết phần lốp tiếp xúc với mặt đường có dạng hình chữ nhật, diện tích 205 cm2. Áp lực lốp xe lên mặt đường cỡ 1000 N.
	
	



Câu 4: Ở điều kiện tiêu chuẩn, Oxygen có khối lượng riêng 1,43 kg/m3 và có áp suất  Cho hằng số Boltzmann k = 1,38.10–23 J/K.
	

a) động năng trung bình của chất khí ở nhiệt độ  là 
	
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b) giá trị trung bình của bình phương vận tốc ở điều kiện tiêu chuẩn là 46620 m/s.
	
	

	
c) khối lượng của một phân tử khí trung bình bằng  
	
	

	
d) Khi nhiệt độ chất khí tăng đến thì động năng trung bình của các phân tử chất khí tăng gấp đôi.
	
	



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: Thế giới từng ghi nhận sự thay đổi nhiệt độ rất lớn diễn ra ở Spearfish, South Dakota vào ngày 22/01/1943. Lúc 7h30 sáng, nhiệt độ ngoài trời là -20°C. Hai phút sau, nhiệt độ ngoài trời tăng lên đến 7,2°C. Xác định độ tăng nhiệt độ trung bình trong 2 phút đó theo đơn vị Kenvin/s? (làm tròn 2 chữ số thập phân).
[image: n446 Fb Son Thai][image: n446 Fb Son Thai]
	Đáp án:
	
	
	
	




[bookmark: MTBlankEqn][image: n446 Fb Son Thai]Câu 2: Biết nhiệt dung riêng của gỗ là  Khi 100 g gỗ giảm nhiệt độ đi thì nó giải phóng một năng lượng bằng bao nhiêu Jun ra môi trường bên ngoài? (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 3: Một người thực hiện thí nghiệm xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá và ghi lại Kết quả thí nghiệm vào bảng sau:
	Đại lượng
	Kết quả đo

	Khối lượng m (kg) của nước trong cốc (chưa bật biến áp nguồn)
	

	Khối lượng M (kg) của nước trong cốc (đã bật biến áp nguồn)
	

	Thời gian đun t (s)
	


	
Công suất 
	



Xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá? (theo đơn vị kJ/kg)
	Đáp án:
	
	
	
	






[image: n446 Fb Son Thai]Câu 4: Cho 1 mol khí carbon dioxide  có khối lượng mol là 44 g/mol và 1 mol khí oxy  có khối lượng mol là 32 g/mol. Tỉ số giữa số phân tử  và số phân tử  trong 2 mẫu chất nói trên là bao nhiêu?
	Đáp án:
	
	
	
	


[image: n446 Fb Son Thai]Câu 5: Một ống thủy tinh có chiều dài l = 50 cm, tiết diện S = 0,5 cm2, được hàn kín một đầu và chứa đầy không khí. Biết khối lượng ống m = 15 g, áp suất khí quyển p0 = 760 mmHg. Ấn ống chìm vào trong nước theo phương thẳng đứng, đầu kín ở trên. Để giữ ống trong nước sao cho đầu trên của ống thấp hơn mặt nước đoạn h = 10 cm thì lực F cần đặt lên ống bằng bao nhiêu Newton? (làm tròn hai chữ số thập phân).
	Đáp án:
	
	
	
	


[image: n446 Fb Son Thai]Câu 6: Một khối khí xác định biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) được biểu diễn trên hệ tọa độ p – T như hình bên. Biết thể tích của khối khí ở trạng thái (1) bằng 4 lít. Thể tích khí ở trạng thái (2) bằng bao nhiêu lít?
	Đáp án:
	
	
	
	



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	D

	2
	A
	11
	D

	3
	B
	12
	C

	4
	A
	13
	A

	5
	B
	14
	B

	6
	D
	15
	A

	7
	B
	16
	B

	8
	C
	17
	A

	9
	D
	18
	C


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1.  Khoảng cách trung bình giữa các phân tử của một chất ở thể rắn < thể lỏng < thể khí.
Câu 2. Theo định nghĩa thì nội năng của vật là tổng động năng do chuyển động nhiệt của các phân tử và thế năng tương tác giữa (phụ thuộc vào khoảng cách) chúng nên nội năng phụ thuộc vào cả nhiệt độ và thể tích của vật.
Câu 3. 32 0C =32+273= 305 K.

Câu 7. 
Câu 10.  Tính chất không phải là của phân tử của vật chất ở thể khí là chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định đây là tính chất của phân tử ở thể rắn.
Câu 12.  Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

Câu 13.     
Câu 14. Áp dụng phương trình đẳng áp

     
Câu 15.      Áp dụng phương trình Clayperpon ta có:

                                 
Câu 16.



  Số nguyên tử helium đã thoát ra khỏi bình là: 
Câu 17. Đáp án A:  Không khí nóng thì nổi lên cao, không khí lạnh chìm xuống trong bầu khí quyển.
 Thể hiện sự đối lưu của dòng khí, không thể hiện rõ thuyết động học phân tử.
     Đáp án B,D: Thể hiện sự khuếch tán.
     Đáp án C: Chuyền động Brown của các hạt phấn hoa là một hiện tượng giúp ta hình dung được về chuyển động phân tử.
Câu 18. Động năng trung bình của phân tử khí helium là:

                   

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1.
a) Lượng khí bên trong xilanh nhận nhiệt và sinh công nên làm biến đổi nội năng.
    	 Chọn Đúng.

b) Chất khí nhận nhiệt và sinh công nên: .	 Chọn Sai.

c) Công mà khối khí thực hiện: 	 Chọn Đúng.

d) Độ biến thiên nội năng của khối khí 
	 Chọn Đúng.
Câu 2.

a) Nhiệt lượng làm khối lượng nước Δm bay hơi là .	 Chọn Đúng.	
b) Nhiệt lượng để nước hoá hơi sau thời gian t còn được xác định bằng công thức: 

.	 Chọn Sai.

c) 		 Chọn Đúng.

d) 	 Chọn Sai.
Câu 3.
a)  Thể tích khí giảm 80% nên tỉ số là 0,2.      Chọn Đúng.

b)       Chọn Sai.

c) Tương tự,        Chọn Đúng.

d)        Chọn Sai.
Câu 4.

a)     Chọn Sai.

b)       Chọn Đúng.

c)       Chọn Sai.
d) Động năng trung bình tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối nên động năng không tăng gấp đôi.      Chọn Sai.

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	0,23
	4
	1

	2
	124
	5
	0,09

	3
	320
	6
	12,8


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1.	 Độ tăng nhiệt độ: 7,2+ 20=27,20 C hay 27,2 K 

     	 Độ tăng nhiệt độ trung bình trong 2 phút là: 

Câu 2. Nhiệt lượng do 100 g gỗ giải phóng ra môi trường bên ngoài khi nhiệt độ của nó giảm đi :


Câu 3. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là:

 
Câu 4. Số mol bằng nhau thì số phân tử bằng nhau  Tỉ số bằng 1.
Câu 5. 

       

           

           
Câu 6. Áp dụng định luật Boyle từ trạng thái (3) sang trạng thái (1)

                                  lít.
     Áp dụng định luật Charles từ trạng thái (2) sang trạng thái (3)

                                        lít.




ĐỀ SỐ 2
II

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 1. Vật ở thể lỏng có
	A. thể tích và hình dạng riêng, khó nén.
	B. thể tích và hình dạng riêng, dễ nén.
	C. thể tích riêng nhưng không có hình dạng riêng, khó nén.
	D. thể tích riêng nhưng không có hình dạng riêng, dễ nén. 
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Nội năng của một hệ nhất định phải có thế năng tương tác giữa các hạt cấu tạo nên hệ.
	B. Nhiệt lượng truyền cho hệ chỉ làm tăng tổng động năng của chuyển động nhiệt của các hạt cấu tạo nên hệ.
	C. Nói chung, nội năng là hàm của nhiệt độ và thể tích, nên nếu thể tích của hệ đã thay đổi thì nội năng của hệ phải thay đối.
     D. Công mà hệ nhận được có thể làm thay đổi cả tổng động năng chuyển động nhiệt của các hạt cấu tạo nên hệ và thế năng tương tác giữa chúng.
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 3. Mỗi độ chia (1K) trong thang Kelvin bằng ... của khoảng cách giữa nhiệt độ không tuyệt đối và nhiệt độ mà nước tinh khiết tồn tại đồng thời ở thể rắn, lỏng và hơi (ở áp suất tiêu chuẩn). Nội dung ở dấu ... là 
	A.                       		B. 
	C.                       		D. 
Câu 4. Nhiệt độ cơ thể người bình thường là 370 C. Trong thang nhiệt giai Kelvin kết quả đo nào sau đây là đúng?
	A. 98,6 K.	B. 37 K.	C. 310 K.	D. 236 K.
Câu 5. Người ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. So sánh nhiệt độ cuối cùng của ba miếng kim loại trên:
	A. Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, rồi đến miếng đồng, miếng nhôm.
	B. Nhiệt độ miếng đồng cao nhất, rồi đến miếng nhôm, miếng chì.
	C. Nhiệt độ miếng nhôm cao nhất, rồi đến miếng đồng, miếng chì.
	D. Nhiệt độ ba miếng bằng nhau.
Câu 6. ….. của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho 1kg chất đó để nhiệt độ tăng thêm 10C(1K). Tìm từ thích hợp điền vào ô trống.
	A. Nhiệt dung riêng.	B. Nhiệt độ.	C. Nhiệt lượng.	D. Nội năng.
Câu 7. Nhiệt độ nóng chảy riêng của vật rắn phụ thuộc vào
	A. bản chất của vật rắn và áp suất ngoài.
	B. bản chất của vật rắn.
	C. bản chất và nhiệt độ của vật rắn
	D. bản chất và nhiệt độ của vật rắn, đồng thời phụ thuộc áp suất ngoài.





Câu 8. Biết nhiệt dung riêng của nước là  và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  Nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước đá ở  để nó chuyển thành nước ở nhiệt độ  là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9. Nhiệt hóa hơi được xác định bằng công thức


	A. 		B. 	


	C. 		D. 
Câu 10. Quy ước dấu nào sau đây phù hợp với định luật I của Nhiệt động lực học?
	A. Vật nhận công: A < 0; vật nhận nhiệt lượng: Q < 0.
	B. Vật thực hiện công: A < 0; vật truyền nhiệt lượng: Q < 0.
	C. Vật nhận công: A > 0; vật nhận nhiệt lượng: Q > 0.
	D. Vật thực hiện công: A > 0; vật truyền nhiệt lượng: Q > 0.
Câu 11. Khi nhiệt độ trong một bình tăng cao, áp suất của khối khí trong bình cũng tăng lên vì
	A. phân tử va chạm với nhau nhiều hơn.
	B. số lượng phân tử tăng.
     C. khoảng cách giữa các phân tử tăng.
	D. phân tử khí chuyển động nhanh hơn.
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 12. Định luật Boyle được áp dụng trong quá trình
	A. nhiệt độ của khối khí không đổi. 
	B. khối khí giãn nở tự do.
	C. khối khí không có sự trao đổi nhiệt lượng với bên ngoài.
	D. khối khí đựng trong bình kín và bình không giãn nở nhiệt.
Câu 13. Nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng xác định tăng  thì thể tích biến đổi 3 lít. Nếu áp suất của lượng khí trên tăng  thì thể tích biến đổi 5 lít. Biết nhiệt độ không đổi trong các quá trình trên. Áp suất và thể tích ban đầu của khí trên là?
	A. .		B. .	
	C. .		D. . 



[image: n446 Fb Son Thai]Câu 14. Một xy lanh chứa khí được đây kín bằng một pít tông nhẹ có khối lượng không đáng kể, pít tông có thể trượt không ma sát trong xy lanh ở  khí chiếm thể tích là  khi nhiệt độ tăng lên  khi giãn nở đẩy pít tông làm áp suất không đổi. Thể tích khí trong xy lanh lúc này nhận giá trị là


	A. 	B. 3,1 lít.	C. 2,9 lít.	D. 


Câu 15. Nén 10 lít khí ở nhiệt độ  để cho thể tích của nó chỉ còn 4 lít vì nén nhanh khí bị nóng lên đến  Áp suất chất khí tăng lên
	A. 2,53 lần.	B. 2,78 lần.	C. 4,55 lần.	D. 1,75 lần.
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 16. Lượng khí hydrogen có T1 = 200K, p1 = 400N/m2 được nung nóng đến T2 = 10000K, khi đó các phân tử hiđrô bị phân li hoàn toàn thành nguyên tử hydrogen. Coi thể tích, khối lượng khí không đổi. Tìm áp suất p2 của khí hiđrô. 
	A. 4.104 N/m2.		B. 5.104 N/m2.	
	C. 4.103 N/m2.		D. 5.103 N/m2.
Câu 17. Công thức liên hệ hằng số Boltzman với số Avogadro NA, và hằng số khí lí tưởng R là
	A. NAR2.	B. NAR.	C. R/NA	D. NA/R.
Câu 18. Mối liên hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của một lượng khí trong quá trình nào dưới đây không được xác định bằng phương trình trạng thái của khí lí tưởng?
	A. Làm nóng một lượng khí trong một bình đậy kín.
	B. Làm nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín.
	C. Làm nóng một lượng khí trong xilanh kín có pít-tông làm khí nóng lên, nở ra, đẩy pít-tông di chuyển.
	D. Dùng tay bóp méo quả bóng bay.

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1: Một xi lanh có pittong cách nhiệt và nằm ngang. Pittong chia xi lanh thành hai phần. Truyền nhiệt lượng  cho khí bên ngăn A thì pittong chuyển động đều một đoạn d = 0,2 m về phía ngăn B. Biết lực ma sát giữa xilanh và pittong là 16 N.
	a) Độ biến thiên nội năng ở ngăn A là  
	
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b) Độ biến thiên nội năng ở ngăn B là 
	
	

	c) Tổng độ biến thiên nội năng cả ngăn A và ngăn B là  
	
	

	d) Độ biến thiên nội năng ở ngăn A bé hơn ở ngăn B.
	
	


Câu 2: Có 5 lít nước ở nhiệt độ  Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước ở  là , nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.
	a) Nhiệt lượng cần hóa hơi hoàn toàn 5 lít nước ở   là 
	
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b) Khi cung cấp nhiệt lượng  thì vẫn còn 2,98 lít nước chưa hóa hơi hết.
	
	

	c) Khi cung cấp nhiệt lượng  thì nước sôi ở 
	
	

	d) Khi cung cấp nhiệt lượng  thì nước hóa hơi hoàn toàn.
	
	


Câu 3: Một bình khí nén dành cho thợ lặn có dung tích  lít chứa khí có áp suất  ở nhiệt độ  Khối lượng tổng cộng của bình và khí là 1,52 kg. Mở khóa bình để một phần khí thoát ra ngoài.đ
W

	a) Xả khí chậm, nhiệt độ khí trong bình coi như không đổi. Khối lượng của bình và khí còn lại là 1,48 kg, áp suất giảm đến p2 = 4,25 atm. Khối lượng của khí trong bình khi nén đã xả ra ngoài là 0,04 kg.
	
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b) Khi bình có áp suất 4,25 atm, nhiệt độ khí trong bình vẫn là 27,0 °C, khối lượng riêng của khí còn lại trong bình sau khi xả khí là 5,00 kg/m3.
	
	

	c) Tiếp tục xả khí nhanh đến áp suất 1,0 atm, nhiệt độ khí trong bình hạ từ 27,0°C xuống đến 
	
	

	d) Tiếp tục xả khí đến khi lượng khí còn lại trong bình có cùng áp suất khí quyển 1,0 atm và nhiệt độ  Khối lượng khí còn lại trong bình là 20 gam.
	
	


Câu 4: Một bình dung tích 7,5 lít chứa 24 g khí Oxygen ở áp suất 2,5.105 N/m2. Cho các hằng số  
	a) Mật độ phân tử khí trong bình là: 
	
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b) Động năng trung bình của các phân tử khí ôxi là  = 6,23.10-21J.
	
	

	c) Nhiệt độ của khối khí bằng 300,9 K.
	
	

	d) Trung bình bình phương vận tốc của các phần tử chất khí là 234475 m/s. Cho biết khối lượng của phân tử Oxygen theo đơn vị kg là 
	
	



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 1: Một nhiệt kế khí có thể tích không đổi hiển thị nhiệt độ 00C và 1000C tương ứng với các áp suất 50 cmHg và 90 cmHg. Biết nhiệt độ đọc được là hàm bậc nhất của áp suất. Khi áp suất thủy ngân là 60 cmHg thì nhiệt độ đọc được là bao nhiêu 0C? 
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 2: Để làm nóng 1 kg nước lên 2 °C, cần cung cấp cho nó nhiệt lượng là bao nhiêu Jun? Biết nhiệt dung riêng của nước là 
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 3: Trong một thí nghiệm đo nhiệt nóng chảy riêng  của nước đá, người ta cho khối nước đá có khối lượng  và một ít nước lạnh vào bình nhiệt lượng kế. Đặt dây điện trở chìm hoàn toàn trong hỗn hợp nước và nước đá. Nhiệt độ của hỗn hợp trong nhiệt lượng kế được đo bằng nhiệt kế có thang đo từ −10 °C đến 110 °C. Sử dụng một oát kế, nối một đầu với dây điện trở trong nhiệt lượng kế và đầu còn lại nối với nguồn điện không đổi. Cho dòng điện chạy qua dây điện trở, khuấy liên tục nước đá, cứ sau mỗi khoảng thời gian 2 phút, đọc số đo trên oát kế và nhiệt độ trên nhiệt kế rồi ghi lại được bảng kết quả như sau:
	Lần đo
	
Thời gian 
	
Nhiệt độ 
	
Công suất 
	[image: n446 Fb Son Thai]

	1
	0
	0
	14,25
	

	2
	120
	0
	14,23
	

	3
	240
	0
	14,19
	

	4
	360
	0
	14,25
	

	5
	480
	0
	14,23
	

	6
	600
	0
	14,24
	

	7
	720
	0,3
	14,22
	

	8
	840
	0,8
	14,32
	

	9
	960
	1,5
	14,26
	


	Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh, bỏ qua nhiệt dung riêng của bình nhiệt lượng kế và que khuấy. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá trong thí nghiệm trên bằng bao nhiêu kJ/kg? ( làm tròn một chữ số thập phân).
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 4: Khối lượng mol của nước  là 18g/mol. Biết số Avôgađrô  Trong 1,8 gam nước có  phân tử nước. Giá trị x là bao nhiêu?
	Đáp án:
	
	
	
	




[image: n446 Fb Son Thai]Câu 5: Một lượng không khí có thể tích 240  chứa trong một xilanh có pit-tông đóng kín, diện tích của pit-tông là 24  (xem hình vẽ). Áp suất của không khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100 kPa. Cần một lực bằng bao nhiêu Newton để dịch chuyển pit-tông 2 cm theo chiều làm thể tích khí giảm? Bỏ qua ma sát giữa pit-tông và thành xilanh. Coi trong quá trình chuyển động nhiệt độ không thay đổi. 
	Đáp án:
	
	
	
	


[image: n446 Fb Son Thai]Câu 6: Một khối khí xác định biến đổi từ trạng thái (1) có thể tích  sang trạng thái (2) được biểu diễn trên hệ tọa độ p – T như hình bên. Nếu khối khí ở trạng thái (1) có thể tích bằng 2 dm3 thì thể tích của khối khí đó ở trạng thái (2) bằng bao nhiêu dm3?
	Đáp án:
	
	
	
	





Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	10
	C

	2
	D
	11
	D

	3
	A
	12
	A

	4
	C
	13
	B

	5
	D
	14
	B

	6
	A
	15
	B

	7
	A
	16
	A

	8
	D
	17
	C

	9
	C
	18
	B


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 2. - Câu A sai vì nội năng của hệ khí lí tưởng không bao gồm thế năng tương tác giữa các hạt cấu tạo nên hệ .
           - Câu B sai vì nhiệt lượng truyền cho hệ còn có thể làm tăng tương tác giữa các hạt cấu tạo nên hệ .Ví dụ ta cấp nhiệt để làm cho hệ chuyển sang trạng thái .Lúc đó nhiệt độ không tăng mà thế năng tăng vì có sự thay đổi cấu trúc bên trong hệ .
         - Câu C sai vì nếu cho khí lí tưởng dãn vào chân không thì nộ năng của hệ không đổi mà thể tích của hệ tăng lên .
         - Câu D đúng , Ví dụ ta nén khí thì ta vừa làm khí nóng lên vừa giảm thể tích khí.
Câu 4. 370 C = 37+273 = 310 K.
Câu 5. Vì khi thả ba miếng kim loại cùng khối lượng vào cốc nước nóng thì nhiệt độ của cốc nước cao hơn sẽ truyền sang ba miếng kim loại và cuối cùng khi nhiệt độ của ba miếng bằng nhau thì quá trình truyền nhiệt sẽ dừng lại.
Câu 7. Mỗi vật rắn có một nhiệt độ nóng chảy xác định ở một áp suất cho trước nên nhiệt độ nóng chảy riêng của vật rắn phụ thuộc vào bản chất của vật rắn và áp suất ngoài. 
Câu 8. Nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước đá ở  để nó chuyển thành nước ở nhiệt độ  là

Với  là nhiệt lượng cần cung cấp để  nước đá nóng chảy hoàn toàn.
 là nhiệt lượng cần cung cấp để  nước tăng nhiệt độ từ  đến 
Câu 11. Khi chuyển động, mỗi phân tử khí va chạm với thành bình, bị phản xạ và truyền động lượng cho thành bình, rất nhiều phân tử va chạm với thành bình tạo nên một lực đẩy vào thành bình. Lực này tạo ra áp suất của khí lên thành bình. Do vậy khi nhiệt độ trong một bình tăng cao → chuyển động này càng nhanh → động lượng tăng nhanh → áp lực lên thành bình tăng → áp suất của khối khí trong bình cũng tăng lên.
Câu 13. 
	
	Trạng thái 1
	Trạng thái 2
	Trạng thái 3

	Áp suất
	

	

	


	Thể tích
	

	

	



Áp dụng Định luật Boyle: 


Câu 14. Áp dụng phương trình đẳng áp:


Câu 15. Áp dụng phương trình trạng thái ta có 


Vậy áp suất tăng lên 2,78 lần.
Câu 16. + Gọi n01 và n02 lần lượt là mật độ phân khí hiđrô và mật độ nguyên khí hiđrô, ta có:  
p1 = n01kT1; p2 = n02kT2
    + Vì thể tích và khối lượng khí không đổi nên: [image: n446 Fb Son Thai] = 2
	Suy ra: [image: n446 Fb Son Thai] = [image: n446 Fb Son Thai].[image: n446 Fb Son Thai] = 2[image: n446 Fb Son Thai]
	 p2 = 2p1[image: n446 Fb Son Thai] = 2.400. [image: n446 Fb Son Thai] = 4.104 N/m2
Vậy: Áp suất của khí hiđrô khi bị phân li hoàn toàn thành nguyên tử là: p2 = 4.104 N/m2.
Câu 18. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng được dùng cho một lượng khí xác định, do vậy khi nung nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín thì lượng khí có khối lượng thay đổi → không thể áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng cho trường hợp này.

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	2
	a)
	S
	4
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1.
a) Ở ngăn A


	+ Khí sinh công:  và nhận nhiệt 

	+ 	 Chọn Sai.

b) Ở ngăn B:	+ Khí nhận công:  

		+ 	 Chọn Sai.
c) Tổng độ biến thiên nội năng cả ngăn A và ngăn B là: 96,8 + 3,2 = 100 J.
	 Chọn Đúng.
d) Độ biến thiên nội năng ở ngăn A lớn hơn ở ngăn B.	 Chọn Sai.
Câu 2.


a) Nhiệt lượng cung cấp để tăng nhiệt độ của 5 lit nước từ đến là:



Nhiệt lượng cung cấp để hóa hơi hoàn toàn 5 lit nước ở là:




Nhiệt lượng để hóa hơi hoàn toàn 5 lit nước ở  là:  
 Chọn Sai.

b) nước chưa hóa hơi hoàn toàn

Khối lượng nước chưa hóa hơi hết là 

Khối lượng nước còn lại là lít.	 Chọn Sai.


c) . Nước chưa đạt đến 	 Chọn Sai.

d) . Nước hóa hơi hoàn toàn.	 Chọn Đúng.
Câu 3.
a)  Khối lượng khí thoát 1,52 kg – 1,48 kg = 0,04 kg.      Chọn Đúng.

b) Dùng phương trình trạng thái tìm được khối lượng khí còn lại trong bình là 0,04 kg, do đó khối lượng riêng là .      Chọn Đúng.

c) Nhận định khí hạ nhiệt độ khi xả khí nhanh không có căn cứ.	 Chọn Sai.
d) Lượng khí còn lại là 0,33 mol tương ứng với khối lượng 9,4 gam.	 Chọn Sai.
Câu 4.

a) Dễ thấy: 	(1)

	với: 		(2)

Thay số:   hạt/m 3.
	(n0 là mật độ phân tử khí, N là số phân tử khí trong bình)
 Chọn Sai.

b) Thay (2) vào (1) ta được: 



	Vậy: Động năng trung bình của các phân tử khí ôxi là: 
         Chọn Đúng.

c)        Chọn Đúng.

d)          Chọn Đúng.

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	25
	4
	22

	2
	8400
	5
	60

	3
	37,6
	6
	3


Hướng dẫn chi tiết:

Câu 1.  

Với 

Vậy:  

Câu 2. 
Câu 3. Công suất trung bình của dòng điện qua điện trở trong nhiệt lượng kế:

.

- Phương trình liên hệ giữa nhiệt độ t theo thời gian  khi nước đá bắt đầu tan: 

 (1).

Xét:  (2).

- Thay t = 0 °C vào (2) tính được .

- Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá:  


Câu 4. Số mol  có trong 1,8 g nước là: 


Số phân tử  có trong 1,8 g nước là: Nphân tử = 
Giá trị x là 22.

Câu 5. * Lượng thể tích khí giảm:  

* Từ: 

+ Điều kiện pitông cân bằng:  


Câu 6. Dựa vào đồ thị, ta có: T1= 4 ô,  T2= 6 ô.  
 Áp dụng định luật Charles từ trang thái (1) sang trạng thái (2).





ĐỀ SỐ 3
III

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1. Theo mô hình động học phân tử nhiệt độ của vật cao hay thấp là do
	A. sự chuyển động nhanh hay chậm của các phân tử cấu tạo nên vật.
	B. số phân tử cấu tạo nên vật là nhiều hay ít.
	C. mật độ các phân tử trên một đơn vị thể tích là lớn hay nhỏ.
	D. khối lượng của các phân tử là nặng hay nhẹ.
Câu 2. Nội năng của một vật là
	A. tổng động năng và thế năng của vật.
	B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
	C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
	D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 3. Số chỉ của nhiệt kế dưới đây là
	A. 13 0C.	B. 16 0C.
	C. 20 0C.	D. 10 0C.
Câu 4. Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì:
[image: n446 Fb Son Thai]	A. Quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ hai vật như nhau.
	B. Quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ một vật đạt 0°C.
	C. Quá trình truyền nhiệt tiếp tục cho đến khi nhiệt năng hai vật như nhau.
	D. Quá trình truyền nhiệt cho đến khi nhiệt dung riêng hai vật như nhau. 
Câu 5. Nhiệt dung riêng của một chất cho ta biết
	A. nhiệt lượng cần cung cấp để chất đó nóng lên.
	B. nhiệt lượng cần cung cấp để chất đó nóng lên thêm 1 0C.
	C. nhiệt lượng cần cung cấp để 1kg chất đó nóng lên thêm 1 0C.
	D. nhiệt lượng cần cung cấp để 1g chất đó nóng lên thêm 1 0C.
Câu 6. Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là
	A. J/s.	B. J/ kg.độ.	C. J/ kg.	D. kg/J.
Câu 7. Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là  và nhiệt dung riêng của nước là  Nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước đá ở  để chuyển nó thành nước ở  gần giá trị nào nhất sau đây?
	A. 	B. 	C. 	D. 
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 8. Tốc độ bay hơi của nước trong một cốc hình trụ càng lớn khi:
	A. Nước trong cốc càng nhiều. 
	B. Nước trong cốc càng ít.
	C. Cốc được đặt trong nhà.
	D. Cốc được đặt ngoài sân nắng.
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 9. Kết luận nào dưới đây không đúng với thang nhiệt độ Celsius
	A. đơn vị đo nhiệt độ là 
	B. kí hiệu nhiệt độ là t.
	C. chọn mốc nhiệt độ nước đá đang tan ở áp suất 1 atm là 
	D.  tương ứng với  
Câu 10. Chọn phương án đúng khi nói về các tính chất của chất khí
[image: n446 Fb Son Thai]	A. Bành trướng và chiếm một phần thể tích của bình chứa.
	B. Khi áp suất tác dụng lên một lượng khí tăng thì thể tích của khí tăng đáng kể.
	C. Chất khí có tính dễ nén.
	D. Chất khí có khối lượng riêng lớn so với chất rắn và chất lỏng. 
Câu 11. Hình biểu diễn đúng sự phân bố mật độ của phân tử khí trong một bình kín là
[image: n446 Fb Son Thai]
	A. hình 2.	B. hình 1.	C. hình 4.	D. hình 3.
Câu 12. Đẳng quá trình là quá trình trong đó có
	A. một thông số trạng thái không đổi.
	B. các thông số trạng thái đều biến đổi.
	C. ít nhất hai thông số trạng thái không đổi.
	D. có hơn phân nửa số thông số trạng thái không đổi.
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 13. Cho một bơm tay có diện tích 10 cm2, chiều dài bơm 30 cm dùng để đưa không khí vào quả bóng có thể tích là 3 lít. Ban đầu quả bóng mới không có không khí, coi nhiệt độ trong quá trình bơm là không thay đổi. Số lần bơm để áp suất của quả bóng tăng gấp 4 lần áp suất khí quyển là 
	A. 40 lần.		B. 20 lần.
	C. 60 lần.		D. 80 lần.
Câu 14. Ở 27 °C thể tích của một lượng khí là 6 lít. Thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ 127 °C khi áp suất không đổi là
	A. 4 lít.	B. 12 lít.	C. 8 lít.	D. 16 lít.
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 15. Một cái bơm chứa 100 cm3 không khí ở nhiệt độ 27 oC và áp suất 105 Pa. Khi không khí bị nén xuống còn 20 cm3 và nhiệt độ tăng lên tới 327 oC thì áp suất của không khí trong bơm bằng 
	A. 7.105 Pa.	B. 8.105 Pa.	C. 9.105 Pa.	D. 10.105 Pa.
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 16. Khối lượng phân tử H2 là 3,3.10–24g. Biết rằng trong 1 giây, có 1023 phân tử H2 với vận tốc 1000m/s đập vào 1cm2 thành bình theo phương nghiêng 300 với thành bình. Tìm áp suất khí lên thành bình. 
	A. 2,4.103 N/m2.		B. 4,2.104 N/m2.	
	C. 2.104 N/m2.		D. 3,3.103 N/m2.
Câu 17. Phát biểu nào sau đây về hằng số Avogadro là sai?
	A. Hằng số Avogadro là số lượng nguyên tử trong 0,012 kg cacbon-12.
	B. Giá trị của hằng số Avogadro là 6,02.1023.
     C. Hằng số Avogadro chỉ áp dụng được cho các hạt đơn nguyên tử.
	D. Hằng số Avogadro là số phân tử có trong một mol chất.
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 18. Cho một quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định được biểu diễn như hình vẽ. Các thông số trạng thái p, V, T của hệ đã thay đổi như thế nào khi chuyển từ trạng thái (1) sang trạng thái (2)?
	A. T không đổi, p tăng, V giảm.
	B. V không đối, p tăng, T giảm.
	C. V tăng, p tăng, T giảm.
	D. p tăng, V tăng, T tăng.

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.


Câu 1: Một động cơ nhiệt lí tưởng hoạt động liên tục 5h với nhiệt độ nguồn nóng là  và nguồn lạnh là . Biết công suất động cơ là 30 kW.
	a) Hiệu suất của động cơ nhiệt là 40%.
	
	[image: n446 Fb Son Thai]

	
b) Công mà động cơ đã thực hiện trong 5h là 
	
	

	
c) Nhiệt lượng mà động cơ nhận được từ nguồn nóng  
	
	

	
d) Nhiệt lưởng toả ra cho nguồn lạnh là 
	
	





Câu 2: Có 100 g nước ở nhiệt độ  đựng trong một cốc nhôm khối lượng 50g. Thả một quả cầu kim loại khối lượng 50g đã nung nóng bằng sắt vào trong cốc nước, nhiệt độ từ quả cầu kim loại đã làm 5g nước bị hóa hơi trong quá trình tiếp xúc.Nhiệt độ trong cốc tăng lên đến khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ nước trong cốc là . Coi nhiệt độ truyền ra ngoài môi trường là không đáng kể. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg; nhiệt dung riêng của sắt 460 J/kgK; nhiệt dung riêng của nhôm 880 J/kgK; nhiệt hóa hơi của nước là .
	a) Khối lượng nước còn lại trong cốc là 95 g.
	
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b) Nhiệt độ ban đầu của quả cầu sắt là 1800 0C.
	
	

	c) Nhiệt lượng mà miếng sắt tỏa ra là 35960 J.
	
	

	d) Nhiệt lượng thu được là nhiệt lượng mà nước và nhôm nhận được để tăng từ 200C đến 800C và nhiệt dùng để hóa hơi 5 g nước.
	
	









Câu 3: Một bình chứa ôxi  nén ở áp suất  và nhiệt độ  có khối lượng (bình và khí) . Dùng khí một thời gian, áp kế chỉ  và nhiệt độ , khối lượng của bình và khí  
	
a) Sau khi dùng thì lượng khí trong bình đã giảm đi lần.
	
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b) Lượng khí còn lại trong bình là 0,58 kg. (làm tròn hai chữ số thập phân)
	
	

	c) Thể tích của bình là 8,41 lít. (làm trònhai chữ số thập phân)
	
	

	
d) Để khí trong bình trở lại trạng thái như ban đầu, người ta phải bơm thêm 8 lít khí cùng loại ở nhiệt độ  và áp suất 10 Mpa.
	
	



Câu 4: Một bình dung tích 4,8 lít chứa 1,2 g khí Hydrogen ở áp suất 3,6.105 N/m2. Cho các hằng số 
	
a) Số hạt phân tử Hydrogen trong bình là hạt.
	
	[image: n446 Fb Son Thai]

	
b) Động năng trung bình của các phân tử khí Hydrogen là  
	
	

	c)  Nhiệt độ của khối khí bằng 346,5 K.
	
	

	
d) Trung bình bình phương vận tốc của các phần tử chất khí là 4119292 m/s. Cho biết khối lượng của phân tử hydrogen theo đơn vị kg là 
	
	



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: Nhiệt độ của một vật đo được theo thang Kelvin là x (K), theo thang Fahrenheit là x (0F). Xác định giá trị của x? (Làm tròn đến hàng đơn vị)
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 2: Có hai bình giống hệt nhau, mỗi bình chứa  nước ở cùng nhiệt độ 200C. Trong bình thứ ba, người ta đun sôi  nước và nhúng vào đó một miếng sắt có khối lượng  được treo trên một sợi dây. Khi sắt nóng lên và có cùng nhiệt độ với nước sôi thì cho nó vào bình thứ nhất, đồng thời đổ  nước sôi vào bình thứ hai. Cho nhiệt dung riêng của sắt và của nước lần lượt là cs= 460 J/(kg.K) và cn = 4200J/(kg.K).  Nhiệt độ ở bình thứ nhất khi có sự cân bằng nhiệt là bao nhiêu 0C? (làm tròn 1 chữ số thập phân)
	Đáp án:
	
	
	
	






Câu 3: Trong thí nghiệm đo nhiệt nóng chảy riêng của nước đá, người ta cho vào bình nhiệt lượng kế một khối lượng nước  với nhiệt dung riêng . Ban đầu bình và nước ở nhiệt độ . Thả vào bình nước một khối nước đá (ở 0 °C) có khối lượng  với nhiệt nóng chảy riêng λ. Khi nước đá trong bình tan hết thì nước trong bình đạt trạng thái cân bằng nhiệt có nhiệt độ T. Theo dõi thí nghiệm, người ta thu được bảng số liệu sau:
	Lần đo
	

	

	

	


	1
	191,92
	36,70
	-
	-

	2
	191,94
	36,74
	-
	-

	3
	191,90
	36,75
	-
	-

	Giá trị trung bình
	-
	-
	305,0
	288,5


    Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình nhiệt lượng kế. Giá trị trung bình của nhiệt nóng chảy riêng của nước thu được trong các lần đo trên bằng bao nhiêu J/kg? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.
	Đáp án:
	
	
	
	


[image: n446 Fb Son Thai]Câu 4: Ở điều kiện tiêu chuẩn 16 gam helium có thể tích là bao nhiêu dm3? 
	Đáp án:
	
	
	
	


[image: n446 Fb Son Thai]Câu 5: Một bình hình trụ kín hai đầu, có độ cao là h = 40 cm, được đặt nằm ngang, bên trong có một pit-tông rất mỏng (thể tích không đang kể) có thể dịch chuyển không ma sát trong bình (xem hình vẽ). Lúc đầu pit-tông được giữ cố định ở chính giữa bình. Hai bên pit-tông đều có khí cùng loại nhưng áp suất khí bên trái (p1) lớn gấp n = 3 lần áp suất khí bên phải (p2). Khi thả để pit-tông tự do thì pit-tông dịch chuyển một đoạn x. Nếu nhiệt độ của hệ không đổi thì x bằng bao nhiêu cm?
	Đáp án:
	
	
	
	


[image: n446 Fb Son Thai]Câu 6: Một khối khí xác định biến đổi từ trạng thái (1) có thể tích sang trạng thái (2) được biểu diễn trên hệ tọa độ V – T như hình bên. Biết: V2 = 12 lít, T1 = 320 K, T2 = 480 K; p2 = 2,25p1. Giá trị của V2 bằng bao nhiêu lít? 
	Đáp án:
	
	
	
	



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	C

	2
	B
	11
	B

	3
	B
	12
	A

	4
	A
	13
	A

	5
	C
	14
	C

	6
	C
	15
	D

	7
	B
	16
	D

	8
	D
	17
	C

	9
	D
	18
	D


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 4. Sự truyền nhiệt xảy ra cho đến khi nhiệt độ của hai vật như nhau thì dừng lại.


Câu 7. Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở  để chuyển nó thành nước ở  là:




    Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở  để chuyển nó thành nước ở  là:




    Nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho 4kg nước đá ở để chuyển nó thành nước ở  là:


Câu 8.
 - Sự bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, mặt thoáng.
- Cốc hình trụ nên diện tích mặt thoáng của nước không đổi → nước nhiều hay ít, mặt thoáng của nước đều như nhau → tốc độ bay hơi như nhau.
- Cốc đặt ngoài sân nắng → có nhiệt độ cao hơn trong nhà → tốc độ bay hơi cao hơn.
Câu 9. 1 oC tương ứng với 1 K.
Câu 10. Đáp án A - sai vì: Bành trướng: Chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa.
      Đáp án B - sai vì: Dễ nén: Khi áp suất tác dụng lên một lượng khí tăng thì thể tích của khí giảm đáng kể.
      Đáp án C – đúng.
      Đáp án D - sai vì: Chất khí có khối lượng riêng nhỏ so với chất rắn và chất lỏng.
Câu 12. Đẳng quá trình là quá trình biển đổi trạng thái của lượng khí xác định mà trong đó có một thông số trạng thái không thay đổi.

Câu 13. Gọi V0 là thể tích mỗi lần bơm: 


Mà:  Ta có: lần.

Câu 14. 	Trạng thái 1:  

Trạng thái 2: 

Áp dụng định luật Charles:  lít.

Câu 15. 
Câu 16. Với 1 phân tử khí H2, ta có: 
       + Hệ thức giữa độ biến thiên động lượng và xung của lực: 

30o

			[image: n446 Fb Son Thai]
			 2mv.sin30o = f1.[image: n446 Fb Son Thai]  mv = f1.[image: n446 Fb Son Thai]   f1 = [image: n446 Fb Son Thai]
	+	Áp suất tác dụng lên thành bình: p1 = [image: n446 Fb Son Thai] = [image: n446 Fb Son Thai].
– Áp suất do khí H2 tác dụng lên thành bình là: p = np1.
 p = [image: n446 Fb Son Thai] = [image: n446 Fb Son Thai] = 3,3.103 N/m2
	Vậy: Áp suất khí lên thành bình là 3,3.103 N/m2.

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1.

a) Hiệu suất động cơ nhiệt: 	 Chọn Đúng.

b) Công mà động cơ đã thực hiện trong 5h là: 	 Chọn Sai.

c) Nhiệt lượng động cơ nhận được từ nguồn nóng: 
 Chọn Sai.

d) Nhiệt lượng động cơ truyền cho nguồn lạnh là 
 Chọn Đúng.
Câu 2.

a) Khối lượng nước còn lại là .	 Chọn Đúng.

b) Phương trình cân bằng nhiệt có:  



              	 Chọn Đúng.

c) Nhiệt lượng mà miếng sắt tỏa ra là:     Chọn Sai.





d) Nhiệt lượng thu được là nhiệt lượng mà  95 g nước và 50 g  nhôm nhận được để tăng từ đến  và nhiệt lượng để 5 g nước tăng từ đến và nhiệt lượng để hóa hơi hoàn toàn 5 gam nước ở  	 Chọn Sai.
Câu 3.


a)  Gọi  và lần lượt là khối lượng ôxi trong bình trước và sau khi dùng:

		 Chọn Sai.


b)c)Mặt khác  suy ra  lít. 	 Chọn Đúng.


d) Trạng thái 1:    Trạng thái 2: 
        Áp suất riêng phần do khí bơm vào bình sinh ra: 

                    

         Áp suất toàn phần của khí trong bình: . Vậy khí trong bình lúc này có thông số trạng thái không gióng như ban đâu.	 Chọn Sai.
Câu 4.

a) Dễ thấy: 	(1)

	với: 		(2)

Thay số:   hạt/m 3.
	(n0 là mật độ phân tử khí, N là số phân tử khí trong bình)
 Chọn Sai.

b) Thay (2) vào (1) ta được: 



	Vậy: Động năng trung bình của các phân tử khí Hydrogen là: 
 Chọn Đúng.

c) 	 Chọn Đúng.

d) 	 Chọn Sai.

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	574
	4
	89,6

	2
	27,9
	5
	10

	3
	296
	6
	8


Hướng dẫn chi tiết:


Câu 1. Ta có:  
Câu 2. Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, khi đạt trạng thái cân bằng thì Qtỏa = Qthu 
    - Khi bình 1 cân bằng nhiệt ở nhiệt độ t1 có: 	



Câu 3.  Từ công thức: .

       Giá trị trung bình: .

Câu 4. Vì ở điều kiện tiêu chuẩn 1 mol khí chứa 


[image: n446 Fb Son Thai]Câu 5. * Khi thả để pit-tông tự do thì pit-tông dịch chuyển một đoạn x về phía bên phải và lúc này áp suất hai bên bằng nhau và bằng p. 
Áp dụng định luật Boyle cho mỗi bên:


[image: n446 Fb Son Thai]Câu 6. Xét quá trình khối khí từ trạng thái (1) giãn đẳng áp qua trạng thái trung gian (3) rồi nén đẳng nhiệt trở về trạng thái (2).

       (lít).

       (lít).




ĐỀ SỐ 4
IV

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1. Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử
	A. chỉ có lực hút.
	B. chỉ có lực đẩy.
	C. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.
	D. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút.
Câu 2. Trường hợp làm biến đổi nội năng không do thực hiện công là?
	A. Đun nóng nước bằng bếp.
	B. Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm.
	C. Nén khí trong xilanh.
	D. Cọ xát hai vật vào nhau.

	[image: n446 Fb Son Thai]
	[image: n446 Fb Son Thai]
	[image: n446 Fb Son Thai]
	[image: n446 Fb Son Thai]


Câu 3. Nhiệt độ của nước trong phòng theo nhiệt giai Celsius là 27 0C. Ứng với nhiệt giai Fahrenheit, nhiệt độ này là
	A. 48,6 0F.	B. 47 0F.	C. 15 0F.	D. 80,6 0F.
Câu 4. Phát biểu không đúng là
	A. chất lỏng co lại khi lạnh đi.
	B. độ dãn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau.
	C. khi nhiệt độ thay đồi thì thể tích chất lỏng thay đổi.
	D. chất lỏng nở ra khi nóng lên.
Câu 5. Gọi t là nhiệt độ lúc sau, t0 là nhiệt độ lúc đầu của vật. Công thức nào là công thức tính nhiệt lượng mà vật thu vào?
	A. Q = m(t – t0).		B. Q = mc(t0 – t).	
	C. Q = mc.		D. Q = mc(t – t0).
Câu 6. Cho 20 g chất rắn ở nhiệt độ 700C vào 100 g chất lỏng ở 200C. Cân bằng nhiệt đạt được ở 300C. Nhiệt dung riêng của chất rắn
	A. tương đương với nhiệt dung riêng chất lỏng.
	B. nhỏ hơn nhiệt dung riêng chất lỏng.
	C. lớn hơn nhiệt dung riêng chất lỏng.
	D. không thế so sánh được với vật liệu ở thể khác.
Câu 7. Các phân tử ở bề mặt chất lỏng tham gia chuyển động nhiệt, trong đó có những phân tử chuyển động …(1). Một số phân tử chất lỏng này có…(2)…thắng lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng với nhau thì chúng có thể thoát ra khỏi mặt thoáng trở thành các phân tử hơi. Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp.
	A. (1) hướng ra ngoài chất lỏng; (2) thế năng đủ lớn.
	B. (1) hướng ra ngoài chất lỏng; (2) động năng đủ lớn.
	C. (1) hướng vào trong chất lỏng; (2) động năng đủ lớn.
	D. (1) hướng ra ngoài chất lỏng; (2) thế năng đủ lớn.





[image: n446 Fb Son Thai]Câu 8. Nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước đá ở  chuyển thành nước ở Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá là  và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá  




	A. 	B. 	C. 	D. 
[bookmark: c12]Câu 9. Trường hợp nào dưới đây thì chuyển động nhiệt là dao động của các hạt cấu tạo chất xung quanh vị trí cân bằng xác định?
	A. Trong tinh thể kim cương.
	B. Trong thuỷ tinh rắn.
	C. Trong thuỷ ngân lỏng.
	D. Trong hơi nước.

	[image: n446 Fb Son Thai]
	[image: n446 Fb Son Thai]
	[image: n446 Fb Son Thai]
	[image: n446 Fb Son Thai]


Câu 10. Các phân tử khí ở áp suất thấp và nhiệt độ tiêu chuẩn có các tính chất là
	A. chuyển động không ngừng và coi như chất điểm.
	B. coi như chất điểm và tương tác hút hoặc đẩy với nhau.
	C. chuyển động không ngừng và tương tác hút hoặc đẩy với nhau.
	D. Chuyển động không ngừng, coi như chất điểm, và tương tác hút hoặc đẩy với nhau.
Câu 11. Câu nào không phù hợp với khí lí tưởng?
	A. Thể tích các phân tử có thể bỏ qua.
	B. Các phân tử chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
	C. Các phân tử khí chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.
	D. Khối lượng của các phân tử khí có thể bỏ qua.
Câu 12. Trong quá trình đẳng nhiệt thể tích V của một khối lượng khí xác định giảm 2 lần thì áp suất p của khí sẽ
	A. tăng lên 2 lần.	B. giảm đi 2 lần.	C. tăng 4 lên lần.	D. không đổi.
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 13. Một quả bóng có dung tích 2,5 lít. Người ta bơm không khí ở áp suất khí quyển 105 N/m2 vào bóng. Mỗi lần bơm được 125 cm3 không khí. Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong thời gian bơm nhiệt độ của không khí không đổi. Áp suất của không khí trong quả bóng sau 40 lần bơm là 
	A. 2.104 N/m2.		B. 4.104 N/m2.
	C. 2.105 N/m2.		D. 4.105 N/m2.
Câu 14. Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí xác định từ 32oC lên 117oC và giữ áp suất không đổi thì thể tích tăng thêm 1,7 lít. Thể tích ban đầu của lượng khí bằng
	A. 6,1 lít.	B. 7,8 lít.	C. 3,4 lít.	D. 5,2 lít.


[image: n446 Fb Son Thai]Câu 15. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế 40 cm3 khí Hydro ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ  Thể tích của lượng khí trên ở áp suất 720 mmHg và nhiệt độ  là 
	A. 	B. 
	C. 	D. 

[image: n446 Fb Son Thai]Câu 16. Một chất khí mà các phân tử có vận tốc trung bình là 1760 m/s ở  Vận tốc trung bình của các phân tử khí này ở nhiệt độ  là bao nhiêu m/s? 
	A. 1760 m/s.	B. 3800 m/s.	C. 4200 m/s.	D. 2860 m/s.
Câu 17. Áp suất do các phân tử khí tác dụng lên thành bình chứa tỉ lệ nghịch với
	A. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích.      B. khối lượng của mỗi phân tử khí.
	C. thể tích bình chứa khí.                                          D. khối lượng riêng của khí.

Câu 18. Căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử của một lượng khí lí tưởng là  . Nếu nhiệt độ của lượng khí tăng gấp đôi thì giá trị này là


	A. v.	B. .	C. 2v.	D. .

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: Quả bóng khối lượng 100g rơi từ độ cao 1,5 m xuống đất và nảy lên đến độ cao 1,2 m. Xét hệ gồm bóng, mặt đất và không khí.
	a) Khi bóng rơi, chạm đất và nảy lên, một phần cơ năng của bóng đã biến thành nội năng trong hệ. 
	
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b)  Công mà trọng lực thực hiện trong quá trình rơi của quả bóng bằng độ giảm thế năng và bằng 30J
	
	

	c) Độ tăng nội năng của bóng, mặt đất và không khí là 0,3J
	
	

	d) Độ tăng nội năng của hệ nói trên làm tăng nhiệt độ của hệ và có thể làm biến dạng quả bóng, mặt đất.
	
	


Câu 2: Cung cấp nhiệt lượng liên tục cho một lượng nước đá 1 g được nung nóng từ  đến khi được hóa hơi hoàn toàn.
	Các thể của nước
	Nhiệt dung riêng

	
	Ẩn nhiệt nóng chảy
(J/kg)
	Ẩn nhiệt hóa hơi
(J/kg)

	Nước đá
	2090
	
	3.33×
	2.26×

	Nước (thể lỏng)
	4186
	
	
	

	Hơi nước
	2010
	
	
	


[image: n446 Fb Son Thai]
	a) Giai đoạn A nung nóng nước đá  cần một nhiệt lượng 62,7 J.
	

	b) Giai đoạn B làm tan chảy hoàn toàn đá thành nước cần nhiệt lượng 396 J.
	

	c) Giai đoạn C nung nóng nước ở thể lỏng cần một nhiệt lượng 4186J.
	

	d) Tổng nhiệt lượng cung cấp cho cả quá trình làm bay hơi hoàn toàn 1 g thành hơi là 2100 J.
	


Câu 3: Hai bình có thể tích lần lượt là  thông nhau qua một cái van 1 chiều. Van chỉ mở khi áp suất trong bình 1 lớn hơn trong bình 2 từ 105 Pa trở lên. Ban đầu bình 1 chứa khí ở áp suất  và nhiệt độ  còn bình 2 là chân không. Người ta làm nóng đều cả hai bình từ nhiệt độ  lên nhiệt độ  
	a) Khi đun tới 333K thì van bắt đầu mở.   
	
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b) Sau khi van bắt đầu mở thì sau đó nhiệt độ tiếp tục tăng van lại đóng lại cho đến khi hiệu áp suất trong 2 bình vượt quá 105Pa thì van lại mở lần 2.    
	
	

	c) Bắt đầu từ nhiệt độ Tm áp suất trong bình 1 tăng chậm hơn trong bình 2. 
	
	

	d) Đến nhiệt độ 500 K thì áp suất khí trong mỗi bình là 
	
	



Câu 4: Ở điều kiện tiêu chuẩn một chất khí có khối lượng riêng 1,29 kg/m 3 và có áp suất  Cho hằng số Boltzmann k = 1,38.10–23 J/K. 
	a) động năng trung bình của chất khí ở nhiệt độ  là: 
	

	b) ở điều kiện tiêu chuẩn, giá trị trung bình của bình phương vận tốc là 
	

	c) khối lượng của một phân tử khí trung bình bằng  
	

	d) áp suất chất khí tăng,  giữ nguyên các thông số khác thì trung bình của vận tốc của chất khí giảm.
	



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 1: Số đo của một nhiệt kế không khí ở 0 0C và 100 0C tương ứng độ cao của cột thủy ngân là 50 cm và 75 cm. Khi độ cao của cột thủy ngân là 80 cm thì số đo nhiệt kế đọc được là bao nhiêu 0C? 
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 2: Trong bình thứ nhất có  nước. Trong bình thứ hai giống hệt bình thứ nhất có  rượu. Nhiệt độ ban đầu của bình thứ nhất và bình thứ 2 đều là 200C. Trong bình thứ ba, người ta đun sôi nước và ngâm hai miếng sắt giống hệt nhau vào đó. Khi các miếng sắt nóng lên, một miếng sắt được nhúng ngập vào bình thứ nhất, miếng kia nhúng ngập vào bình thứ hai. Cho Nhiệt dung riêng của rượu , sắt và nước lần lượt là cr = 2500 J/(Kg.K); cs = 460 J/(kg.K) và cn = 4200J/(kg.K). Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt ở bình thứ hai bằng bao nhiêu 0C? ( làm tròn một chữ số thập phân)
	Đáp án:
	
	
	
	


[image: n446 Fb Son Thai]Câu 3: Cho biết nước đá có nhiệt nóng chảy riêng là  và nhiệt dung riêng  Để làm nóng chảy cục nước đá khối lượng  và đang có nhiệt độ  người ta sử dụng một nguồn điện có công suất  Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh, thời gian để lượng nước đá trên tan hoàn toàn là bao nhiêu giây? 
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 4: Arsenic (As) là chất có khối lượng mol 74,9 g/mol. Biết số Avôgađrô . Nếu có  nguyên tử (As) thì tương ứng với khối lượng bao nhiêu kilogam (kết quả làm tròn và lấy 2 chữ số thập phân)? 
	Đáp án:
	
	
	
	


[image: n446 Fb Son Thai]Câu 5: Một phong vũ biểu chỉ sai vì có một ít không khí lọt vào ống. Ở áp suất khí quyển p0 = 755 mmHg phong vũ biểu này chỉ p1 = 748 mmHg. Khi áp suất khí quyển là p′0 = 740 mmHg, phong vũ biểu chỉ p2 = 736 mmHg. Coi diện tích mặt thủy ngân trong chậu là lớn, tiết diện ống nhỏ, nhiệt độ không đổi. Chiều dài  của ống phong vũ biểu bằng bao nhiêu mm? 
	Đáp án:
	
	
	
	


[image: n446 Fb Son Thai]Câu 6: Một bình thủy tinh có dung tích 14 cm3 chứa không khí ở nhiệt độ 77°C được nối với ống thủy tinh nằm ngang chứa đầy thủy ngân. Đầu kia của ống để hở. Làm lạnh không khí trong bình đến nhiệt độ 27°C . Tính khối lượng thủy ngân đã chảy vào bình theo đơn vị gam, dung tích của bình coi như không đổi, khối lượng riêng của thủy ngân là 13,6 kg/dm3.
	Đáp án:
	
	
	
	




Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	10
	A

	2
	A
	11
	D

	3
	D
	12
	A

	4
	B
	13
	C

	5
	D
	14
	A

	6
	C
	15
	C

	7
	B
	16
	B

	8
	B
	17
	C

	9
	A
	18
	D


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1. Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.

Câu 3. 
Câu 4. Các chất nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.
 Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
 Nhiệt kế hoạt động theo nguyên lý nở vì nhiệt của chất lỏng.
Câu 6. Nhiệt lượng chất rắn toả ra: 


     Nhiệt lượng chất lỏng thu vào:



      Theo phương trình cân bằng nhiệt: 
Câu 8. Nhiệt lượng cần cung cấp gồm có



Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá tăng từ  lên là 



Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở  chuyển thành nước ở  là 


Câu 9. Trong tinh thể kim cương thì chuyển động nhiệt là dao động của các hạt cấu tạo chất xung quanh vị trí cân bằng xác định.
Câu 10. Vì ở áp suất thấp, ta có thể coi khí thực gần đúng là khí lý tưởng nên chúng chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
Câu 11. Khí lý tưởng các phân tử được coi là chất điểm, chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
Câu 12. Trong quá trình đẳng nhiệt, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.
Câu 13. Xét quá trình biến đổi của lượng không khí được bơm vào quả bóng.


Trạng thái 1: 	Trạng thái 2: 

Ta có: 

Câu 14.   lít.
Câu 15. Áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng ta có: 



Câu 16.  Ta có:  

	    Suy ra: 

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1.
a) Khi bóng rơi, chạm đất và nảy lên, một phần cơ năng của bóng đã biến thành nội năng trong hệ. 	 Chọn Đúng.	

b) Công của trong lực: 	 Chọn Sai.

c) Độ tăng nội năng: 	 Chọn Đúng.
d) Độ tăng nội năng của hệ nói trên làm tăng nhiệt độ của hệ và có thể làm biến dạng quả bóng, mặt đất.	 Chọn Đúng.
Câu 2.

a) Giai đoạn A: Nung nóng nước đá từ:

     Chọn Đúng.
b) Giai đoạn B: Làm tan chảy hoàn toàn đá thành nước:

	 Chọn Sai.

c) Giai đoạn C: Nung nóng nước ở thể lỏng

    Chọn Đúng.
d) Giai đoạn D: Làm hóa hơi hoàn toàn lượng nước: 


Giai đoạn E: Nung nóng lượng hơi lên đến 



Tổng nhiệt lượng cung cấp cho cả quá trình làm bay hơi hoàn toàn 1.00 g thành hơi là: 	    Chọn Sai.
Câu 3.

a) Van mở tới nhiệt độ: .	 Chọn Đúng.	
b) Sau khi van mở, áp suất khí trong 2 bình lại có độ chênh lệch nhở hơn 105 Pa, nên van đóng lại.     Chọn Đúng.

c) Bắt đầu từ nhiệt độ  áp suất trong bình 1 tăng nhanh hơn trong bình 2.
 Chọn Sai.


d) Khi hiệu áp suất vượt quá  thì van lại mở. Van giữ cho hiệu áp suất là 105 Pa trong quá trình tăng nhiệt độ cho đến khi . Khi đó:




	Ta có , từ đó rút ra 	 Chọn Đúng.	
Câu 4.

a) 		 Chọn Đúng.

b) 		 Chọn Sai.

c) 	 Chọn Sai.


d) . Khi áp suất tăng, giữ nguyên thông số khác thì sẽ tăng.	 Chọn Sai.
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	120
	4
	0,93

	2
	32,4
	5
	764

	3
	36
	6
	27,2


Hướng dẫn chi tiết:

Câu 1. Ta có: 

Theo đề: 

Vậy:  
Câu 2. Khi đạt trạng thái cân bằng thì Qtỏa = Qthu 
- Khi bình 2 cân bằng nhiệt ở nhiệt độ t2 có: 



Câu 3. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy cục nước đá khối lượng 100 g và đang có nhiệt độ  là:


        Thời gian để làm tan hoàn toàn lượng nước đá trên là:




Câu 4. Ta có khối lượng  là:  = 0,93 kg.

Câu 5. 



Câu 6. Ta có:  

        + Trạng thái 1:  			

        + Trạng thái 2:  

       Áp dụng định luật Charles:  

       Vậy lượng thể tích đã chảy vào bình là:  

       Khối lượng thủy ngân chảy vào bình: 


ĐỀ SỐ 5
V

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 1. Trong các tính chất sau, tính chất nào là của các phân tử chất rắn?
	A. Không có hình dạng cố định.
	B. Chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa.
	C. Có lực tương tác phân tử lớn.
	D. Chuyển động hỗn loạn không ngừng. 
Câu 2. Phát biểu nào sau đây về nội năng là không đúng?
	A. Nội năng là một dạng năng lượng.
	B. Nội năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.
	C. Nội năng là nhiệt lượng.
	D. Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi.
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 3. Nhiệt độ của nước đá đang tan theo nhiệt giai Celsius là: 
	A. 100 0C.	B. 0 0C.
	C. 32 0F.	D. 212 0F.
Câu 4. Cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius là
[image: n446 Fb Son Thai]	A. lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100C) và nhiệt độ sôi của nước (1000C) làm chuẩn.
	B. lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10 0C) và nhiệt độ sôi của nước (00C) làm chuẩn.
	C. lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (00C) và nhiệt độ sôi của nước (1000C) làm chuẩn.
	D. lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100 0C) và nhiệt độ sôi của nước (100C) làm chuẩn. 
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 5. Hình bên dưới là các dụng cụ để đo nhiệt dung riêng của nước.
Hãy cho biết dụng cụ số (3) là
	A. Biến thế nguồn.		B. Cân điện tử.	
	C. Nhiệt lượng kế.		D. Nhiệt kế điện tử.
Câu 6. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào liên quan đến sự nóng chảy


	A. Thả cục nước đá vào cốc nước.
	B. Đốt ngọn đèn dầu.
	C. Đun nóng một nồi nước.
	D. Cho cốc nước vào tủ lạnh.

	[image: n446 Fb Son Thai]
	[image: n446 Fb Son Thai]
	[image: n446 Fb Son Thai]
	[image: n446 Fb Son Thai]


Câu 7. Để xác định nhiệt nóng chảy của kim loại X, người ta đổ 370 gam chất X nóng chảy ở nhiệt độ 232oC vào 330 gam nước ở 7oC đựng trong một nhiệt lượng kế có nhiệt dung bằng 100J/K Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế là 32oC. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4,2 J/g.K của X rắn là 0,23 J/g.K. Nhiệt nóng chảy của X gần giá trị nào nhất sau đây?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8. Sự hoá hơi là. Chọn câu sai.
	A. có thể xảy ra dưới hai hình thức là bay hơi và sôi.
     B. nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hoá hơi ở nhiệt độ không đổi.
	C. sự bay hơi là sự hoá hơi xảy ra ở mặt thoáng của chất lỏng.
	D. sự sôi là sự hoá hơi xảy ra ở bên trong và mặt thoáng của chất lỏng.


Câu 9. Công thức nào sau đây là công thức chuyển đổi đúng đơn vị nhiệt độ từ sang  thang 


	A. 		B. 	


	C. 		D. 
[image: n446 Fb Son Thai] Câu 10. Đun nóng khối khí trong một bình kín. Các phân tử khí
	A. xích lại gần nhau hơn.
	B. có tốc độ trung bình lớn hơn.
	C. nở ra lớn hơn.
	D. liên kết lại với nhau. 
Câu 11. Nguyên nhân cơ bản gây ra áp suất chất khí là do
A. chất khí thường có khối lượng riêng nhỏ.
B. chất khí thường có thể tích lớn.
C. trong khi chuyển động, các phân tử khí va chạm với nhau và va chạm vào thành bình.
D. chất khí thường được đựng trong bình kín.
Câu 12. Khi nói về quá trình đẳng nhiệt. Đặc điểm không phải của quá trình đẳng nhiệt là
	A. nhiệt độ của khối khí không đổi.
	B. khi áp suất tăng thì thể tích khối khí giảm.
	C. khi thể tích khối khí tăng thì áp suất giảm.
	D. nhiệt độ khối khí tăng thì áp suất tăng.
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 13. Một bình có dung tích 10 lít chứa một chất khí dưới áp suất 30atm. Coi nhiệt độ của khí không đổi vá áp suất của khí quyển là 1 atm. Nếu mở nút bình thì thể tích của chất khí là bao nhiêu?
	A. 300 lít.	B. 180 lít.	C. 120 lít.	D. 160 lít. 
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 14. Một xilanh chứa 0,16 dm3 khí nitrogen ở nhiệt độ phòng 25 oC và áp suất 1,2 atm. Hơ nóng xilanh từ từ sao cho áp suất khí trong xilanh không đổi đến khi thể tích khí trong xilanh là 0,2 dm3 thì nhiệt độ của khí trong xilanh đó bằng 
	A. 37,5 oC.	B. 99,5 oC.
	C. 27 oC.	D. 31,25 oC.
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 15. Trong xilanh của một động cơ đốt trong có 2 dm3 hỗn hợp khí đốt dưới áp suất 1 atm và nhiệt độ 27oC. Píttông nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí chỉ còn 0,2 dm3 và áp suất tăng thêm 15 atm. Nhiệt độ hỗn hợp khí khi đó là 
	A. 		B. 
	C. 		D. 
Câu 16. Bình có dung tích 2 lít chứa 10 gam khí ở áp suất 680 mmHg. Vận tốc trung bình của khí là bao nhiêu m/s?
	A. 233 m/s.	B. 146 m/s.	C. 348 m/s.	D. 402 m/s.
Câu 17. Người ta coi nhiệt độ là đại lượng đặc trưng cho động năng trung bình của chuyển động nhiệt của phân tử. Động năng trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn thì
	A. thể tích của vật càng bé.	B. thể tích của vật càng lớn.
	C. nhiệt độ của vật càng thấp.	D. nhiệt độ của vật càng cao.
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 18. Dựa vào đồ thị như hình vẽ. Hệ thức nào sau đây là đúng?
	A. p1 > p2.	
	B. p1 <p2.	
	C. p1 = p2.	
	D. p1 - p2 = 2p1.

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: Xác đinh hiệu suất của động cơ nhiệt biến động cơ thực hiện công 350 J khi nhận được từ nguồn nóng nhiệt lượng l kJ và có nhiệt độ là 227°C.

	a) Nguồn lạnh nhận được một lượng nhiệt lượng là 650 J
	
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b) Hiệu suất động cơ nhiệt là 40%
	
	

	c) Tỉ số nhiệt lượng của nguồn nóng và nguồn lạnh là 
	
	

	d) Nguồn lạnh có nhiệt độ cao nhất là 3250K.
	
	


Câu 2: Có 8 lít nước đá ở nhiệt độ  Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước ở  là  nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, nhiệt dung riêng của nước đá là 1800 J/kg.K, nhiệt nóng chảy của nước đá là 
	a) Nhiệt lượng cần cung cấp để hóa hơi hoàn toàn 8 lit nước đá ở nhiệt độ  là 
	

	b) Khi cung cấp nhiệt lượng  thì nước bắt đầu hóa hơi.
	

	c) Khi cung cấp nhiệt lượng  thì có 5 lít nước đã hóa hơi.
	

	d) Khi cung cấp nhiệt lượng  thì vẫn còn 1 lít nước chưa hóa hơi.
	


Câu 3: Một khí cầu có lỗ hở phía dưới, có thể tích không đổi . Vỏ khí cầu có thể tích không đáng kể và có khối lượng m = 0,187 kg. Nhiệt độ không khí là  = 27 °C, áp suất khí quyển là  = 1,013.105 N/m2. Trong các điều kiện đó, khối lượng riêng của không khí là . Cho g = 9,8 m/s2.
	a) Để khí cầu lơ lửng thì phải làm nóng không khí trong khí cầu đến nhiệt độ 
	
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b) Khí cầu được neo với đất bằng một dây cáp. Không khí bên trong được làm nóng đến nhiệt độ  Lực căng dây neo là F = 120 N.
	
	

	c) Ở độ cao mà không khí có áp suất là  N/m2 và nhiệt độ là  thì khối lượng riêng của không khí là 
	
	

	d) Khí cầu ở vị trí cân bằng, nếu bị kéo lệch khỏi vị trí đó thì khí cầu sẽ dao động, lực cản của không khí sẽ làm cho dao động này bị tắt dần sau một thời gian.
	
	


Câu 4: Một bình hình trụ cách nhiệt được chia làm hai ngăn nhờ pittông cách nhiệt như hình vẽ. Bên trái bình chứa 1 mol khí Ne, bên phải chứa 1 mol khí He. Thể tích ngăn trái gấp đôi thể tích ngăn phải, bỏ qua ma sát.
	a)  Nhiệt độ ngăn phải cao gấp đôi ngăn trái.
	
	Ne

He


	b)  Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử Ne lớn gấp hai lần động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử He.
	
	

	c)  Giả sử ở pittông có một van, ta mở van để thông khí hai bên với nhau. Sau khi mở van thì nội năng của toàn bộ khí trong bình không đổi.
	
	

	d)  Sau khi mở van thì động năng tịnh tiến trung bình của phân tử Ne giảm 25%, còn của các phân tử He tăng 50% so với động năng ban đầu của chúng.
	
	



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: Giá trị nhiệt độ đo được theo thang nhiệt độ Kelvin là 293 K. Hỏi theo thang nhiệt độ Fahrenheit, nhiệt độ đó có giá trị là bao nhiêu F?
	Đáp án:
	
	
	
	


[image: n446 Fb Son Thai]Câu 2: Một thùng đựng 20 lít nước ở 200C.  Nhiệt lượng cần truyền cho nước trong thùng để nhiệt độ nó tăng lên tới 700C là bao nhiêu kJ? Cho biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3, nhiệt dung riêng của nước c = 4200 J/Kg.K. 
	Đáp án:
	
	
	
	


[image: n446 Fb Son Thai]Câu 3: Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là . Dùng lò nung có công suất  hiệu suất  thì mất  để làm nóng chảy hoàn toàn bao nhiêu kilogam đồng ở nhiệt độ nóng chảy của nó? 
	Đáp án:
	
	
	
	


[image: n446 Fb Son Thai]Câu 4: Vàng (Au) là chất có khối lượng mol 179 g/mol. Biết số Avôgađrô . Xét một mẫu 2,50 gam vàng nguyên chất thì có  nguyên tử vàng trong đó. Giá trị a, b là bao nhiêu? 
	Đáp án:
	
	
	
	


[image: n446 Fb Son Thai]Câu 5: Ống thủy tinh đặt thẳng đứng đầu hở ở trên, đầu kín ở dưới. Một cột không khí cao 20cm bị giam trong ống bởi một cột thủy ngân cao 40cm. Biết áp suất khí quyển là 80cmHg, lật ngược ống lại để đầu kín ở trên, đầu hở ở dưới, coi nhiệt độ không đổi, nếu muốn lượng thủy ngân ban đầu không chảy ra ngoài thì chiều dài tối thiểu của ống phải là bao nhiêu cm? 
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 6: Một bình có dung tích  chứa không khí ở nhiệt độ  Làm lạnh không khí trong bình đến nhiệt độ  Cho biết dung tích bình thay đổi theo sự thay đổi nhiệt độ của không khí và áp suất khí trong bình không đổi. Độ biến thiên thể tích của bình là bao nhiêu cm3?
	Đáp án:
	
	
	
	



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	10
	B

	2
	C
	11
	C

	3
	B
	12
	D

	4
	C
	13
	A

	5
	D
	14
	B

	6
	A
	15
	A

	7
	D
	16
	A

	8
	B
	17
	D

	9
	C
	18
	B


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1. Ta có, lực tương tác giữa các phân tử chất rắn lớn hơn chất lỏng và chất khí.
     Các phân tử chất rắn dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định, chất rắn có hình dạng xác định.

Câu 2. Nội năng 

Độ biến thiên nội năng 
Nhiệt lượng chỉ là một phần của nội năng nên không thể nói nội năng là nhiệt lượng.
Câu 7. Nước và nhiệt lượng kế nhận được khi cân bằng nhiệt:


      Nhiệt lượng mà thiếc sau khi hóa rắn tỏa ra:


Nhiệt lượng để hóa rắn: Q3 = 370
Theo phương trình cân bằng nhiệt: 


Câu 10. - Chất khí bao gồm các phân tử, kích thước của phân tử nhỏ. Trong phần lớn các trường hợp có thể coi mỗi phân tử như một chất điểm.
    - Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng (chuyển động nhiệt). Nhiệt độ càng cao thì vận tốc chuyển động càng lớn. Do chuyển động hỗn loạn, tại mỗi thời điểm, hướng vận tốc phân tử phân bố đều trong không gian.
Câu 11. Khi chuyển động, mỗi phân tử va chạm với thành bình, bị phản xạ và truyền động lượng cho thành bình, rất nhiều phân tử va chạm với thành bình tạo nên một lực đẩy vào thành bình. Lực này tạo ra áp suất của khí lên thành bình.
Câu 12. Quá trình đẳng nhiệt thì nhiệt độ của khối khí không đổi.
Câu 13.  Trạng thái 1: V1 = 10 lít , p1 = 30 atm
                 Trạng thái 2 : V2 = ? , p2 = 1 atm


 lít.

Câu 14.                  
Câu 15. Áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng ta có:



Câu 16. Ta có: 

	Với 
(n0 là mật độ phân tử khí, m0 là khối lượng của một phân tử khí, N là số phân tử khí trung bình)

 	Thay (2) và (3) vào (1) ta được: 

	Vận tốc trung bình của khí là: 

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1.

a) Lượng nhiệt lượng mà nguồn lạnh nhận được 
	 Chọn Đúng.

b) Hiệu suất động cơ nhiệt là 	 Chọn Sai.

c) Tỉ số nhiệt lượng của nguồn nóng và nguồn lạnh là 	 Chọn Đúng.

d) Nhiệt độ của nguồn lạnh  
	Vậy nhiệt độ cao nhất của nguồn lạnh là 3250K hay t = 52°C.	 Chọn Đúng.
Câu 2.


a) Nhiệt lượng cần để nước đá  tăng từ đến là: 



Nhiệt lượng cần để nóng chảy nước đá ởlà: 




Nhiệt lượng cần để nước  tăng từ đến là: 



Nhiệt lượng cần để hóa hơi nước ở là: 



Nhiệt lượng hóa hơi hoàn toàn 8 lit nước đá ở là:


       Chọn Đúng.

b) Nhiệt lượng cung cấp để nước bắt đầu hóa hơi là:   
       Chọn Đúng.

c) Khối lượng nước đã bị hóa hơi là: 
        Chọn Sai.

d) Khối lượng nước đã bị hóa hơi là:
Khối lượng nước còn lại là:        Chọn Sai.
Câu 3.

     a) Từ phương trình trạng thái, ta có: 

        Áp suất trong và ngoài bằng nhau nên 
             Chọn Đúng.
     b) Khí cầu chịu tác dụng của trọng lực, lực căng F của dây cáp và lực đẩy Acsimet, ta có:

        Chọn Sai.

      c)  Ta có:         Chọn Sai.
 d) Khí cầu ở vị trí cân bằng, nếu bị kéo lệch khỏi vị trí đó thì khí cầu sẽ dao động, lực cản của không khí sẽ làm cho dao động này bị tắt dần sau một thời gian.
        Chọn Đúng.
Câu 4.
a) Vì xi lanh nằm cân bằng nên áp suất của chất khí ở hai ngăn lên xi lanh là bằng nhau.



Mà thể tích vách trái () gấp đôi thể tích ngăn phải (): 



Nên ta có nhiệt độ vách trái () gấp đôi nhiệt độ ngăn phải (): 
        Chọn Sai.



b) Vì nhiệt độ vách trái () gấp đôi nhiệt độ ngăn phải (): 

Mà động năng chuyển động nhiệt trung bình của phân tử: 


Nên động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử  lớn gấp hai lần động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử .	 Chọn Đúng.


c) Khi mở van để thông khí 2 bên với nhau thì ;  nên nội năng của khí trong bình không đổi.	 Chọn Đúng.
d) Vì U không đổi:



- Lúc đầu:  ; ; 


- Lúc sau: ; 


Với nên ta suy ra: 


Ta suy ra: . Do vậy động năng tịnh tiến trung bình của phân tử Ne giảm  so với động năng ban đầu của nó.


Tương tự ta có: . Do vậy động năng tịnh tiến trung bình của phân tử He tăng so với động năng ban đầu của nó.
	 Chọn Đúng.

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	68
	4
	8,4

	2
	4200
	5
	100

	3
	2
	6
	5


Hướng dẫn chi tiết:

Câu 1.       Ta có: 

                   

Câu 2.      


Câu 3. Nhiệt lượng lò nung toả ra trong thời gian là: 

      Nhiệt lượng cung cấp để làm nóng chảy đồng: 

       Khối lượng đồng nóng chảy hoàn toàn được: 

Câu 4. Số nguyên tử có trong 2,50 gam vàng là: N = 
Giá trị a,b là 8,4.
Câu 5.

Trạng thái 1: Ống thẳng đứng, miệng ở trên  
với d = 40cm là chiều dài cột Hg

 là chiều dài cột khí.
S tiết diện ống.

Trạng thái 2: Ống thẳng đứng, miệng ống ở dưới 

Với  là chiều dài cột khí và cột Hg lúc này.
Vì nhiệt độ khí không đổi nên theo định luật Boyle ta có: 



Gọi  là chiều dài nhỏ nhất của ống để cột Hg không chảy ra ngoài (lúc này sắp tràn ra ngoài)

Khi đó 
Câu 6. Theo định luật Charles áp dụng cho quá trình đẳng áp ta có:  



Nên độ biến thiên thể tích là  





Chuyên đề 4
HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Chủ đề 
1
CẤU TRÚC HẠT NHÂN

Dạng
1
CẤU TẠO HẠT NHÂN – ĐỒNG VỊ

Tóm tắt lý thuyết
I

	Cấu tạo hạt nhân
1

1. Nucleon 
Hạt nhân được cấu tạo bởi hai loại hạt là proton và neutron , hai loại hạt này có tên chung gọi là nucleon gồm:
	Hạt Nucleon
(nuclôn)
	Ki hiệu
	Khối lượng theo kg
	Khối lượng theo u
1amu=1u=1,66054.1027kg
	Điện tích

	Prôtôn
	[image: n446 Fb Son Thai]
	mp = [image: n446 Fb Son Thai]kg 
	          mp =1,00728u
	+e 

	Neutron (n
ơtron)
	[image: n446 Fb Son Thai]
	mn =[image: n446 Fb Son Thai] kg  
	          mn =1,00866u
	không mang điện tích


2. [image: n446 Fb Son Thai]Kí hiệu hạt nhân:  [image: n446 Fb Son Thai]		
[image: n446 Fb Son Thai]= số Nuclôn : số khối
[image: n446 Fb Son Thai]= số prôtôn = điện tích hạt nhân (nguyên tử số)
     [image: n446 Fb Son Thai]: số Nơtron	
3.  Bán kính hạt nhân nguyên tử:[image: n446 Fb Son Thai](m)
   Ví dụ: + Bán kính hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai]: R = 1,2.10-15m
	   
               + Bán kính hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai]: R = 3,6.10-15m
  4.    Đơn vị khối lượng nguyên tử
Ta có [image: n446 Fb Son Thai](amu): có giá trị bằng [image: n446 Fb Son Thai] khối lượng đồng vị cacbon [image: n446 Fb Son Thai]
1u = 1amu
	[image: n446 Fb Son Thai];  [image: n446 Fb Son Thai]

Đồng vị
2

Đồng vị là những nguyên tử có cùng số prôtôn ([image: n446 Fb Son Thai]), nhưng khác số nơtrôn (N) hay khác số nuclôn (A).
 Ví dụ: Hidrô có ba đồng vị:  [image: n446 Fb Son Thai]
     + Đồng vị bền : trong thiên nhiên có khoảng 300 đồng vị .
     + Đồng vị phóng xạ ( không bền): có khoảng vài nghìn đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo
Đề trên lớp
II

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1:  Hạt nhân  được tạo bởi các hạt:
A. nơtron và electron.   				B. Electron và nuclon
C. Proton và notron    				D. Proton và electron.

Câu 2: Số nuclon có trong hạt nhân  là:
A. 8.				B. 14.				C. 20.			D. 6.
Câu 3: Nuclon là tên gọi chung của proton và:
A. electron.			B. Notron.			C. Notrino.		D. pozitron

Câu 4:  Trong hạt nhân   có 
A. 35 prôtôn và  17 êlectron.  			B. 18 prôtôn và  17 nơtron. 
C. 17 prôtôn và  35 nơtron.  			D. 17 prôtôn và  18 nơ tron. 

Câu 5: Hạt nhân  có 
A. 145 prôtôn và 94 êlectron.  			B. 94 prôtôn và 239 nơtron. 
C. 145 prôtôn và 94 nơtron.     			D. 94 prôtôn và 145 nơtron. 

Câu 6: Hạt nhân   có 	
A. 11 prôtôn và 24 nơtron.  			B. 13 prôtôn và 11 nơtron. 
C. 24 prôtôn và 11 nơtron.  			D. 11 prôtôn và 13 nơtron. 

Câu 7: Hạt nhân chì có 
A. 124 prôtôn.  		B. 206 prôtôn.  		C. 82 nơ trôn.  	D. 206 nuclôn. 

Câu 8: Biết điện tích của êlectron là -1,6.10-19C. Điện tích của hạt nhân nguyên tử nitơ  là	
A. 22,4.10-19C.  		B. 11,2.10-19 C.      		 C. -22,4.10-19 C.  	 D.-11,2.10-19 C. 

Câu 9: Trong hạt nhân nguyên tử có :
A. 84 prôtôn và 126 nơtron. 			B. 210 prôtôn và 84 nơtron.
C. 84 prôtôn và 210 nơtron. 			D. 126 prôtôn và 84 nơtron.
Câu 10:  Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số
A. prôtôn nhưng khác số nuclôn			B. nuclôn nhưng khác số nơtron
C. nuclôn nhưng khác số prôtôn			D. nơtron nhưng khác số prôtôn
Câu 11:  Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn 
A. số nuclôn. 		B. số nơtrôn (nơtron).  	C. khối lượng. 	D. số prôtôn. 
Câu 12: Hai hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai] và [image: n446 Fb Son Thai] có cùng
A. số nơtron.			B. số nuclôn.			C. điện tích.		D. số prôtôn.
Câu 13: Phát biểu nào là sai? 
A. Các đồng vị phóng xạ đều không bền. 
B. Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng có số nơtrôn (nơtron) khác nhau gọi là đồng vị. 
C. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có số nơtrôn khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau. 
D. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn. 
Câu 14: Hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai]có:
A. 35 nơtron			B. 35 nuclôn			C. 17 nơtron		D. 18 proton 

Câu 15: Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử  lần lượt là:
A. 30 và 37			B. 30 và 67			C. 67 và 30		D. 37 và 30
Câu 16: Hạt nhân Triti ( T13 ) có 
A. 3 nuclôn, trong đó có 1prôtôn. 			B. 3 nơtrôn(nơtron)và 1 prôtôn. 
C. 3 nuclôn, trong đó có 1 nơtrôn (nơtron). 		D. 3 prôtôn và 1 nơtrôn (nơtron). 
Câu 17: Hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai]có: 
 A. 35 nơtron		B. 35 nuclôn     		C. 17 nơtron	     	 D. 18 proton
Câu 18: Gọi A là số khối của hạt nhân nguyên tử, coi hạt nhân nguyên tử như một quả cầu bán kính R. Giữa bán kính hạt nhân và số khối A có liên hệ là [image: n446 Fb Son Thai](m). Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử là
A. 2,295.1020g/m3   	B. 1,295.1020g/m3   	C. 5,2.1010g/m3   	 D.2,5.1010g/m3   

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: Cho ba hạt nhân X, Y, Z có các đặc điểm sau:
Hạt nhân X có 9 proton, 10 nơtron
Hạt nhân Y có tất cả 20 nuclôn trong đó có 11 nuclon trung hòa
Hạt nhân Z có 10 nuclon mang điện, 10 nuclon trung hòa
	a. X và Y là 2 hạt nhân đồng vị
	S
	

	b. X và Z có cùng điện tích
	S
	

	c. Y và Z có cùng số khối
	Đ
	

	d. Y và Z có bán kính xấp xỉ
	S
	



Câu 2: Một hạt nhân nguyên tử có ký hiệu 
	a. Nguyên tố Mn đứng ở ô số 55 trong bảng tuần hoàn
	S
	
[image: n446 Fb Son Thai][image: n446 Fb Son Thai]

	
b. Hạt nhân có điện tích +25e
	S
	

	
c. Hạt nhân  có 30 nuclon trung hòa
	S
	

	
d. Nguyên tử có 25 electron quay quanh hạt nhân
	Đ
	



Câu 3: Nguyên tố Boron có 2 đồng vị bền là .Trong đó 

có khối lượng nguyên tử là 10,01294u và chiếm 19,9% boron trong tự nhiên

có khối lượng nguyên tử là 11,00931u và chiếm 80,1% boron trong tự nhiên
	a.  Đồng vị bền là những đồng vị có tính phóng xạ
	Đ
	[image: n446 Fb Son Thai][image: n446 Fb Son Thai]

	b. Boron là nguyên tố có nhiều tác dụng đối với cơ thể người như: làm lành vết thương, điều hòa nội tiết sinh dục, chống viêm khớp, ... Do ngọn lửa cháy có màu lục đặc biệt nên boron vô định hình được dùng làm pháo hoa.
	Đ
	

	
c. có số notron lần lượt là 5, 6
	S
	

	d. Khối lượng nguyên tử trung bình của Boron là 10,51u
	S
	



Câu 4: Hạt nhân  có
	a. 13 proton
	S
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b. 14 notron
	Đ
	

	c. Điện tích bằng +13e
	Đ
	

	d. 13 nuclon
	Đ
	



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Câu 1: Hạt nhân chì có có số hạt nuclon là bao nhiêu?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	2
	5
	
	


Câu 2: Hạt nhân A có 202 nuclon, trong đó có 122 hạt notron. Số hạt proton trong hạt nhân A là bao nhiêu?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	8
	4
	0
	0



Câu 3: Trong hạt nhân vàng có bao nhiêu hạt nuclon mang điện?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	3
	7
	,
	6




Câu 4: Hạt nhân và hạt nhân có cùng số hạt notron là bao nhiêu?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	2
	2
	
	



Câu 5: Trong hạt nhân , số hạt notron nhiều hơn số hạt proton là bao nhiêu?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	6
	0
	
	


Câu 6: Bán kính của nguyên tử hydrogen xấp xỉ bằng 0,053 nm. Còn bán kính của proton bằng 1,5.10−15 m. Cho rằng cả nguyên tử hydrogen và hạt nhân đều có dạng hình cầu. Tính tỉ lệ thể tích của toàn nguyên tử hydrogen với thể tích của hạt nhân theo đơn vị  1013 lần?
(kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	3
	
	
	



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	10
	A

	2
	B
	11
	A

	3
	B
	12
	B

	4
	D
	13
	C

	5
	D
	14
	B

	6
	D
	15
	A

	7
	D
	16
	A

	8
	B
	17
	B

	9
	A
	18
	A


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:

Câu 18: Coi hạt nhân nguyên tử có dạng hình cầu, thì giữa thể tích hạt nhân và bán kính hạt nhân: 
Với [image: n446 Fb Son Thai](m) 

Khối lượng m của hạt nhân : 

Khối lượng riêng của hạt nhân: 
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S

	2
	a)
	S
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1 : 

Hạt nhân X có tất cả 19 nuclon, gồm 9 proton và 10 notron, kí hiệu 

Hạt nhân Y có tất cả 20 nuclon, gồm 9 proton và 11 notron, kí hiệu 

Hạt nhân Z có tất cả 20 nuclon, gồm 10 proton và 10 notron, kí hiệu 
a.[Đ] 
Hạt nhân X và Y là 2 hạt nhân đồng vị vì cùng số proton
b.[S]
Hạt nhân X có Z = 9
Hạt nhân Z có Z = 10
Hai hạt nhân này khác điện tích
c.[Đ]
Hạt nhân Y và Z có cùng số khối là A = 20
d.[Đ]
Hạt nhân Y và Z có cùng số khối là A = 20 nên bán kính xấp xỉ bằng nhau theo công thức 
[image: n446 Fb Son Thai](m)

Câu 2 : Một hạt nhân nguyên tử có ký hiệu 
a.[S] Nguyên tố Mn đứng ở ô số 25 trong bảng tuần hoàn

b.[Đ] Hạt nhân có điện tích +25e

c.[Đ] Hạt nhân chứa 30 nuclon trung hòa

d.[Đ] Nguyên tử có 25 electron quay quanh hạt nhân

Câu 3 : Nguyên tố Boron có 2 đồng vị bền là 
a.[S] Đồng vị bền là những đồng vị không có tính phóng xạ
b.[Đ] Boron là nguyên tố có nhiều tác dụng đối với cơ thể người như: làm lành vết thương, điều hòa nội tiết sinh dục, chống viêm khớp, ... Do ngọn lửa cháy có màu lục đặc biệt nên boron vô định hình được dùng làm pháo hoa.

c.[Đ] có số notron lần lượt là 5, 6
d.[S]
Khối lượng nguyên tử trung bình của Boron là



Câu 4 : Hạt nhân  có
a.[Đ] 13 proton
b.[Đ] 14 notron
c.[Đ] Điện tích bằng +13e
d.[S] 27 nuclon

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	206
	4
	12

	2
	80
	5
	5

	3
	79
	6
	4,4


Hướng dẫn chi tiết:

Câu 1 : Hạt nhân chì có có số hạt nuclon là A = 206
Câu 2 : Hạt nhân A có 202 nuclon, trong đó có 122 hạt notron. Số hạt proton trong hạt nhân A là 202-122 = 80

Câu 3 : Trong hạt nhân vàng có 79 hạt nuclon mang điện


Câu 4 : Hạt nhân và hạt nhân có cùng số hạt notron là 12

Câu 5 : Trong hạt nhân , số hạt notron nhiều hơn số hạt proton là (63-29)-29=5
Câu 6 : 

Bán kính của nguyên tử hydrogen 
Bán kính của proton bằng Rp =  1,5.10−15 m.
Tỉ lệ thể tích của toàn nguyên tử hydrogen với thể tích của hạt nhân


Đề về nhà
III

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1:  Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có 
A. cùng số prôtôn.  	B. cùng số nơtrôn.  		C. cùng khối lượng.  	D. cùng số nuclôn. 

Câu 2: Hạt nhân  có 	
A. 15 prôtôn và 16 nơtrôn.  				B. 16 prôtôn và 15 nơtrôn. 
C. 15 prôtôn và 31 nơtrôn.  				D. 31 prôtôn và 15 nơtrôn. 
Câu 3:  Đơn vị đo khối lượng trong vật lý hạt nhân là
A. kg							B. đơn vị khối lượng nguyên tử (u).
C. đơn vị eV/c2 hoặc MeV/c2.				D. tất cả các đơn vị trên.
Câu 4:  Phát biểu nào sau đây là sai?		

A. 1u = 1/12 khối lượng của đồng vị . 		B. 1u = 1,66055.10-27 kg.
C. 1u = 931,5 MeV/c2					D. 1 MeV/c2 = 931,5u.
Câu 5:  Đơn vị khối lượng nguyên tử (u) có giá trị nào sau đây?
A. 1,66.10-24kg		B. 1,66.10-27kg		C. 1,6.10-21 g		D. 9,1.10-31kg

Câu 6:  Đồng vị của nguyên tử là nguyên tử nào sau đây?
A. Đơteri		  		B. Triti			C. Hêli	       		D. Đơteri và Triti .
Câu 7:  Các nguyên tử gọi là đồng vị khi :
A. Có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn
B. Hạt nhân chứa cùng số proton Z nhưng khác số notron N.
C. Hạt nhân chữa cùng số proton Z nhưng sô nuclon A khác nhau.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 8:  Đơn vị khối lượng nguyên tử là 
A. khối lượng của 1 nguyên tử hiđrô.   	B. khối lượng của 1 nguyên tử cacbon. 


C. khối lượng của 1 nuclôn		 	D. khối lượng nguyên tử cacbon 12 (). 
Câu 9:  Chọn câu sai:
A. Một mol nguyên tử (phân tử) gồm NA nguyên tử (phân tử) NA = 6,022.1023
B. Khối lượng của một mol N2 bằng 28g
C. Khối lượng của một mol ion H+ bằng 1g
D. Khối lượng của một nguyên tử Cacbon bằng 12g
Câu 10:  Đường kính của các hạt nhân nguyên tử cỡ 
A. 10-3  10-8 m      	B. 10-6  10-9 m    		C. 10-14  10-15 m     	 D . 10-16  10-20 m
Câu 11:  Số nuclôn của hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai]nhiều hơn số nuclôn của hạt nhân[image: n446 Fb Son Thai] là
A. 6			B. 126 			C. 20			D. 14
Câu 12: Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử [image: n446 Fb Son Thai] lần lượt là
A. 55 và 82		B. 82 và 55			C. 55 và 137		D. 82 và 137
Câu 13:  Trong hạt nhân nguyên tử [image: n446 Fb Son Thai] có
A. 84 prôtôn và 210 nơtron. 			B. 126 prôtôn và 84 nơtron. 	
C. 210 prôtôn và 84 nơtron. 			D. 84 prôtôn và 126 nơtron.
Câu 14:  Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có
A. cùng số nuclôn nhưng khác số prôtôn. 	B. cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn.
C. cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron. 	D. cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.
Câu 15:  So với hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai]Ca, hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai]Co có nhiều hơn
A. 16 nơtron và 11 prôtôn.			B. 11 nơtron và 16 prôtôn.	
C. 9 nơtron và 7 prôtôn.			D. 7 nơtron và 9 prôtôn.
Câu 16:  Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử [image: n446 Fb Son Thai] lần lượt là:
A. 30 và 37		B. 30 và 67			C. 67 và 30		D. 37 và 30
Câu 17:  Khi so sánh hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai] và hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai], phát biểu nào sau đây đúng?
A. Số nuclon của hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai]bằng số nuclon của hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai]
B. Điện tích của hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai]nhỏ hơn điện tích của hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai]
C. Số proton của hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai]lớn hơn số proton của hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai]
D. Số nơtron của hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai]nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai]
Câu 18:  Bán kính hạt nhân của nguyên tử [image: n446 Fb Son Thai]gần với giá trị nào sau đây
A. 2,7.10-15 m		B. 1,7.10-15 m		C. 4,5.10-15 m	D. 1,5.10-15 m	

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: Nhận định đúng, sai
	a. Các đồng vị phóng xạ đều không bền
	Đ
	

	b. Các nguyên tử mà hạt nhân cùng số proton nhưng có số nuclon khác nhau gọi là đồng vị
	Đ
	

	c. Các đồng vị của cùng một nguyên tó có số nuclon khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau
	S
	

	d. Các hạt nhân đồng vị đều có điện tích giống nhau
	Đ
	

	

Câu 2: Cho hai hạt nhân sau: và  ,


a. và  là hai hạt nhân đồng vị 
	Đ
	[image: n446 Fb Son Thai]

	

b. và  có cùng số nuclon
	S
	

	

c. có số notron nhiều hơn là 2 hạt
	Đ
	

	

d. Điện tích của hạt nhân  nhỏ hơn điện tích của hạt nhân .
	S
	


Câu 3: Calcium [image: n446 Fb Son Thai] có khối lượng riêng là D = 1,55g/cm3. Trong mạng tinh thể các nguyên tử Ca chiếm 74% thể tích, còn lại là các khe rỗng. Biết khối lượng mol nguyên tử là 40g/mol
	a. 1 mol nguyên tử có 6,02.1032 số nguyên tử
	S
	[image: n446 Fb Son Thai]

	
b. Thể tích nguyên tử xác định theo công thức 
	Đ
	

	c. Số hạt nuclon của Ca là 20
	S
	

	d. Bán kính hạt nhân nguyên tử có giá trị gần đúng là 1,69.10-8 m
	S
	



Câu 4: Hạt nhân barium 
	a. Hạt nhân barium có số nuclon 138
	Đ
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b. Bán kính hạt nhân là R= 6,2.10-15 cm
	S
	

	c. Thể tích V =1.10-42 cm3
	S
	

	d. Khối lượng riêng 2,3.1017 kg/m3
	Đ
	


Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Câu 1: Cho hạt nhân , số nuclon mang điện là bao nhiêu?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	3
	1
	
	



Câu 2: Điện tích của hạt nhân là bao nhiêu, tính theo đơn vị  1,6. 10-19C?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	6
	
	
	




Câu 3: So với hạt nhân thì hạt nhân có ít hơn số hạt notron là bao nhiêu?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	5
	8
	
	




Câu 4: Hạt nhân  có điện tích là +28e. Có bao nhiêu notron trong hạt nhân ?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	3
	2
	
	



Câu 5: Xác định bán kính hạt nhân của Oxigen , theo đơn vị 10-15 m?
(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	3
	,
	0
	2


Câu 6: Nguyên tử kẽm (Zn) có nguyên tử khối bằng 65u. Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân, với bán kính r = 2.10-15m. Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm là bao nhiêu (109 tấn/cm3)? Biết 1 u = 1,66055.10-27 kg.
(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	3
	,
	2
	2



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	C

	2
	A
	11
	C

	3
	D
	12
	A

	4
	D
	13
	D

	5
	B
	14
	D

	6
	D
	15
	C

	7
	D
	16
	A

	8
	D
	17
	D

	9
	D
	18
	A


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 18 : 

Áp dụng công thức xác định bán kính hạt nhân nguyên tử , 
A = 12
[image: n446 Fb Son Thai](m) 
Thay số ta được R = 2,75.10-15 m 

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1 : 
a.[Đ] Các đồng vị phóng xạ đều không bền
b.[Đ] Các nguyên tử mà hạt nhân cùng số proton nhưng có số nuclon khác nhau gọi là đồng vị 
c.[S] Các đồng vị của cùng một nguyên tó có số proton như nhau , số electron như nhau nên tính chất hóa học như nhau 
d.[Đ] Các hạt nhân đồng vị đều có điện tích giống nhau


Câu 2 : Cho hai hạt nhân sau: và  ,


a.[Đ] và  là hai hạt nhân đồng vị vì cùng số proton


b.[Đ] và  có  số nuclon khác nhau


c.[S] có số notron nhiều hơn là 2 hạt


d.[Đ] Điện tích của hạt nhân  bằng điện tích của hạt nhân .
Câu 3 : 
a.[S] 1 mol nguyên tử có 6,02.1023 số nguyên tử

b.[Đ]Coi nguyên tử dạng hình cầu nên thể tích 1 nguyên tử : 

c.[S] nguyên tử có số hạt nuclon là A = 40
d.[S] Bán kính hạt nhân nguyên tử có giá trị gần đúng là



Câu 4 : Hạt nhân barium 
a.[S] Hạt nhân barium có số nuclon 138

b.[Đ] Bán kính hạt nhân là 

c.[S] Thể tích 

d.[S] Khối lượng riêng 

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	31
	4
	32

	2
	+6
	5
	3,02

	3
	58
	6
	3,22


Hướng dẫn chi tiết:

Câu 1  : Cho hạt nhân , số nuclon mang điện là Z = 31

Câu 2  : Điện tích của hạt nhân là q = +6e=+6.1,6.10-19(C)frtrff


Câu 3  : Xét hạt nhân, 
NAg = 107-47=60
NAu =197 – 79=118


So với hạt nhân thì hạt nhân có ít hơn số hạt notron là 118-60 = 58
Câu 4  : 


Hạt nhân  có điện tích là +28e, Z = 28, A=60 
Câu 5  : 

Bán kính hạt nhân của Oxigen , theo đơn vị 10-15 m

Bán kính hạt nhân là 
Câu 6 : 
Bán kính r = 2.10-15 m = 2.10-13 cm.

Thể tích .
Ta có 1u = 1,66055.10-27 kg = 1,66055.10-30 tấn.

Khối lượng riêng hạt nhân (tấn /cm3)












Dạng
2
TÍNH SỐ PROTON, NOTRON TRONG m(g) HẠT NHÂN

Tóm tắt lý thuyết
I

Phương pháp
1


-Cấu tạo hạt nhân nguyên tử  gồm
Z : nguyên tử số (số proton trong hạt nhân)
𝑁: số notron trong hạt nhân;  
A: số khối : A= N + Z

-Số nguyên tử có trong m(g) lượng chất X: ,

Với : Số Avogadro
- Khối lượng 1 mol của X: m = mx.NA


- Số hạt prôtôn có trong m(g)  là 


- Số hạt nơtron có trong m(g)  là 

Đề trên lớp
II

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1: Chọn câu sai:
A. Một mol nguyên tử (phân tử) gồm NA nguyên tử (phân tử) NA = 6,022.1023
B. Khối lượng của một mol N2 bằng 28g
C. Khối lượng của một mol ion H+ bằng 1g
D. Khối lượng của một nguyên tử Cacbon bằng 12g
Câu 2: Hãy chọn câu đúng:
A. Trong ion đơn nguyên tử, số proton bằng số e
B. Trong hạt nhân, số proton phải bằng số notron
C. Lực hạt nhân có bán kính tác dụng bằng bán kính nguyên tử
D. Trong hạt nhân, số proton bằng hoặc nhỏ hơn số notron
Câu 3: Khối lượng hạt nhân nguyên tử được xác định bằng
A. Tổng khối lượng của hạt nhân và e
B. Khối lượng của nguyên tử trừ đi khối lượng của e.
C. Tổng khối lượng của các nucleon.
D. Khối lượng của nguyên tử trừ đi khối lượng Z e.
Câu 4: Hãy chọn câu đúng
A. Khối lượng của nguyên tử bằng khối lượng của hạt nhân
B. Điện tích của nguyên tử bằng điện tích hạt nhân
C. Bán kính của nguyên tử bằng bán kính hạt nhân
D. Có 2 loại nuclon là proton và electron
Câu 5:  Đơn vị khối lượng nguyên tử u được định nghĩa theo khối lượng của đồng vị




A. .  		B. .  		C. .  		D. . 
Câu 6: Nơtron là hạt sơ cấp 	
A. không mang điện.  			  	B. mang điện tích âm. 
C. có tên gọi khác là hạt nơtrinô.  	 	D. mang điện tích dương. 
Câu 7: Đường kính của các hạt nhân nguyên tử cỡ 
A. 10-3  10-8 m      	B. 10-6  10-9 m    	C. 10-14  10-15 m      D . 10-16  10-20 m
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hạt nhân nguyên tử?
A. Hạt nhân có nguyên tử số Z thì chứa Z prôtôn.
B. Số nuclôn bằng số khối A của hạt nhân.
C. Số nguồn N bằng hiệu số khối A và số prôtôn Z.
D. Hạt nhân trung hòa về điện
Câu 9: Đơn vị MeV/c2 có thể là đơn vị của đại lượng vật lý nào sau đây?
A. khối lượng					B. năng lượng
C. động lượng					D. hiệu điện thế
Câu 10: Hạt nhân Uranium có 92 proton và 143 notron kí hiệu nhân là
A.     		B.     		C.    		 D. 
Câu 11: Chọn câu sai:
A. Một mol nguyên tử (phân tử) gồm NA nguyên tử (phận tử) NA = 6,022.1023.
B. Khối lượng của 1 mol ion H+ bằng 1 gam.
C. Khối lượng của 1 mol N2 bằng 28 gam.
D. Khối lượng của 1 nguyên tử cacbon bằng 12 gam
Câu 12: Trong vật lý hạt nhân, bất đẳng thức nào là đúng khi so sánh khối lượng prôtôn (mp), nơtrôn (mn) và đơn vị khối lượng nguyên tử u.
A. mp > u > mn.					B. mn < mp < u
C. mn > mp > u					D. mn = mp > u
Câu 13: Nguyên tử của đồng vị phóng xạ  có:
A. 92 electrôn và tổng số prôtôn và electrôn bằng 235.
B. 92 prôtôn và tổng số nơtron và electrôn bằng 235.
C. 92 nơtron và tổng số nơtron và prôtôn bằng 235.
D. 92 nơtron và tổng số prôtôn và electrôn bằng 235.
Câu 14: Số nuclôn của hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai]nhiều hơn số nuclôn của hạt nhân[image: n446 Fb Son Thai] là
A. 6			B. 126 		C. 20			D. 14
Câu 15: Số nguyên tử có trong 1 gam Hêli (mHe = 4,003u) là:
A. 15,05.1023	B. 35,96.1023	C. 1,50.1023		D. 1,50.1022


Câu 16: Biết số Avôgađrô là 6,02.1023/mol, khối lượng mol của urani  là 238 g/mol. Số nơtrôn trong 119 gam urani  là
A. 8,8.1025. 		B. 1,2.1025. 		C. 2,2.1025. 		D. 4,4.1025.
Câu 17: Tính số nguyên tử oxi và số nguyên tử cácbon trong 1g khí CO2
 A. Số nguyên tử O2 là 137.1020 nguyên tử, số nguyên tử C là 472.1020 nguyên tử
B. Số nguyên tử O2 là 137.1020 nguyên tử, số nguyên tử C là 274.1020 nguyên tử
C. Số nguyên tử O2 là 317.1020 nguyên tử, số nguyên tử C là 472.1020 nguyên tử
D. Số nguyên tử O2 là 274.1020 nguyên tử, số nguyên tử C là 137.1020 nguyên tử
Câu 18: Biết khối lượng nguyên tử lượng của nitơ là 13,999 (u). Biết 1u = 1,66.10-24g. Số lượng phân tử nitơ có trong 1 gam khí nitơ là
A. 215.1021     	B. 215.1020  		C. 43.1020      		D. 43.1021

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1:  Khối lượng mol của urani  bằng 238 g/mol.
	
a. Một nguyên tử có chứa 92 hạt nơtrôn.
	S
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b. Điện tích hạt nhân là +92e
	Đ
	

	c. Số nguyên tử urani có trong 119g là 3,01.1023 hạt
	Đ
	

	d. Số hạt nơtrôn có trong 119 g urani là 44.1025  hạt
	S
	


Câu 2:  Uran tự nhiên gồm 3 đồng vị chính là 

 có khối lượng nguyên tử 238,0508u (chiếm 99,27%), 

 có khối lượng nguyên tử 235,0439u (chiếm 0,72%), 
234U có khối lượng nguyên tử 234,0409u (chiếm 0,01%).
	a. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn
	Đ
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b. Khả năng lưu trữ và giải phóng năng lượng bùng nổ làm cho uranium có tính ứng dụng rất cao, đặc biệt là trong sản xuất vũ khí hạt nhân.
	Đ
	

	c. Uranium là chất phóng xạ làm tăng nguy cơ mắc ung thư, Uranium có độc tính khoa học. Nó chủ yếu gây hại cho thận, với các tổn thương bắt đầu xuất hiện sau khi hấp thụ khoảng 25mg Uranium; liều lượng trên 50mg có thể gây suy thận và gây tử vong.
	Đ
	

	d. Khối lượng trung bình của Uran là 238,0099 u
	S
	


Câu 3:  Tổng số hạt trong nguyên tử của nguyên tố X là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điên là 10.
	a. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tố X là 20
	S
	

	b. Số hạt notron trong hạt nhân X là 12
	Đ
	

	c. Điện tích của hạt nhân X là +10e
	S
	

	
d. Nguyên tố X là  
	S
	




Câu 4:  Trong nước tinh khiết có hyđro là đồng vị và ôxy là đồng vị .
	a. Số phân tử  H2O trong 9g nước là 3,01.1023 
	Đ
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b. Mỗi phân tử  H2O chứa 2 nguyên tử  và 1 nguyên tử 
	Đ
	

	c. Số hạt prôtôn chứa trong 1 phân tử  H2O là 2 hạt prôtôn.
	S
	

	d. Số hạt prôtôn trong 9 g nước là 1,3.1024
	S
	



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Câu 1:  Số hạt nhân chứa trong 102g là bao nhiêu, theo đơn vị 1023 hạt?
(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	9
	,
	7
	5



Câu 2: Số hạt proton chứa trong 102g là bao nhiêu, theo đơn vị 1025 hạt?
(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	2
	,
	8
	3



Câu 3: Trong 102g , số hạt notron nhiều hơn số hạt proton là bao nhiêu, theo đơn vị 1024 hạt?
(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	4
	,
	8
	7



Câu 4: Số notron có trong 1 mol , theo đơn vị 1025 hạt?
(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	8
	,
	7
	3



Câu 5: Số hạt proton có trong 132g phosporus , theo đơn vị 1025 hạt?
(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	3
	,
	8
	5


Câu 6: Số nuclon có trong 21,4 gam  là bao nhiêu hạt, theo đơn vị 1023 hạt?
(kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	1
	,
	2
	



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	B

	2
	D
	11
	D

	3
	D
	12
	C

	4
	A
	13
	B

	5
	A
	14
	C

	6
	A
	15
	C

	7
	C
	16
	D

	8
	D
	17
	D

	9
	A
	18
	B


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 15 : 

Số nguyên tử có trong 1(g) He: 
Câu 16 :


Số nơtrôn trong 119 gam urani  là 
Câu 17 : 


Số phân tử CO2 trong 1g khí CO2  là 
Số nguyên tử O2 là 

Số nguyên tử C là 
Câu 18: 

Số mol của nguyên tử Nitơ là mol

=> số nguyên tử Nitơ trong 1 gam nitơ là 
2 nguyên tử nitơ cấu tạo nên một phân tử nitơ

=> số phân tử Nitơ có trong 1 gam nitơ (N2) là 

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2


Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1 : 

a.[S] Một nguyên tử có chứa (238-92)= 146 hạt nơtrôn
b.[Đ] Điện tích hạt nhân là +92e

c.[Đ] Số nguyên tử uran có trong 119g là  =3,01.1023

d.[S] Số hạt nơtrôn có trong 119 g urani   hạt.
Câu 2 : 
a.[Đ] Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn
b.[Đ] Khả năng lưu trữ và giải phóng năng lượng bùng nổ làm cho uranium có tính ứng dụng rất cao, đặc biệt là trong sản xuất vũ khí hạt nhân.
c.[Đ] Uranium là chất phóng xạ làm tăng nguy cơ mắc ung thư, Uranium có độc tính khoa học. Nó chủ yếu gây hại cho thận, với các tổn thương bắt đầu xuất hiện sau khi hấp thụ khoảng 25mg Uranium; liều lượng trên 50mg có thể gây suy thận và gây tử vong.

d.[S] Khối lượng trung bình của một nguyên tố là hỗn hợp của n đồng vị là: 

                                                        
với ai, mi  lần lượt là hàm lượng và khối lượng của đồng vị thứ i. 

 Khối lượng trung bình của Uran là: 


Câu 3 : 
Tổng số hạt trong nguyên tử của nguyên tố X là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hat không mang điên là 10. 
a.[S] Tổng số hạt mang điện trong nguyên tố X là 2Z = 22
Vì 2Z + N = 34 và 2Z – N = 10, suy ra Z = 11, N= 12
b.[Đ] Số hạt notron trong hạt nhân X là N= 12
c.[Đ] Điện tích của hạt nhân X là +11e

d.[S] Nguyên tố X là  
Câu 4 : 

a.[Đ] Số phân tử  H2O trong 9g nước là: =3,01.1023 phân tử H2O. 


b.[Đ] Mỗi phân tử  H2O chứa 2 nguyên tử  và 1 nguyên tử 
c.[S] Số hạt prôtôn chứa trong 1 phân tử  H2O bằng 2.1 + 1.8 = 10 hạt prôtôn. 
d.[S] Tổng số hạt prôtôn trong 9 g nước = 10.0,5NA = 10.0,5.6,022.1023 = 3,11.1024  hạt.
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	9,75
	4
	8,73

	2
	2,83
	5
	3,85

	3
	4,87
	6
	1,2


Hướng dẫn chi tiết:


Câu 1 : Số hạt nhân chứa trong 102g là 


Câu 2 : Số hạt proton chứa trong 102g là 


Câu 3 : Trong 102g , số hạt notron nhiều hơn số hạt proton là 


Câu 4 : Số notron có trong 1 mol : 


Câu 5 : Số hạt proton có trong 132g phosporus : 

Câu 6 : Số nuclon có trong 21,4 gam  là
Đề về nhà
III

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1:  Đơn vị đo khối lượng trong vật lý hạt nhân là
A. kg							B. đơn vị khối lượng nguyên tử (u).
C. đơn vị eV/c2 hoặc MeV/c2.			D. Tất cả đều đúng.
Câu 2:  Phát biểu nào sau đây là sai?

A. 1u = 1/12 khối lượng của đồng vị . 	B. 1u = 1,66055.10-27 kg.
C. 1u = 931,5 MeV/c2				D. Tất cả đều sai.
Câu 3:  Chọn phát biểu đúng khi nói về hạt nhân:
A. Bán kính hạt nhân tỉ lệ với số nuclôn.	B. Tính chất hóa học phụ thuộc vào số khối.
C. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nơtron.	D. Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số prôtôn.
Câu 4:  Trong hạt nhân nguyên tử thì:
A. Số nơtron luôn nhỏ hơn số proton		B. Điện tích hạt nhân là điện tích của nguyên tử.
C. Số proton bằng số nơtron			D. Khối lượng hạt nhân coi bằng khối lượng nguyên tử
Câu 5:  Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử Y là 52, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Vậy Y là
A. Cl        		B. Na        		C. F        		D. Cu
Câu 6:  Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử do các loại hạt sau cấu tạo nên
A. electron, proton và nơtron        		B. electron và nơtron
C. proton và nơtron        				D. electron và proton
Câu 7:  Điều khẳng định nào sau đây là sai ?
A. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, nơtron.
B. Trong nguyên tử số hạt proton bằng số hạt electron.
C. Số khối A là tổng số proton (Z) và tổng số nơtron (N).
D. Nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, nơtron
Câu 8:  Cho ba nguyên tử có kí hiệu là 2412Mg, 2512Mg, 2612Mg. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Số hạt electron của các nguyên tử lần lượt là: 12, 13, 14
B. Đây là 3 đồng vị.
C. Ba nguyên tử trên đều thuộc nguyên tố Mg.
D. Hạt nhân của mỗi ngtử đều có 12 proton.
Câu 9:  Chọn câu phát biểu sai:
A. Số khối bằng tổng số hạt p và n		
B. Tổng số p và số e được gọi là số khối
C. Trong 1 nguyên tử số p = số e = điện tích hạt nhân
D. Số p bằng số e
Câu 10:  Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử 3919 là:
A. Electron        	B.Proton       		 C. Notron        	D. Cả Electron và Proton
Câu 11:  Cho các phát biểu sau:
(1) Nguyên tử được cấu tạo tử 3 loại hạt cơ bản.
(2) Hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử, gồm các hạt proton và nơtron.
(3) Nguyên tử trung hòa về điện nên số proton bằng số notron.
(4) Vỏ nguyên tử gồm các electron chuyển động trong không gian xung quanh hạt nhân
(5) Số khối A của nguyên tử là tổng của số proton và số electron trong nguyên tử.
(6) Số đơn vị điện tích hạt nhân bằng số electron.
Số phát biểu đúng là:
A. 3        			B. 4        		C. 5       		 D.6
Câu 12:  Hạt nhân của nguyên tử nào có số hạt nơtron là 28?
A. 



      			B.         		C.        		 D. 
Câu 13:  Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử [image: n446 Fb Son Thai] lần lượt là
A. 55 và 82			B. 82 và 55		C. 55 và 137		D. 82 và 137
Câu 14:  Nguyên tử của nguyên tố A có 56 electron, trong hạt nhân có 81 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử nguyên tố A là
A. 56137A  			B. 13756A     		C. 5681A  		D. 8156A

Câu 15:  Biết điện tích của êlectron là -1,6.10-19C. Điện tích của hạt nhân nguyên tử nitơ  là	
A. 22,4.10-19C.  		B. 11,2.10-19 C.       	C. -22,4.10-19 C.  	 D. -11,2.10-19 C. 

Câu 16:  Trong hạt nhân nguyên tử có :
A. 84 prôtôn và 126 nơtron. 			B. 210 prôtôn và 84 nơtron.
C. 84 prôtôn và 210 nơtron. 			D. 126 prôtôn và 84 nơtron.

Câu 17:  Tính số hạt nhân nguyên tử có trong 100g 
A. 4,595.1023 hạt    		B.  45,95.1023 hạt   	C.  5,495.1023 hạt   	D.  54,95.1023 hạt

Câu 18:  Số proton trong 15,9949g  là:
A. 6,018.1023        		B.  48,144.1023       	C. 8,42.1024           	D. 0,75.1023
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1:  Cho ion 
	a. Trong 1 nguyên tử Fe, số hạt không mang điện là 30.
	S
	[image: n446 Fb Son Thai]
[image: n446 Fb Son Thai]

	b. Tổng số hạt trong nguyên tử Fe là 56
	Đ
	

	
c. Trong ion , số hạt proton là 26
	Đ
	

	
d. Trong ion , số hạt electron là 28
	S
	


Câu 2:  Xét phân tử khí CO2
	a. Trong mỗi phân tử CO2 có 44 nuclon
	Đ
	[image: n446 Fb Son Thai]

[image: n446 Fb Son Thai]

	b. Khối lượng mol của CO2 là 44g/mol
	Đ
	

	c. Trong 100g khí CO2 có tổng số nuclon là 6,02.1023
	S
	

	d. Cảm biến đo khí CO2 thường sử dụng nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng hấp thụ hoặc phản xạ ánh sáng.
	Đ
	





Câu 3:  Bo trong tự nhiên có 2 đồng vị  và . Nguyên tử khối trung bình là 10,81.
	
a. Đồng vị  chiếm 81% trong tự nhiên.
	S
	

	
b. Đồng vị  chiếm 19% trong tự nhiên.
	S
	

	
c. Trong 760 nguyên tử B thì có 144 nguyên tử  
	Đ
	

	
d. Trong 760 nguyên tử B thì có 616 nguyên tử  
	Đ
	



Câu 4:  Khối lượng nguyên tử của rađi  là m = 226,0254u. 
Biết 1 u = 1,66055.10-27 kg, mp = 1,007276u, mn = 1,008665u; me = 0,00549u
	a. Rađi hạt nhân có 88 prôton, 138 nơtron
	Đ
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b. Khối lượng hạt nhân Rn là 225,54 u

	Đ
	

	c. Khối lượng 1 mol hạt nhân Rn theo đơn vị kg là 2,255 kg
	S
	

	d. Bán kính hạt nhân Rn là 73,09.10-15m
	S
	



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Câu 1: Số Prôtôn 15,9949 gam là bao nhiêu, theo đơn vị 1024 hạt ?
(kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	4
	,
	8
	



Câu 2: Số hạt nhân có trong 2g  là bao nhiêu, theo đơn vị 1023 hạt 
(kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	1
	,
	2
	


[bookmark: _Toc13595527][bookmark: _Toc13677827][bookmark: _Toc14982529][bookmark: _Toc17318543][bookmark: _Toc18179484][bookmark: _Toc28404148]Câu 3: Khối lượng proton mP = 1,007276u. Khi tính theo đơn vị 10-27 kg thì có giá trị là
(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	1
	,
	6
	7


[bookmark: _Toc13595525][bookmark: _Toc13677825][bookmark: _Toc14982527][bookmark: _Toc17318541][bookmark: _Toc18179482][bookmark: _Toc28404146]Câu 4: Hạt nhân Silic [image: n446 Fb Son Thai]có điện tích là bao nhiêu, lấy theo đơn vị 10-19 C?
(kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	2
	2
	,
	4


Sử dụng giả thiết sau cho câu 5, câu 6

Khối lượng nguyên tử của rađi  là m = 226,0254u. 
Câu 5: Thể tích của hạt nhân Rn theo đơn vị 10-42 m3? 
(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	1
	,
	4
	6


Câu 6: Khối lượng riêng của hạt nhân Rn theo đơn vị 1017 kg/m3?
(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	2
	,
	5
	7



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	D

	2
	D
	11
	B

	3
	D
	12
	B

	4
	D
	13
	A

	5
	A
	14
	A

	6
	C
	15
	B

	7
	A
	16
	A

	8
	A
	17
	A

	9
	B
	18
	B


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 15 : 


Biết điện tích của êlectron là -1,6.10-19C. Điện tích của hạt nhân nguyên tử nitơ  là	 
Câu 17 : 


Số hạt nhân nguyên tử có trong 100g : 
Câu 18 : 


Số proton trong 15,9949g  là 
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1 : 

a.[S] Trong 1 nguyên tử , số hạt không mang điện là N = A-Z = 56-26= 30.
b.[Đ] Trong nguyên tử Fe:  p = e = 26, N= 30
Tổng số hạt là 26 + 26+ 30 = 82 hạt

c.[Đ] Trong ion , số hạt proton là 26

d.[S] Trong ion , số hạt electron là 24
Câu 2 : 
a.[Đ] Trong mỗi phân tử CO2 có: 12 + 2.16 = 44 nuclôn
b.[Đ] Khối lượng mol của CO2 : 12+16.2 = 44 g/mol

c.[S] Tổng số nuclôn trong 100g khí CO2  là 
d.[Đ]  Cảm biến đo khí CO2 thường sử dụng nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng hấp thụ hoặc phản xạ ánh sáng.


Câu 3 : Trong tự nhiên có 2 đồng vị  và . Nguyên tử khối trung bình là 10,81


Gọi % = x, % = y

Ta có 

a.[S] Đồng vị  chiếm 19 % trong tự nhiên

b.[S] Đồng vị   chiếm 81 % trong tự nhiên

c.[Đ] Trong 760 nguyên tử B thì có số nguyên tử  là 760.0,19=144 nguyên tử

d.[Đ] Trong 760 nguyên tử B thì có số nguyên tử  là 760.0,81=616 nguyên tử


trong tự nhiên có 2 đồng vị  và . Nguyên tử khối trung bình là 10,81

Câu 4 : Khối lượng nguyên tử của rađi  là m = 226,0254u. 
Biết 1 u = 1,66055.10-27 kg
a.[Đ] Rađi hạt nhân có 88 prôton, 226-88= 138 nơtron

b.[Đ] Khối lượng hạt nhân Rn là 

c.[S] Khối lượng 1 mol hạt nhân Rn theo đơn vị kg là 

d.[Đ] Bán kính hạt nhân Rn là 
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	4,8
	4
	22,4

	2
	1,2
	5
	1,46

	3
	1,67
	6
	2,57


Hướng dẫn chi tiết:


Câu 1: Số Prôtôn 15,9949 gam là 


Câu 2: Số hạt nhân có trong 2g  là 
Câu 3 : Khối lượng proton mP = 1,007276u = 1,007276.1,66055.10-27 = 1,67.10-27 kg
Câu 4: Hạt nhân Silic [image: n446 Fb Son Thai]có điện tích là 14.1,6.10-19 = 22,4.10-19 C

Câu 5: Bán kính hạt nhân Rn là 

Thể tích của hạt nhân Rn: 

Câu 6: Khối lượng hạt nhân Rn là 
Khối lượng riêng hạt nhân hạt nhân Rn là

 (kg /m3)







Dạng
3
BÀI TOÁN GẮN LIỀN THỰC TẾ

Đề trên lớp
II

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1: Trong hạt nhân nguyên tử  có
A. 14 prôtôn và 6 nơtron.	B. 6 prôtôn và 14 nơtron.	
C. 6 prôtôn và 8 nơtron.	D. 8 prôtôn và 6 nơtron.

Câu 2: Hạt nhân  có
A. 11 prôtôn và 24 nơtron.	B. 13 prôtôn và 11 nơtron.
C. 24 prôtôn và 11 nơtron.	D. 11 prôtôn và 13 nơtron.
Câu 3: Hạt nhân Triti có 
A. 3 nơtrôn và 1 prôtôn.	
B. 3 nuclôn, trong đó có 1 nơtrôn  	
C. 3 nuclôn, trong đó có 1 prôtôn.	
D. 3 prôtôn và 1 notrôn.
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 4: Các đồng vị của Hidro là
A. Triti, đơtêri và hidro thường.	
B. Heli, tri ti và đơtêri.	
C. Hidro thường, heli và liti.	
D. heli, triti và liti.
Câu 5: Theo định nghĩa về đơn vị khối lượng nguyên tử thi l u bằng

A. khối lượng của một nguyên tử hiđrô 	

B. khối lượng của một hạt nhân nguyên tử cacbon .	

C. 1/12 khối lượng hạt nhân nguyên tử của đồng vị cacbon .	
D. 1/12 khối lượng của đồng vị nguyên tử Oxi
Câu 6: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của khối lượng?
A. kg.	B. MeV/c.	C. MeV/c2	D. u.
Câu 7: Khối lượng proton mp = 1,007276u. Khi tính theo đơn vị kg thì
A. mp= 1,762.10-27kg.	B. mp= 1,672.10-27 kg.	
C. mp= 16,72.10-27kg.	D. mp= 167,2.10-27 kg.

Câu 8: Khối lượng nơtron . Khi tính theo đơn vị kg thì
A. mn = 0,1674.10-27 kg.	B. mn = 16,744.10-27 kg.	
C. mn= l,674.10-27 kg	D. mn= 167,44.10-27kg.

Câu 9: Số nguyên tử có trong 2 (g)  là
A. 4,05.1023	B. 6,02.1023	C. 1,204.1023	D. 20,95.1023
Câu 10: Số nguyên tử có trong 1 (g) Heli (mHe = 4,003 u) là
A. 15,05.1023	B.35,96.1023	C. 1,50.1023	D. 1,80.1023
Câu 11: Trong vật lý hạt nhân, bất đẳng thức nào là đúng khi so sánh khối lượng prôtôn (mp), nơtron (mn) và đơn vị khối lượng nguyên tử u ?
A. mp > u > mn	B. mn < mp < u	C. m n> m p> u	D. mn = mp > u
Câu 12: Phát biểu nào là sai?
A. Các đồng vị phóng xạ đều không bền.	
B. Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng có số nơtrôn (nơtrôn) khác nhau gọi là đồng vị.	
C. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có số nơtrôn khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau.
D. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn.

Câu 13: Hồng cầu được coi như có dạng đĩa tròn với đường kính 7,8 . Hỏi cần bao nhiêu nguyên tử Franci Fr sắp xếp thẳng hàng và khít nhau để tạo nên một đoạn thẳng có chiều dài bằng đường kính của hồng cầu?Biết nguyên tử Fr có đường kính xấp xỉ 7.10-10 m. ( Fr có số hiệu nguyên tử bằng 87, là nguyên tố có độ phổ biến trong tự nhiên thấp thứ hai, chỉ sau astatin) 
[image: n446 Fb Son Thai] [image: n446 Fb Son Thai]
A. 11143 nguyên tử			B. 1143 nguyên tử		
C. 143 nguyên tử				D. 1431 nguyên tử

Câu 14:  Công thức gần đúng cho bán kính của hạt nhân là R = 1,2.10−15.(A)1/3 (với A là số khối). Tính mật độ điện tích của hạt nhân sắt  ? (Mật độ điện tích là điện tích trên mỗi đơn vị thể tích)
A. 8.1024 (C/m3 ). 				B. 1025 (C/m3 ). 	
C. 7.1024 (C/m3 ). 				D. 8,5.1024(C/m3)
Câu 15: Vật chất hạt nhân có khối lượng riêng cỡ 
A. trăm ngàn tấn trên cm3 . 		B. trăm tấn trên cm3 .
C. triệu tấn trên cm3 . 			D. trăm triệu tấn trên cm3

Câu 16: Công thức gần đúng cho bán kính của hạt nhân là: R = 1,2.10−15.(A)1/3 (m) (với A là số khối). Tính khối lượng riêng của hạt nhân  . 
A. 2,2.1017 (kg/m3 ). 			B. 2,3.1017 (kg/m3 )
C. 2,4.1017 (kg/m3 ). 			D. 2,5.1017 (kg/m3 )


Câu 17: Chất phóng xạ chứa đồng vị của , được sử dụng làm chất đánh dấu điện giải (Chất điện giải là những chất dịch khoáng có thể hòa tan trong các dịch cơ thể tạo [image: n446 Fb Son Thai]ra các ion tích điện, một số ion sẽ tích điện dương và một số ion tích điện âm. Chúng giữ các vai trò rất quan trọng trong quá trình trao đổi chất, thúc đẩy hoạt động và giúp cơ thể hoạt động một cách bình thường). Số hạt nhân nguyên tử trong 10mg là 
A. 2,617.1020 nguyên tử
B. 26,17.1020 nguyên tử
C. 6,17.1020 nguyên tử
D. 61,7.1020 nguyên tử



[image: n446 Fb Son Thai]Câu 18: Hình bên biểu diễn sơ đồ hoạt động của cảm biến báo khói ion hóa. Nguồn phóng xạ Americium  được đăt giữa hai bản kim loại nối với một pin. Các hạt được phóng ra làm ion hóa không khí giữa hai bản kim loại, cho phép một dòng điện nhỏ chạy giữa hai bản kim loại đó và chuông báo không kêu. Nếu có khói bay vào giữa hai bản kim loại, các ion trong này sẽ kết hợp với các phân tử khói và dịch chuyển chậm hơn làm cường độ dòng điện giữa hai bản kim loại giảm đi. Khi dòng điện giảm tới mức nhất định thì cảm biến báo khói sẽ gửi tín hiệu kích hoạt đến chuông báo cháy. 

A. Tia phát ra từ nguồn phóng xạ bị bật ngược trở lại khi chuyển động đến hai bản kim loại.

B. Tia phát ra từ nguồn phóng xạ chuyển động song song với hai bản kim loại tích điện trái dấu.

C. Tia phát ra từ nguồn phóng xạ bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện dương.

D. Tia phát ra từ nguồn phóng xạ bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện âm.

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1: Nhận định đúng, sai
	a. Các chất cấu tạo từ cùng một loại nguyên tố nên khối lượng riêng là như nhau
	S
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b. Khối lượng riêng của một vật thể thể hiện đặc tính về mật độ của vật chất đó, được tính bằng thương số giữa khối lượng m của một vật làm bằng chất ấy (nguyên chất) với thể tích V của vật.
	Đ
	

	

c. Hạt nhân vàng có số nuclon không mang điện nhiều hơn hạt nhân  là 59
	S
	

	

d. Cho khối lượng hạt proton và notron lần lượt là . Khối lượng hạt nhân vàng  tính toán được là 198,6u
	Đ
	


Câu 2: Potassium (Kali) là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đối với cây trồng.
	a. Chuối, khoai tây, khoai lang là những thực phẩm có hàm lượng potassium cao, cung cấp những khoáng chất cần thiết cho cơ thể con người
	Đ
	[image: n446 Fb Son Thai]

[image: n446 Fb Son Thai]

	
b. Nguyên tử chứa 19 hạt không mang điện 
	S
	

	
c. Số hạt nhân chứa trong 2 mol là 1,2044.10-23
	Đ
	

	

d.  Số hạt notron chứa trong 20mg hạt nhân là 
	Đ
	







Câu 3: Trong thí nghiệm tán xạ , chùm hạt có động năng lớn phát ra từ nguồn phóng xạ được bắn vào lá vàng mỏng. Kết quả cho thấy hầu hết các hạt đi thẳng nhưng có một số ít hạt bị lệch so với hướng truyền ban đầu với các góc lệch khác nhau. Trong đó có những hạt bị tán xạ với góc lớn hơn .
	
a. Hầu hết các hạt đi thẳng, xuyên qua lá vàng mỏng chứng tỏ phần điện dương và điện tích âm phân bố ở hai rìa của nguyên tử, còn toàn bộ không gian bên trong nguyên tử là trống rỗng
	S
	[image: n446 Fb Son Thai]

	

b. Một số ít hạt  bị tán xạ với góc lệch khác nhau chứng tỏ các hạt  này đã tương tác với các hạt nhân mang điện dương nằm bên trong nguyên tử vàng
	Đ
	

	
c. Một số rất ít các hạt  bay đến gần hạt nhân vàng theo phương nối tâm 2 hạt nhân có thể bị bật ngược trở lại
	Đ
	

	
d. Từ thí nghiệm tán xạ hạt , các nhà khoa học có thể đánh giá được kích thước của hạt nhân cỡ 10-10 m.
	S
	


Câu 4: Cho hai hạt nhân A và B có đặc điểm sau:
Hạt nhân A có 202 nuclon, trong đó có 122 notron
Hạt nhân B có 204 nuclon, trong đó có 80 protron
	a.  A và B là hai hạt nhân đồng vị
	Đ
	

	b. Hạt nhân A ít hơn hạt nhân B 4 notron
	S
	

	c. Số nuclon trung hòa trong mỗi hạt nhân bằng nhau
	S
	

	d. Bán kính của hạt nhân A và B lần lượt là 7,06.10-15 m ; 7,04.10-15 m
	S
	



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Câu 1:  Trong hạt nhân Americium có bao nhiêu hạt notron? 

[image: n446 Fb Son Thai] [image: n446 Fb Son Thai]
(kết quả lấy  0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	1
	4
	5
	


Giả thiết sau sử dụng cho câu 2,3,4:
Silic (Si) hay còn gọi là Silicon( nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ Trái đất, sau oxygen), là vật liệu bán dẫn được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp điện tử
[image: n446 Fb Son Thai] [image: n446 Fb Son Thai]

Câu 2: Số electron trong nguyên tử Silicon   là bao nhiêu?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	1
	4
	
	



Câu 3: Số nuclon mang điện dương trong nguyên tử Silicon   là bao nhiêu?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	1
	4
	
	



Câu 4: Điện tích của hạt nhân  là bao nhiêu, theo đơn vị 10-19 C?
[image: n446 Fb Son Thai](kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	6
	,
	4
	



Câu 5: Bán kính hạt nhân của  là bao nhiêu, lấy đơn vị 10-15 m? 
(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	6
	,
	0
	8




[image: n446 Fb Son Thai]Câu 6: Nitơ tự nhiên có khối lượng nguyên tử là 14,0067u gồm 2 đồng vị là 14N và 15N có khối lượng nguyên tử lần lượt là 14,00307u và 15,00011u. Phần trăm của 15N trong nitơ tự nhiên bằng bao nhiêu %?
(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	0
	,
	3
	6



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	C

	2
	D
	11
	C

	3
	C
	12
	C

	4
	A
	13
	A

	5
	C
	14
	B

	6
	B
	15
	D

	7
	B
	16
	B

	8
	C
	17
	A

	9
	C
	18
	D


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:



Câu 1: Hạt nhân :  Z = 6  có 6 prôtôn; N = A - Z = 14 - 6 = 8  có 8 nơtron



Câu 2: Hạt nhân : có 11 prôtôn; N = A – Z = 24 - 11 = 13  có 13 nơtron. 


Câu 3: Hạt nhân Triti, kí hiệu là  có 3 nuclôn, 1 prôtôn  có 3 – 1 = 2 nơtrôn. Câu 4: Các đồng vị Hidro là triti, đơtêri và hidro thường

Câu 5: Ta có l u bằng 1/12 khối lượng hạt nhân nguyên tử của đồng vị cacbon . 
Câu 6: kg, MeV/c2 và u đều là đơn vị đo khối lượng. 
Câu 7: Khối lượng proton bằng mp = 1,672.10-27 kg

Câu 8: Ta có lu = 1,66055.10-27kg   mn =1,674.10-27 kg

Câu 9: Ta có  

Câu 10: Ta có  

Câu 11: Ta có  
Câu 12: Tính chất hóa học của nguyên tố phụ thuộc vào cấu hình điện tử của các lớp vỏ nguyên tử chứ không phụ thuộc vào số nơtron trong hạt nhân nguyên tử
Câu 13 : 
Nguyên tử Fr có đường kính xấp xỉ 7.10-10 m

Cần số nguyên tử Fr là nguyên tử


Câu 14 : Mật độ điện tích của hạt nhân sắt  là 

Câu 16: Khối lượng riêng của hạt nhân là:



Câu 17 : Số hạt nhân nguyên tử trong 10mg là 



Câu 18 : Tia phát ra từ nguồn phóng xạ bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện âm
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2


Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1 : 
a.[S] Các chất cấu tạo từ cùng một loại nguyên tố nhưng khối lượng riêng vẫn có thể khác nhau vì:
- Cấu trúc tinh thể: các nguyên tố có thể tồn tại ở dạng tinh thể khác nhau, dẫn đến mật độ khác nhau.
- Nhiệt độ: khi nhiệt độ tăng, các nguyên tử trong chất chuyển động mạnh hơn, làm tăng khoảng cách giữa các nguyên tử, dẫn đến giảm mật độ và khối lượng riêng.
- Áp suất: áp suất cao làm giảm khoảng cách giữa các nguyên tử, dẫn đến tăng mật độ và khối lượng riêng.
- Đồng vị: các nguyên tố có thể có đồng vị, là các nguyên tử cùng số hiệu nguyên tử nhưng có số neutron khác nhau.
b.[Đ] Điện tích hạt nhân là +92e


c.[S] Hạt nhân vàng có số nuclon không mang điện nhiều hơn hạt nhân  là 59



d.[Đ] Cho khối lượng hạt proton và notron lần lượt là . 


Khối lượng hạt nhân vàng  tính toán được là 
Câu 2 : 
a.[Đ] Potassium (Kali) là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đối với cây trồng.
Chuối, khoai tây, khoai lang là những thực phẩm có hàm lượng potassium cao, cung cấp những khoáng chất cần thiết cho cơ thể con người

b.[S] Nguyên tử chứa 20 hạt notron không mang điện

c.[Đ] Số hạt nhân chứa trong 2 mol là N= 2. 6,02.1023 = 1 ,2044.10-23

d.[Đ] Số hạt notron chứa trong 20mg hạt nhân là


Câu 3: 

a.[S] Trong thí nghiệm tán xạ , hầu hết các hạt alpha đi qua lá vàng mà không bị lệch hướng vì phần lớn nguyên tử là không gian trống, do đó các hạt alpha có thể đi qua lá vàng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.


b.[Đ] Một số ít hạt  bị tán xạ với góc lệch khác nhau chứng tỏ các hạt  này đã tương tác với các hạt nhân mang điện dương nằm bên trong nguyên tử vàng

c.[Đ] Một số rất ít các hạt  bay đến gần hạt nhân vàng theo phương nối tâm 2 hạt nhân có thể bị bật ngược trở lại

d.[S] Từ thí nghiệm tán xạ hạt , các nhà khoa học có thể đánh giá được kích thước của hạt nhân cỡ 10-15 m.
Câu 4: 
Cho hai hạt nhân A và B có đặc điểm sau:
Hạt nhân A có 202 nuclon, trong đó có 122 notron
Hạt nhân B có 204 nuclon, trong đó có 80 protron

a.[Đ] Hạt nhân A: 

Hạt nhân B: 
Do đó hạt nhân A và B là 2 đồng vị
b.[S] 

Ta có 
Hạt nhân A ít hơn hạt nhân B 2 notron
c.[S] Số nuclon trung hòa trong mỗi hạt nhân khác nhau, do số notron khác nhau.
d.[S]
Bán kính của hạt nhân A và B lần lượt là


Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	145
	4
	+6,4

	2
	14
	5
	6,08

	3
	14
	6
	0,36


Hướng dẫn chi tiết:

Câu 1 : Trong hạt nhân Americium có 240 – 95 = 145 hạt notron

Câu 2 : Số electron trong nguyên tử Silicon   là NZ = Ne = 14 hạt

Câu 3 : Số nuclon mang điện dương trong nguyên tử Silicon   là NZ =14 hạt

Câu 4 : Điện tích của hạt nhân  là +14e = + 4.1,6.10-19 C = + 6,4.10-19 C


Câu 5 : Bán kính hạt nhân của  là 
Câu 6 : Gọi x là phần trăm khối lượng 15N

 là phần trăm khối lượng của đồng vị 14N trong tự nhiên.

Khối lượng trung bình của Nitơ là:  































Chủ đề 
2 
PHẢN ỨNG HẠT NHÂN VÀ NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT 


Dạng
1
NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT HẠT NHÂN


Tóm tắt lý thuyết
I

Lực hạt nhân và năng lượng liên kết 
1

a. Lực hạt nhân
- Lực tương tác giữa các nucleon trong hạt nhân là lực hút, gọi là lực hạt nhân.
- Đặc điểm:
+ Lực hạt nhân không phải là lực tĩnh điện; không phụ thuộc vào điện tích của nucleon.
+ Lực hạt nhân có cường độ rất lớn; bán kính tác dụng của lực hạt nhân cỡ m.
b. Năng lượng liên kết
- Năng lượng liên kết hạt nhân bằng năng lượng tối thiểu để tách toàn bộ số nucleon ra khỏi hạt nhân. 
- Năng lượng liên kết riêng hạt nhân là năng lượng liên kết tính cho một nucleon.
 
- Năng lượng liên kết riêng càng lớn, hạt nhân càng bền vững.
Độ hụt khối 
2

- Độ chênh lệch giữa tổng khối lượng của các nucleon tạo thành hạt nhân và khối lượng mX của hạt nhân gọi là độ hụt khối của hạt nhân, kí hiệu m.
m = - mX

Mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng 
3

- Theo thuyết tương đối của Einstein, một vật khối lượng m thì cũng có năng lượng tương ứng là E và ngược lại.
E = m.c2
Trong đó E: năng lượng (J)
    m: khối lượng của nguyên tử (kg)
          c = 3.108 (m/s): tốc độ của ánh sáng trong chân không.
Lưu ý:
+ Năng lượng của vật khi ở trạng thái nghỉ: năng lượng nghỉ.
 =  .c2
Trong đó : khối lượng nghỉ
+ Năng lượng liên kết của 1 hạt nhân được tính bằng tích của độ hụt khối của hạt nhân với thừa số c2
Elk = E2 – E1  = c2  = ∆mc2

Đề trên lớp
II

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1: (SBT-CTST) Nhận định nào sau đây sai khi nói về lực hạt nhân ?
A. Lực hạt nhân có bản chất là lực hấp dẫn vì nó giúp kết nối các nucleon lại với nhau.
B. Lực hạt nhân có bản chất là lực tương tác mạnh.
C. Lực hạt nhân có cường độ lớn hơn nhiều lần so với  cường độ của lực tĩnh điện.
D. Lực hạt nhân có phạm vi tác dụng trong bán kính hạt nhân.
Câu 2: (SBT-CD) Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Hạt nhân có số khối càng lớn thì càng bền vững.
B. Hạt nhân nào có năng lượng liên kết lớn hơn thì bền vững hơn.
C. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.
D. Trong các hạt nhân đồng vị, hạt nhân nào có số khối càng lớn thì càng kém bền vững.
Câu 3: (SBT-CD) Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có
A. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.	B. năng lượng liên kết càng lớn.
C. năng lượng liên kết càng nhỏ.	D. có năng lượng liên kết riêng càng lớn.
Câu 4: Phạm vi tác dụng của lực tương tác mạnh trong hạt nhân là



A. 	  B. 	 C. 	D. vô hạn.
Câu 5: (SBT-CTST) Chỉ ra phát biểu sai.
A. Hệ thức Einstein về mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng là E = mc2.
B. Khối lượng nghỉ là khối lượng của một vật khi ở trạng thái nghỉ.
C. Khối lượng của một nguyên tử có giá trị gần bằng khối lượng của hạt nhân nguyên tử đó.
D. Một hạt nhân có số khối A thì khối lượng của nó luôn lớn hơn A (amu).
Câu 6: (SBT-KNTT) Năng lượng liên kết của hạt nhân bằng
A. năng lượng trung bình liên kết mỗi nucleon trong hạt nhân.
B. năng lượng cần thiết để tách một nucleon khỏi hạt nhân.
C. năng lượng cần thiết để tách rời tất cả các nucleon trong hạt nhân.
D. tích của khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không. 
Câu 7: (SBT-CTST) Chọn cụm từ phù hợp để hoàn thành nhận định sau:”Khối lượng của một hạt nhân bất kì … tổng khối lượng của các nucleon riêng lẻ cấu tạo thành hạt nhân đó.
A. luôn lớn hơn.
B. luôn bằng
C. luôn nhỏ hơn.
D. có lúc lớn hơn, có lúc nhỏ hơn.
Câu 8:  (SBT-KNTT) Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân có giá trị
A. lớn nhất đối với các hạt nhân nhẹ.
B. lớn nhất đối với các hạt nhân nặng.
C. lớn nhất đối với các hạt nhân trung bình.
D. như nhau với mọi hạt nhân.
Câu 9: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì
A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.	
B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.	
C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.	
D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.
Câu 10: Tìm phát biểu sai về độ hụt khối ?
A. Độ chênh lệch giữa khối lượng m của hạt nhân và tổng khối lượng m0 của các nuclôn cấu tạo nên hạt nhân gọi là độ hụt khối.
B. Khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclôn cấu tạo thành hạt nhân đó.
C. Độ hụt khối của một hạt nhân luôn khác không.
D. Khối lượng của một hạt nhân luôn lớn hơn tổng khối lượng của các nuclôn cấu tạo thành hạt nhân đó.

Câu 11: Hạt có độ hụt khối 0,0308 amu. Năng lượng liên kết của hạt này bằng
A. 23,52 MeV.		B. 25,72 MeV.	C.  24,72 MeV.	D. 28,70 MeV.


Câu 12: Biết khối lượng của các hạt proton, neutron và hạt nhân  lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 17,9948 u. Độ hụt khối của hạt nhân  là
	A. 0,1376 u. 	B. 0,1506 u.	C. 0,1478 u.	D. 8,2202 u.


Câu 13: Cho khối lượng của hạt proton; neutron và hạt nhân deuterium  lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u và 2,0136 u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân deuterium  là
A. 2,24 MeV/nucleon.	B. 3,06 MeV/nucleon.
C. 1,12 MeV/nucleon.	D. 4,48 MeV/nucleon.


Câu 14: Cho khối lượng của hạt nhân , hạt neutron và hạt proton lần lượt là 10,0113 u; 1,0087 u; và 1,0073 u. Năng lượng tối thiểu để phá vỡ hạt nhân  thành các nucleon riêng lẻ là
A. 0,0701 MeV. 	B. 65,30 MeV.	C. 6,530 MeV. 	D. 653,0 MeV.

Câu 15: (SBT-KNTT) Nếu năng lượng liên kết của hạt nhân helium  là 28,8 MeV thì năng lượng liên kết riêng của nó là
	 A. 7,20 MeV/nucleon.	B. 14,1 MeV/nucleon.	
	C. 0,72 MeV/nucleon.	D. 1,4 MeV/nucleon.
Câu 16: Một hộ gia đình trung bình mỗi tháng sử dụng hết một lượng điện năng là 250 kWh. Nếu có cách chuyển hoàn toàn một chiếc móng tay nặng 0,05 g thành năng lượng điện thì sẽ đủ cho hộ gia đình đó dùng trong
	A. 104 năm.	B. 208,3 năm.	C. 416,6 năm.	D. 832,5 năm.
Câu 17: Do sự phát bức xạ nên mỗi ngày (86400 s) khối lượng Mặt Trời giảm một lượng 3,744.1014 kg. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Công suất bức xạ (phát xạ) trung bình của Mặt Trời bằng
	A. 6,9.1015MW.	B. 3,9.1020MW.	C. 4,9.1040MW.	D. 5,9.1010MW.
Câu 18: (SBT-KNTT) Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là AX, AY, AZvới AX= 2AY= 0,5AZ. Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ∆EX, ∆EY, ∆EZ với ∆EZ< ∆EX< ∆EY. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là
     A. Y, X, Z. 	B. Y, Z, X. 	C. X, Y, Z. 	D. Z, X, Y. 
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?
	a. Hạt nhân có số khối càng lớn thì càng bền vững.
	S
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b. Hạt nhân nào có độ hụt khối lớn hơn thì có năng lượng liên kết lớn hơn.
	Đ
	

	c. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.
	Đ
	

	d. Trong các hạt nhân có cùng năng lượng liên kết, hạt nhân nào có số khối càng lớn thì càng kém bền vững.
	Đ
	







Câu 2: Cho biết khối lượng nguyên tử của các hạt , , ,  lần lượt là 1,00783 u; 30,97376 u; 31,97207 u; 32,97745 u; hạt neutron có khối lượng 1,00866 u. 
Các ý a), b), c), d) dưới đây là đúng hay sai?
	


a. Các hạt nhân , ,  có số neutron bằng nhau.
	Đ
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b. Độ hụt khối của hạt nhân  là 0,28225 u.
	Đ
	

	
c. Năng lượng liên kết của hạt nhân  là 271,8 MeV.
	Đ
	

	

d. Hạt nhân  bền vững hơn hạt nhân .
	S
	






Câu 3: Cho biết khối lượng của các nguyên tử , , ,  và khối lượng hạt neutron lần lượt là: 1,00783 u; 54,93804 u; 55,93494 u; 58,93319 u; 1,00866u.
	
a. Hạt nhân  có năng lượng liên kết 482,1 MeV
	Đ
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b. Hạt nhân  có năng lượng liên kết 492,2 MeV
	Đ
	

	
c. Hạt nhân  có năng lượng liên kết 517,3 MeV
	Đ
	

	


d. Các hạt nhân sắp xếp theo thứ tự độ bền vững tăng dần là , , 
	S
	


Câu 4: Một vật đứng yên có khối lượng nghỉ là m = 1 kg. Trong khi đó Nhà máy thủy điện Hòa Bình có công suất 1,92 triệu kW hoạt động trong 1 năm. Phát biểu dưới đây đúng hay sai ?
	a. Năng lượng toàn phần của vật là E = 9.1016J
	Đ
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	b. Công suất hoạt động của Nhà máy thuỷ điện Hòa Bình là 1,92.1010W
	S
	

	c. Điện năng tiêu thụ của nhà máy trong 1 năm là 6.1016J
	S
	

	d. Năng lượng nghỉ của một vật đứng yên lớn hơn năng lượng do nhà máy phát ra trong 1 năm 
	Đ
	



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm


Câu 1: Hạt nhân  có năng lượng liên kết riêng là 8,557 MeV/nucleon. Tính năng lượng tối thiểu cần cung cấp để tách hạt nhân  thành các nucleon riêng lẻ. (Kết quả tính theo đơn vị MeV và làm tròn tới hàng đơn vị).
	Đáp án:
	3
	3
	4
	




	Câu 2: (SBT-CTST) Tính năng lượng liên kết riêng của , biết khối lượng của hạt nhân , proton và neutron lần lượt là mP = 29,97005amu, mp = 1,00728 amu và mn = 1,00867 amu. (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân)
	Đáp án:
	8
	,
	3
	6


Câu 3: Biết khối lượng của electron 9,1.10−31 kg và tốc độ ánh sáng trong chân không 3.108 m/s. Có thể gia tốc cho electron đến động năng bằng bao nhiêu (10-15 J) nếu độ tăng tương đối của khối lượng bằng 5% 
	Đáp án:
	4
	,
	1
	





Câu 4: Năng lượng liên kết của  là 160,64MeV. Khối lượng của nguyên tử là 1,007825u, khối lượng của prôton là 1,00728u và khối lượng của notron là 1,00866u. Coi u = 931,5MeV/c2. Khối lượng nguyên tử ứng với hạt nhân  là bao nhiêu ? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
	Đáp án:
	2
	0
	
	


Câu 5: Mặt trời có khối lượng 2.1030kg và công suất bức xạ toàn phần là 3,9.1026W. Nếu công suất bức xạ không đổi thì sau bao nhiêu tỉ năm khối lượng giảm đi 0,01% ? Xem 1 năm có 365,245 ngày.
	Đáp án:
	1
	,
	4
	6


Câu 6: Nếu mỗi hạt nhân 235U phân hạch giải phóng trung bình 200,0 MeV thì năng lượng toả ra khi 2,50 g 235U phân hạch hoàn toàn có thể thắp sáng một bóng đèn 100 W trong bao lâu? (Kết quả tính theo đơn vị năm và lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân).
	Đáp án:
	6
	5
	
	



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	D

	2
	C
	11
	D

	3
	B
	12
	B

	4
	A
	13
	C

	5
	D
	14
	B

	6
	C
	15
	A

	7
	C
	16
	C

	8
	C
	17
	B

	9
	A
	18
	A


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 11:


Chọn D.
Câu 12:

Độ hụt khối của hạt nhân :
	mO = Zmp+(A- Z)mn - mO	
	        = 8.1,0073 u + (18 - 8)(1,0087 u) - 17,9948 u = 0,1506 u.
Chọn B.
Câu 13: 

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân deuterium :


Chọn C.
Câu 14: 


Chọn B.
Câu 15: 


Chọn A.
Câu 16: 
Năng lượng nghỉ của chiếc móng tay:


Thời gian gia đình đó dùng lượng năng lượng trên là:

tháng = 416,6 năm
Chọn C.
Câu 17:
Công suất bức xạ trung bình của mặt trời: 

 Chọn B. 

Câu 18: 
Ta có:


Mà ∆EZ< ∆EX< ∆EY
Vậy sắp xếp theo độ bền vững giảm dần là: Y, X, Z
Chọn A.
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1: 

a) Hạt nhân có số khối càng nhỏ thì càng bền vững Sai
b) c) d) Đúng
Câu 2: 




a) Các hạt nhân , ,  có số neutron lần lượt là 16, 16, 16 Đúng.

b) Độ hụt khối của hạt nhân  là:



Đúng.

c) Năng lượng liên kết của hạt nhân  là:



Đúng.


d) Năng lượng liên kết riêng của  và  là:




Vậy hạt nhân  bền vững hơn 

Sai.
Câu 3: 

a) 

Đúng.
b) 



Đúng.

c) 

Đúng.



Năng lượng liên kết riêng của , ,  lần lượt là:





Vậy sắp xếp độ bền vững theo thứ tự tăng dần là: , , 

Sai.
Câu 4: 
a) Năng lượng toàn phần của vật là:



Đúng.
b) Công suất hoạt động của Nhà máy thuỷ điện Hòa Bình là:
1,92 triệu kW = 1,92.109W

Sai.
c) Điện năng tiêu thụ của nhà máy trong 1 năm là:



Sai.
d) Năng lượng nghỉ của một vật đứng yên lớn hơn năng lượng do nhà máy phát ra trong 1 năm

Đúng.
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	334
	4
	20

	2
	8,36
	5
	1,46

	3
	4,1
	6
	65


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1: 


	Câu 2: 

	
Câu 3: 
Động năng có thể gia tốc được là:


Câu 4: 



Câu 5: 
Thời gian để khối lượng giảm đi 0,01% là:

ngày

 năm = 1,46 tỉ năm
Câu 6: 
Năng lượng toả ra khi 2,50 g 235U phân hạch hoàn toàn là:



 ngày
Đề về nhà
III

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1: Lực hạt nhân còn được gọi là:
A. Lực tĩnh điện.					B. Lực hấp dẫn.
C. Lực tương tác mạnh.				D. Lực tương tác điện từ.

Câu 2: (SBT-KNTT) Độ hụt khối của hạt nhân  là 
A.  Δm = (Zmp + Nmn) - m				B. Δm = m – Nmp – Zmn.
C. Δm = Zmn - Zmp.  				D. Δm = Zmp + Nmn.
Câu 3: (SBT-CD) Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân được tính bằng
A. tích giữa năng lượng liên kết của hạt nhân với số nucleon của hạt nhân ấy.	
B. tích giữa độ hụt khối của hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.
C. thương số giữa độ hụt khối của hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.
D. thương số giữa năng lượng liên kết của hạt nhân với số nucleon của hạt nhân ấy.	

Câu 4: (SBT-CTST) Độ hụt khối của một hạt nhân 
A. là đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân.

B. được xác định bằng biểu thức .
C. càng lớn khi số khối của hạt nhân càng lớn.
D. là đại lượng đặc trưng cho mức độ phổ biến của hạt nhân.
Câu 5: (SBT-KNTT) Độ bền vững của hạt nhân càng cao khi
A. số nucleon của hạt nhân càng nhỏ.
B. số nucleon của hạt nhân càng lớn.
C. năng lượng liên kết của nó càng lớn.
D. năng lượng liên kết riêng của nó càng lớn.




Câu 6: Hạt nhân bền vững nhất trong các hạt nhân , ,  và 




A. . 		B. . 		C. . 	D. .
Câu 7: (SBT-KNTT) Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
A. càng lớn thì hạt nhân càng bền vững.
B. có thể bằng 0 đối với các hạt nhân đặc biệt.
C. càng nhỏ thì hạt nhân càng bền vững.
D. có thể dương hoặc âm.
Câu 8: Trong hạt nhân, bán kính tác dụng của lực hạt nhân vào khoảng
A. 10-15 m.	B. 10-27 m.	C. 10-19 m.	D. 10-13 m.
Câu 9: (SBT-KNTT) Một hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì hạt nhân đó
A. có năng lượng liên kết riêng càng lớn.
B. có năng lượng liên kết riêng không đổi.
C. có năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.
D. càng bền vững. 
Câu 10: (SBT-KNTT) Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân?
A. Số neutron.						B. Năng lượng liên kết riêng.
C.   Số hạt proton.					D. Năng lượng liên kết.

Câu 11: (SBT-KNTT) Hạt nhân có khối lượng 2,0136 amu. Năng lượng liên kết của nó bằng
	A. 1,15 MeV.	B. 4,6 MeV.	C. 3,45 MeV.	D. 2,23 MeV.

Câu 12: Hạt nhân neon  có độ hụt khối bằng 0,1725 u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là
A. 8,340 MeV/nucleon.	B. 8,034 MeV/nucleon.
C. 6,535 MeV/nucleon.	D. 5,356 MeV/nucleon.



	Câu 13: (SBT-CTST) Các hạt nhân , ,  có năng lượng liên kết lần lượt là 92,16 MeV; 127,6 MeV, 28,3 MeV. Thứ tự giảm dần về mức độ bền vững của hạt nhân là:
A. 





, , .		B. , , .






C.   , , .		D. , , .
Câu 14: (SBT-KNTT) Một hạt nhân có 8 proton và 9 neutron. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này bằng 7,75 MeV/nucleon. Biết mp = 1,0073 amu, mn = 1,0087 amu. Khối lượng của hạt nhân đó bằng bao nhiêu amu?
	A. 16,545 amu.	B. 17,138 amu.	C. 16,995 amu.	D. 17,243 amu.


Câu 15: Biết khối lượng của các hạt proton, neutron và hạt nhân  lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 30,9655 u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  là
A. 0,2749 MeV/nucleon.	B. 263,8 MeV/nucleon.
C. 8,510 MeV/nucleon.	D. 17,07 MeV/nucleon.
Câu 16: Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Theo hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng và khối lượng thì vật có khối lượng 0,002gam có năng lượng nghỉ bằng
A. 18.107 J.  		B. 18.108 J.  		C. 18.109 J.  		D. 18.1010 J. 
Câu 17: Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Năng lượng nghỉ của 2 gam một chất bất kì bằng
A. 4.107 kW.h.       	B. 5.107 kW.h. 	C. 2.107 kW.h.        	D. 3.107 kW.h.

Câu 18: Trong phản ứng tổng hợp Helium . Nếu tổng hợp từ 1g Li thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi bao nhiêu kg nước có nhiệt độ ban đầu là 0oC ? Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.
		A. 2,95.105kg.	B. 3,95.105kg.	C. 1,95.105kg.	D. 4,95.105kg.	
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: Cho hai hạt nhân A và B có các đặc điểm sau:
Hạt nhân A có 202 nucleon trong đó gồm 122 neutron. Độ hụt khối của hạt nhân A là 1,71228 u.
Hạt nhân B có 204 nucleon trong đó gồm 80 proton. Độ hụt khối của hạt nhân B là 1,72675 u.
Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?
	a. A và B là hai hạt nhân đồng vị.
	Đ
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b. Số nucleon trung hoà trong mỗi hạt nhân bằng nhau.
	S
	

	c. Hạt nhân A có năng lượng liên kết nhỏ hơn hạt nhân B.
	Đ
	

	d. Hạt nhân B bền vững hơn hạt nhân A.
	S
	




Câu 2: (SBT-CTST) Cho khối lượng proton, neutron của hạt nhân , hạt nhân  lần lượt là mp = 1,007276 amu, mn = 1,008665 amu, mCa42 = 41,958622 amu, mCa43 = 42,958770 amu. Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.
	


a.  và  đều là đồng vị của .
	Đ
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b. Độ hụt khối của  lớn hơn độ hụt khối của .
	Đ
	

	

c. Năng lượng liên kết của  lớn hơn năng lượng liên kết của  một lượng 9,73 MeV.
	S
	

	

d. Hạt nhân  kém bền vững hơn hạt nhân .
	Đ
	





Câu 3: Cho khối lượng các hạt nhân , ,  lần lượt là mPo = 210u, mU = 238u, mTh = 230u. Biết khối lượng các nuclôn là mP = 1,0073u, mn = 1,0087u, 1uc2 = 931,5 MeV
	
a. Độ hụt khối của hạt nhân  là 1,7094u
	Đ
	[image: n446 Fb Son Thai]

	
b.Năng lượng liên kết của hạt nhân là 1,74762.1016MeV
	S
	

	
c. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  là 15,63 MeV/nucleon
	Đ
	

	


d. Sắp xếp thứ tự bền vững giảm dần của các hạt nhân là , , 
	S
	


Câu 4: Một miếng nhôm đứng yên có khối lượng m = 0,001g. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s.
	a. Theo thuyết tương đối của Einstein, một vật khối lượng m thì cũng có năng lượng tương ứng là E và ngược lại.
	Đ
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b. Năng lượng nghỉ của miếng nhôm có giá trị là E = 9.109J
	S
	

	c. Năng lượng nghỉ của miếng nhôm gấp 2,27.1011 lần năng lượng dùng để làm nóng chảy hoàn toàn nó. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nhôm là 3,97.105J/kg
	Đ
	

	d. Năng lượng nghỉ của miếng nhôm có thể dùng để làm hoạt động một nhà máy thủy điện có công suất 100MW trong 20 phút
	S
	



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm


Câu 1: (SBT-CTST) Tính năng lượng liên kết riêng của , biết khối lượng của hạt nhân , proton và neutron lần lượt là mAl = 26,97435 amu, mP = 1,00728 amu và mn = 1,00867 amu. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
	Đáp án:
	2
	2
	5
	



Câu 2: Cho mC = 12,00000u; mp = 1,00728u; mn = 1,00867u; 1u = 1,66058.10-27kg; 1eV = 1,6.10-19J; c = 3.108m/s. Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân  thành các nuclôn riêng biệt bằng bao nhiêu MeV ? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
	Đáp án:
	8
	9
	,
	1




Câu 3: Hạt nhân  có khối lượng 55,940u. Biết khối lượng của proton là 1,0073u và khối lượng của notron là 1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân  là (lấy kết quả 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Đáp án:
	4
	,
	5
	




Câu 4: (SBT-CD)Biết hạt nhân  có khối lượng 39,9525 u. Cho khối lượng của proton và neutron lần lượt là 1,0073 u và 1,0087 u. Tính năng lượng liên kết của hạt nhân (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
	Đáp án:
	3
	4
	5
	


Câu 5: Tính năng lượng nghỉ của một vật có khối lượng m = 0,5kg theo đơn vị 1016J. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s.
	Đáp án:
	4
	,
	5
	


Câu 6: Công suất bức xạ toàn phần của Mặt trời là P = 3,9.1026W.  Phản ứng hạt nhân trong lòng. Mặt trời là phản ứng tổng hợp hiđrô thành Heli và lượng Heli tạo thành trong một năm (365 ngày) là l,945.1019kg. Khối lượng hiđrô tiêu thụ một năm trên Mặt trời xấp xỉ bằng bao nhiêu (1019kg)(kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân)
	Đáp án:
	1
	,
	9
	6



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	10
	B

	2
	A
	11
	D

	3
	D
	12
	B

	4
	B
	13
	B

	5
	D
	14
	C

	6
	A
	15
	C

	7
	A
	16
	D

	8
	A
	17
	B

	9
	A
	18
	D


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 11: 


Chọn D.
Câu 12: 


Chọn B.
	Câu 13: 


Chọn B.
Câu 14: 


Chọn C.
Câu 15: 


Chọn C.
Câu 16: 

Năng lượng nghỉ: 
Chọn D.
Câu 17: 

Năng lượng nghỉ: 
Chọn B.
Câu 18: 
Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 1g Li:




Chọn D.
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1:
a) Hạt nhân A có 202 - 122 = 80 proton.
Hạt nhân A và B là hai hạt nhân đồng vị.
 Đúng.
b) Hạt nhân B có 204 - 80 = 124 neutron, trong khi đó hạt nhân A chỉ có 122 neutron. 
	 Sai.
c) Hạt nhân A có độ hụt khối nhỏ hơn hạt nhân B:
	mA< mB   mAc2 < mBc2   ElkA < ElkB
	 Đúng.
d) Tính năng lượng liên kết riêng của mỗi hạt nhân:

	

	
ElkrA> ElkrB nên hạt nhân A bền vững hơn hạt nhân B  Sai.
Câu 2:
a) Đúng.

b) 
 Đúng.

c) 
 Sai.

d) 


Hạt nhân  kém bền vững hơn 
 Đúng.
Câu 3: 

a) 
 Đúng.

b) 
 Sai.

c) 
 Đúng.

d) 



Sắp xếp thứ tự bền vững giảm dần là: ,,
 Sai.
Câu 4: 
a) Đúng
b) Năng lượng nghỉ của miếng nhôm:


 Sai.

c) 


 Đúng.

d) phút
 Sai.
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	225
	4
	345

	2
	89,1
	5
	4,5

	3
	4,5
	6
	1,96


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1: 


Câu 2: 


Câu 3:
Độ hụt khối của hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai] là:
Δm = m0 - m = [Z.mp + (A - Z)mn] - m = 4,5u
Câu 4: 


Câu 5: 


Câu 6: 
Năng lượng Mặt trời bức xạ ra trong 1 năm: E = Pt = 3,9.l026.365.24.60.60 =1,23.1034 J 

Phần khối lượng mặt trời bị giảm đi mỗi năm:  

Lượng Hidro tiêu hao hàng năm:  
Dạng
2 
PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 

Tóm tắt lý thuyết
I

Phản ứng hạt nhân 

1

1. Khái niệm và phân loại phản ứng hạt nhân
	Phản ứng hạt nhân
	Quá trình biến đổi từ hạt nhân này thành hạt nhân khác

	Phản ứng hạt nhân kích thích
	là quá trình các hạt nhân tương tác với hạt nhân khác tạo thành hạt nhân mới (ví dụ: Phản ứng phân hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân)

	Phản ứng hạt nhân tự phát
	là quá trình tự phân ra của một hạt nhân không bế vững thành các hạt nhân mới (ví dụ: Hiện tượng phân rã hạt nhân )


2. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân

Bảo toàn điện tích: Z1 + Z2 = Z3 + Z4
Bảo toàn số nucleon: A1 + A2 = A3 + A4
Bảo toàn năng lượng toàn phần
Bảo toàn động lượng
Phản ứng phân hạch hạt nhân

2

- Phản ứng phân hạch: là quá trình trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành các hạt nhân nhẹ hơn.
1. Sự phân hạch của Uranium
[image: n446 Fb Son Thai]
2. Phản ứng phân hạch dây chuyền
	Hệ số nhân notron
	Phản ứng dây chuyền

	k < 1
	Tắt nhanh

	k = 1
	Tự duy trì, điều khiển được (công suất phát ra không đổi)

	k > 1
	Tự duy trì, không điều khiển được (công suất phát ra tăng nhanh)



Phản ứng tổng hợp hạt nhân (phản ứng nhiệt hạch) 

3 

Phản ứng tổng hợp hạt nhân (phản ứng nhiệt hạch): là quá trình trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ kết hợp lại với nhau để tạo thành hạt nhân nặng hơn. [image: n446 Fb Son Thai]
	Điều kiện để tạo ra phản ứng nhiệt hạch
	Hỗn hợp chất có mật độ hạt nhân đủ lớn

	
	Nhiệt độ rất cao (cỡ 108K đến 109K)

	
	Duy trì trạng thái này đủ dài



Đề trên lớp
II

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1: (SBT-CTST) Phản ứng nhiệt hạch là
A. sự biến đổi hạt nhân dưới tác dụng nhiệt.
B. sự phân rã của một hạt nhân thành những hạt nhân khác một cách tự phát.
C. phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành các hạt nhân nhẹ hơn.
D. phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. 
Câu 2: (SBT-CTST) Trong một phản ứng hạt nhân, luôn có sự bảo toàn
A. số proton.		B. số nucleon.		C. số neutron.	D. khối lượng.
Câu 3: (SBT-KNTT) Phần lớn năng lượng giải phóng trong phản ứng phân hạch là
A. năng lượng tỏa ra do phóng xạ của các mảnh.
B. động năng của các neutron phát ra.
C. động năng của các mảnh.
D. năng lượng các photon của tia .
Câu 4 (SBT-KNTT) Tìm câu sai. Những điều kiện cần phải có để tạo ra phản ứng hạt nhân dây chuyền là
A. sau mỗi lần phân hạch, số n giải phóng phải lớn hơn hoặc bằng 1.
B. lượng nhiên liệu (uranium, ptutonium) phải đủ lớn để tạo nên phản ứng dây chuyền.
C. nhiệt độ phải được đưa lên cao.
D. phải có nguồn tạo ra neutron.
Câu 5 (SBT-KNTT) Phản ứng nhiệt hạch là
A. phản ứng hạt nhân tự phát.	B. phản ứng tổng hợp hạt nhân.
C.   phản ứng phân hạch.	D. phản ứng tổng hợp hai hạt nhân nặng.
Câu 6: (SBT-KNTT) Nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời là do
A. các phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong lòng nó.
B. các phản ứng phân hạch xảy ra trong lòng nó.
C. các phản ứng hóa học xảy ra trong lòng nó.
D. các phản ứng hạt nhân tự phát dây chuyền trong lòng nó.
Câu 7: (SBT-CTST) Cho phản ứng hạt nhân . X là hạt
A. alpha.	B. neutron.	C. deuteri.	D. proton.
Câu 8: (SBT-KNTT) Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng nhiệt hạch ?
A. .				B. .
C.    .			D. .
Câu 9: (SBT-KNTT)  Tìm phát biểu sai.
A. Phản ứng nhiệt hạch là sự tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nặng hơn, còn phản ứng phân hạch là sự phá vỡ một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn.
B. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch.
C. Phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
D. Hiện nay con người đã kiểm soát được phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch. 
Câu 10: Trong các phát biểu về phản ứng phân hạch dưới đây, phát biểu nào không đúng?
A. Phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.
B. Để xảy ra phản ứng phân hạch kích thích của hạt nhân X cần truyền cho X một năng lượng đủ lớn vào cỡ vài MeV.
C. Phản ứng phân hạch là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
D. Khối lượng tối thiểu của chất phân hạch để phản ứng phân hạch dây chuyền duy trì được trong đó gọi là khối lượng tới hạn. 
Câu 11: (SBT-CTST) Một trong các phản ứng xảy ra trong lò phản ứng là:

Với y là số neutron. Giá trị y bằng
A. 4.			B. 6.			C. 8.			D. 10.
Câu 12: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của khối lượng?
A. kg.	B. MeV/c.	C. MeV/c2	D. u.
Câu 13: (SBT-CD) Một nhà máy điện hạt nhân tiêu thụ trung bình 58,75 g mỗi ngày. Biết hiệu suất của nhà máy là 25%; mỗi hạt nhân phân hạch giải phóng 200,0 MeV. Giả thiết sau mỗi phân hạch trung bình có 2,5 neutron được giải phóng thì sau một ngày số neutron thu được trong lò phản ứng là bao nhiêu ? Cho rằng neutron chỉ mất đi do bị hấp thụ bởi cáctrong chuỗi phân hạch dây chuyền.
A. 2,26.1022 neutron.	B. 2,62.1022 neutron.
C. 2,26.1023 neutron.		D. 2,62.1023 neutron.
Câu 14: (SBT-CTST) Xét phản ứng nhiệt hạch . Để tổng hợp được 50 g He thì khối lượng và phải sử dụng là bao nhiêu ? Coi khối lượng mol gần bằng số khối của hạt nhân. Biết số Avogadro là 
A. 37,5 g và 25 g.		B. 25 g và 37,5 g.
C.   20 g và 37,5 g.		D. 37,5 g và 20 g.
Câu 15: Cho phản ứng hạt nhân . Số Z và A của hạt nhân X lần lượt là
A. 7 và 15.  		B. 6 và 14.  		C. 7 và 14.  		D. 6 và 15. 
Câu 16: Trong phản ứng hạt nhân , nguyên tử số và số khối của hạt nhân X lần lượt là
A. Z = 8, A = 17.      B. Z = 8, A = 18.       	C. Z = 17, A = 8.     	D. Z = 9, A = 17.  
Câu 17: (SBT-CTST) Xét lần lượt hai phản ứng sau :
Phản ứng 1: . Khối lượng của sử dụng trong phản ứng 1 là 50 g.
Phản ứng 2: . Khối lượng  tạo thành từ phản ứng 2 là 50 g.
Biết số Avogadro là .
Nhận định nào sau đây đúng ?
A. Phản ứng 1 thuộc loại phản ứng nhiệt hạch, năng lượng tỏa ra khi phản ứng hết 50 g là 2,56.1025 MeV.
B. Phản ứng 2 thuộc loại phản ứng phân hạch, năng lượng tỏa ra khi thu được 50 g là 3,36.1025 MeV.
C. Xét về năng lượng tỏa ra của một phản ứng thì phản ứng nhiệt hạch có giá trị lớn hơn phản ứng phân hạch.
D. Tổng năng lượng tỏa ra ở phản ứng 2 lớn gấp 1,3125 lần tổng năng lượng tỏa ra ở phản ứng 1.
Câu 18: (SBT-CTST) Bom hydrogen (bom H) là một loại vũ khí hạt nhân có sức tàn phá lớn hơn bom nguyên tử (bom A) rất nhiều lần, dù hiện nay cả bom hydrogen và bom nguyên tử đều không được sử dụng trong các cuộc chiến tranh. Sở dĩ bom hydrogen có sức tàn phá lớn như vậy là do nó là sự kết hợp của phản ứng phân hạch của (giai đoạn 1) để tạo ra môi trường có nhiệt độ rất cao, cung cấp động năng cho các hạt tham gia phản ứng nhiệt hạch (giai đoạn 2) theo phương trình phản ứng . Giả sử năng lượng tỏa ra từ quá trình phân hạch còn lại sau khi tạo phản ứng nhiệt hạch là 2,8.1010J và khối lượng  được tạo thành từ một vụ nổ hydrogen trong thí nghiệm vũ khí hạt nhân là 200 g thì sức tàn phá của quả bom này tương đương với khoảng bao nhiêu tấn thuốc nổ TNT ? Biết rằng năng lượng tỏa ra khi một tấn thuốc nổ TNT cháy hoàn toàn là 4,2.109J. Cho số Avogadro là .
A. 20 197,14 tấn.		B. 20 190,48 tấn.
C.   20 166,6 tấn.		D. 20 183,81 tấn.

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1: (SBT-CTST) Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.
	a. Trong các phản ứng hạt nhân, điện tích và số khối được bảo toàn nên số neutron cũng được bảo toàn.
	S
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b. Công nghệ hạt nhân đang được ứng dụng nhiều trong y học, công nghiệp, nông nghiệp, khảo cổ học, thực phẩm.
	Đ
	

	c. Trong phản ứng hạt nhân chỉ có sự bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối.
	S
	

	d. Phản ứng nhiệt hạch là nguồn năng lượng của Mặt Trời và các sao.
	Đ
	


Câu 2: (SBT-KNTT) Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai ?
	a. Trong một phản ứng hạt nhân luôn cần từ hai hạt nhân tham gia phản ứng trở lên.
	S
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b. Trong phản ứng hạt nhân, số khối, điện tích và khối lượng của hệ được bảo toàn.
	S
	

	c. Phản ứng tổng hợp hạt nhân là phản ứng trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn.
	Đ
	

	d. Phản ứng hạt nhân tự phát: là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các hạt nhân mới. 
	


Đ
	


Câu 3: (SBT-CD) Hạt nhân  hấp thụ một neutron nhiệt rồi phân hạch thành hai hạt nhân  và . Cho biết phản ứng trên tỏa ra năng lượng là 188,4 MeV.
	a. Phương trình phản ứng là:

	Đ
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	b. Số neutron phát ra sau phản ứng phân hạch là 3 neutron.
	Đ
	

	c. Năng lượng tỏa ra của phản ứng phân hạch theo đơn vị Jun là 3,01.10-17J
	S
	

	d. Năng lượng tỏa ra khi 9,00 kg phân hạch hoàn toàn là 6,83.1014J
	
Đ
	


Câu 4: Một phản ứng tổng hợp hạt nhân có phương trình: .
Cho biết năng lượng tỏa ra sau phản ứng là 4,02 MeV. 
Các ý a), b), c), d) dưới đây là đúng hay sai?
	a. Hạt nhân X có điện tích +1e.
	Đ
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	b. Năng lượng toả ra của một phản ứng là 6,432.10-13J
	Đ
	

	c. Năng lượng toả ra khi 1,00 g  được tổng hợp hoàn toàn là 2,0.1011 J.
	S
	

	d. Biết rằng nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,33.105 J/kg. Năng lượng toả ra khi tổng họp hoàn toàn 1,00 g  có thể làm nóng chảy hoàn toàn 2,91.106 kg nước đá ở 0 °C.

	S
	


Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: (SBT-CD) Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt có công suất 500,0 kW và sử dụng nhiên liệu là . Coi mỗi hạt nhân phân hạch tỏa ra năng lượng trung bình là 175 MeV và uranium chỉ bị tiêu hao bởi quá trình phân hạch. Tính khối lượng mà lò tiêu thụ nếu hoạt động liên tục trong 72 giờ 
	Đáp án:
	1
	,
	8
	1


	Câu 2: (SBT-CD) Bom nhiệt hạch dùng phản ứng . Cho biết năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên là 17,5122 MeV. Năng lượng tỏa ra nếu có 1,000 kg He được tạo thành do vụ nổ tương đương với năng lượng tỏa ra khi bao nhiêu kg phân hạch hết nếu mỗi phân hạch tỏa ra 200,0 MeV ?
	Đáp án:
	5
	,
	1
	4


Câu 3: (SBT-CD) Một nhà máy điện hạt nhân tiêu thụ trung bình 58,75 g mỗi ngày. Biết hiệu suất của nhà máy là 25%; mỗi hạt nhân phân hạch giải phóng 200,0 MeV. Tính công suất phát điện của nhà máy theo đơn vị MW.
	Đáp án:
	1
	3
	,
	9


Câu 4: (SBT-CTST) Xét phản ứng nhiệt hạch có năng lượng tỏa ra là 3,25 MeV. Nếu quá trình nhiệt hạch sử dụng hết 150 g thì tổng năng lượng thu được là bao nhiêu (1025J)? Coi khối lượng mol gần bằng số khối của hạt nhân. Biết số Avogadro là (Kết quả làm tròn 2 chữ số thập phân).
	Đáp án:
	7
	,
	3
	4


Câu 5: (SBT-CTST) Cho một hạt neutron có động năng lớn đến bắn phá hạt nhân  đang đứng yên để tạo ra phản ứng phân hạch: . Trong phản ứng phân hạch này, năng lượng của phản ứng được xác định bằng hiệu của năng lượng liên kết giữa các hạt nhân sản phẩm với các hạt nhân tham gia phản ứng. Biết năng lượng liên kết riêng của  là 7,59 MeV/nucleon, là 8,29 MeV/nucleon, là 8,59 MeV/nucleon. Tính năng lượng phản ứng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
	Đáp án:
	1
	8
	4
	


Câu 6: Nếu mỗi hạt nhân 235U phân hạch giải phóng trung bình 200,0 MeV thì năng lượng toả ra khi 2,50 g 235U phân hạch hoàn toàn có thể thắp sáng một bóng đèn 100 W trong bao lâu? (Kết quả tính theo đơn vị năm và lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân).
	Đáp án:
	6
	5
	
	



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	C

	2
	B
	11
	B

	3
	C
	12
	B

	4
	C
	13
	C

	5
	B
	14
	B

	6
	A
	15
	C

	7
	A
	16
	A

	8
	C
	17
	D

	9
	D
	18
	A


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 11: 
Ta có 236 = 143 + 87 + 1.y 
Suy ra y = 6
Chọn B.
Câu 12: 

Chọn B.
Câu 13: 
Mỗi phản ứng cần dùng 1 neutron và sinh ra 2,5 neutron:

Chọn C.
Câu 14: 
Để tạo ra một hạt cần phải có sự tham gia của 1 hạt và 1 hạt .
Số hạt có trong 50 g :
hạt
Khối lượng : 
Khối lượng : 
Chọn B.
Câu 15: 
A = 14 + 1 – 1 = 14
Z = 6 + 1 – 0 = 7
Chọn C.
Câu 16: 
A = 4 + 14 – 1 = 17
Z = 2 + 7 – 1 = 8
Chọn A.
Câu 17:
Năng lượng tỏa ra khi sử dụng hết 50 g : 
 
Năng lượng tỏa ra khi thu được 50 g :

Vậy năng lượng tỏa ra ở phản ứng nhiệt hạch lớn hơn phản ứng phân hạch nói trên 1,3125 lần.
Chọn D. 
Câu 18: 
Số lượng  được tạo thành là:
hạt
Tổng năng lượng tỏa ra của các phản ứng nhiệt hạch là:

Khối lượng thuốc nổ TNT cần dùng để năng lượng tỏa ra tương đương với bom hydrogen là:
tấn
Chọn A.
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	S
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1: 
a) Không có định luật bảo toàn số neutron 
Sai.
b) Đúng
c) Ngoài bảo toàn điện tích và số khối còn có bảo toàn năng lượng và động lượng.
Sai.
d) Đúng
Câu 2: 
a) Trong phản ứng hạt nhân, có thể chỉ cần 1 hạt nhân tham gia phản ứng
Sai.
b) Không có định luật bảo toàn khối lượng
Sai.
c) d) Đúng
Câu 3: 
a) 
Đúng.
b) Đúng
c) 
Sai.
d) 
Đúng.
Câu 4: 
a)  nên hạt nhân X là .
Đúng.
b) Etỏa = 4,02MeV = 6,432.10-13J.
Đúng.
c) Mỗi phản ứng cần sử dụng 2 hạt nhân . Tổng năng lượng tỏa ra nếu tổng hợp hoàn toàn 1,00 g deterium là: E = 9,71.1010 J.
Sai.
d) 
Sai.
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	1,81
	4
	7,34

	2
	5,14
	5
	184

	3
	13,9
	6
	65


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1: 
Năng lượng của lò hoạt động trong 72 giờ:

Số phản ứng hạt nhân:

Khối lượng  mà lò tiêu thụ là:

	Câu 2: Năng lượng tỏa ra nếu có 1,000 kg He được tạo thành:

Khối lượng :

Câu 3: 
Năng lượng 58,75 g tỏa ra:

Hiệu suất của nhà máy phát điện là 25% nên năng lượng có ích là:

Công suất của nhà máy: 

Câu 4: 
Mỗi phản ứng nhiệt hạch đang xét cần sử dụng 2 hạt . Do đó, số lượng phản ứng nhiệt hạch khi sử dụng hết 150 g là:

Tổng năng lượng thu được:

Câu 5: 

Câu 6:
Năng lượng toả ra khi 2,50 g 235U phân hạch hoàn toàn là:

 ngày
Đề về nhà
III

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1: (SBT-CTST) Trong các phát biểu sau về phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch, có bao nhiêu phát biểu đúng ?
(1) Đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
(2) Đều là hiện tượng một hạt nhân nặng vỡ ra thành các hạt nhân nhẹ hơn.
(3) Đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân.
(4) Đều xảy ra sự biến đổi hạt nhân.
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.			
Câu 2: Khi nói về phản ứng tổng hợp hạt nhân, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Phản ứng tổng hợp hạt nhân còn được gọi là phản ứng nhiệt hạch.
B. Phản ứng tổng hợp hạt nhân là sự kết hợp của hai hạt nhân có số khối trung bình thành hạt nhân có số khối lớn.
C. Phản ứng tổng hợp hạt nhân chỉ có thể xảy ra ở nhiệt độ rất cao.
D. Phản ứng tổng hợp hạt nhân là nguồn gốc năng lượng của các ngôi sao.
Câu 3: Cho các định luật: I: Bảo toàn năng lượng; II: Bảo toàn khối lượng; III: Bảo toàn điện tích; IV: Bảo toàn số khối; V: Bảo toàn động lượng. Trong phản ứng hạt nhân định luật nào nêu trên được nghiệm đúng.
A. I, II, IV             	B. II, IV, V                            C. I,II,V                              	D. I, III, IV, V
Câu 4: (SBT-CTST) Hạt nhân phát ra hạt và biến đổi thành hạt nhân mới, phương trình phản ứng của quá trình này có dạng:
A. .				B. .
C.    .			D. .
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phản ứng hạt nhân?
A. Phản ứng hạt nhân là sự va chạm giữa các hạt nhân.
B. Phản ứng hạt nhân là sự tác động từ bên ngoài vào hạt nhân làm hạt nhân đó bị vỡ ra.
C. Phản ứng hạt nhân là mọi quá trình dẫn đến sự biến đổi của chúng thành các hạt nhân khác.    	
D. A, B và C đều đúng.
Câu 6: (SBT-CTST) Cho một hạt neutron có động năng lớn đến bắn phá hạt nhân  đang đứng yên để tạo ra phản ứng phân hạch: . Giá trị của x là:
A. 2.			B. 1.				C. 3.			D. 4.
Câu 7: Cho phản ứng phân hạch có phương trình: . Giá trị Z là
	A. 54.	B. 134.	C. 51.	D. 132.
Câu 8: Cho phản ứng phân hạch hạt nhân: . Điện tích của hạt nhân Rb là
	A. + 37 e.	B. + 95 e.	C. + 98 e.	D. + 33 e.
Câu 9: Phản ứng nhiệt hạch là sự
A. kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao.
B. kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao.
C. phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự toả nhiệt.
D. phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn.
Câu 10: Cho phản ứng hạt nhân: [image: n446 Fb Son Thai] + [image: n446 Fb Son Thai][image: n446 Fb Son Thai][image: n446 Fb Son Thai] + [image: n446 Fb Son Thai]. Câu nào sau đây đúng ?
A. A1 – A2 = A2 – A4               B. Z1 + Z2 = Z3 + Z4               C. A1 + A2 = A3 + A4        D. Câu B và C đúng
Câu 11: (SBT-CD) Mỗi phản ứng phân hạch tỏa ra trung bình khoảng 200,0 MeV. Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hoàn toàn 1,000 kg  là
	A. 1,25.1026MeV.	B. 12,5.1026MeV.	C. 2,15.1026MeV.	D. 5,12.1026MeV.
Câu 12: Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân . Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1,00 mol khí heli xấp xỉ bằng
	A. 4,21.1011 J.	B. 1,69.1012 J.	C. 5,03.1011 J.	D. 4,24.1011 J.
	Câu 13: Chất Radi phóng xạ hạt  có phương trình: 
	A. x = 222, y = 86   	B. x = 222, y = 84   	C. x = 224, y = 84   	D. x = 224, y = 86
Câu 14: Hạt nhân Pôlôni phóng xạ α theo phương trình .  Hạt nhâncó 
A. 84 prôtôn và 210 nơtron.  	B. 124 prôtôn và 82 nơtron. 
C. 82 prôtôn và 124 nơtron.  	D. 210 prôtôn và 84 nơtron. 
Câu 15: Cho phản ứng hạt nhân sau . Năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 4 (g) Heli bằng
		A. 5,61.1024 MeV.	B. 1,26.1024 MeV.	C. 5,06.1024 MeV.	D. 5,61.1023 
Câu 16: Cho phản ứng hạt nhân sau: [image: n446 Fb Son Thai]. Năng lượng toả ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 89,5 cm3 khí hêli ở điều kiện tiêu chuẩn là
          A. 5,061.1021 MeV.		B. 1,88.105 MeV.	
          C. 187,95 MeV.		D. 5,061.1024 MeV.
Câu 17: Cho phản ứng hạt nhân:. Biết năng lượng từ phản ứng nhiệt hạch là  và khối lượng của một hạt nhân Đơteri là 2,0135 amu. Khối lượng Đơteri cần thiết để có thể thu được năng lượng nhiệt hạch tương đương với năng lượng toả ra khi đốt 1 tấn than là (biết năng lượng toả ra khi đốt l kg than là 30000 kJ)
A. 0,4 g. 	B. 4 kg. 	C. 8 g. 	D. 4 g. 
Câu 18: Trong phản ứng tổng hợp Helium . Nếu tổng hợp từ 1g Li thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi bao nhiêu kg nước có nhiệt độ ban đầu là 0oC ? Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.
		A. 2,95.105kg.	B. 3,95.105kg.	C. 1,95.105kg.	D. 4,95.105kg.	
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: (SBT-KNTT) Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?
	a. Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi từ hạt nhân này thành hạt nhân khác, bao gồm phản ứng hạt nhân kích thích và phản ứng hạt nhân tự phát.
	Đ
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	b. Trong phản ứng hạt nhân, số khối và điện tích của hạt được bảo toàn.
	Đ
	

	c. Phản ứng phân hạch là phản ứng hạt nhân trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.
	Đ
	

	d. Phản ứng tổng hợp hạt nhân là phản ứng trong đó hai hay nhiều hạt nhân trung bình tổng hợp lại thành một hạt nhân nặng.
	S
	


Câu 2: Hạt nhân  hấp thụ một neutron nhiệt rồi vỡ ra thành hai hạt nhân  và  kèm theo giải phóng 3 hạt neutron mới. Cho biết năng lượng tỏa ra sau phản ứng là 177,9 MeV. Các ý a), b), c), d) dưới đây là đúng hay sai?
	a. Phản ứng này chỉ có thể xảy ra ở nhiệt độ cỡ hàng trăm triệu độ.
	S
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	b. Hạt nhân  có 39 proton và 95 neutron.
	S
	

	c. Năng lượng toả ra sau phản ứng nếu tính theo đơn vị J là 2,85.10-11J.
	Đ
	

	d. Năng lượng toả ra khi 1,00 g  phân hạch hết theo phản ứng trên là 7,29.1010J.
	Đ
	


Câu 3: Hạt nhân  hấp thụ một neutron nhiệt rồi vỡ ra thành hai hạt nhân  và  kèm theo giải phóng một số hạt neutron mới. Biết năng lượng tỏa ra từ phản ứng phân hạch trên là 176,7 MeV
	a. Quá trình này giải phóng kèm theo 3 hạt neutron mới.
	S
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	b. Phản ứng phân hạch là nguồn gốc năng luợng của các ngôi sao.
	S
	

	c. Năng lượng toả ra sau phản ứng theo đơn vị Jun là 3,2.10-11 J.
	S
	

	d. Năng lượng toả ra khi 25,0 g  phân hạch hoàn toàn theo phản ứng trên là 1,81.1012 J.
	




Đ
	


Câu 4: (SBT-CD) Hạt nhân hấp thụ một neutron nhiệt rồi vỡ ra thành hai hạt nhân và  kèm theo giải phóng một số hạt neutron mới. Biết rằng năng lượng tỏa ra sau phản ứng là 168,6 MeV. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai ?
	a. Đây là quá trình nhiệt hạch do tỏa năng lượng nhiệt rất lớn.
	S
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	b. Hạt nhân X là rubidium .
	Đ
	

	c. Quá trình này giải phóng kèm theo 3 hạt neutron mới.
	S
	

	d. Năng lượng tỏa ra sau phản ứng theo đơn vị Jun là 2,7.10-17J
	
S
	



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Đề bài sử dụng cho Câu 1 và Câu 2: Biết phân hạch một hạt nhân trong lò phản ứng sẽ tỏa ra năng lượng 200 MeV/1 hạt nhân.
Câu 1: (SBT-KNTT) Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1 kg theo đơn vị 1026 MeV.
	Đáp án:
	5
	,
	1
	3


Câu 2: (SBT-KNTT) Tính lượng than cần phải đốt (theo đơn vị 103 kg) để có một nhiệt lượng tương đương. Cho năng suất tỏa nhiệt của than bằng 2,93.107 J/kg (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
	Đáp án:
	2
	8
	0
	1


Câu 3: (SBT-KNTT) Khi tổng hợp hạt nhân từ phản ứng hạt nhân , mỗi phản ứng trên tỏa năng lượng 17,3 MeV. Tính năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,5 mol helium theo đơn vị 1024 MeV.
	Đáp án:
	5
	,
	2
	


Đề bài sử dụng cho Câu 4 và Câu 5
Một nhà máy điện hạt nhân có công suất phát điện 1 920 MW, dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân với hiệu suất 33%. Lấy mỗi năm có 365 ngày; mỗi phân hạch sinh ra năng lượng khoảng 200 MeV.
Câu 4: (SBT-CTST) Khối lượng mà nhà máy điện hạt nhân tiêu thụ mỗi năm là bao nhiêu tấn ? Cho biết số Avogadro là 
	Đáp án:
	2
	,
	2
	


Câu 5: (SBT-CTST) Cần sử dụng khối lượng than đá là bao nhiêu (106 tấn) trong một nhà máy nhiệt điện để tạo ra năng lượng như trên ? Biết năng suất tỏa nhiệt của than đá là 20 MJ/kg. 
	Đáp án:
	9
	
	
	


Câu 6: (SBT-CTST) Năng lượng của Mặt Trời và các ngôi sao trong vũ trụ đều có nguồn gốc từ các phản ứng nhiệt hạch, bắt đầu từ việc đốt cháy hydrogen để tạo thành helium (được gọi là chu trình proton – proton). Xét một ngôi sao đã đốt cháy hoàn toàn hydrogen thành helium và coi rằng các hạt nhân helium tạo thành đều tham gia vào quá trình ba – alpha theo phương trình: . Nếu khối lượng của ngôi sao vào thời điểm đó là 4.1030 kg (khi tất cả các hạt nhân trong ngôi sao đều là helium) và công suất tỏa nhiệt của ngôi sao là 3,8.1030 W thì bao lâu (triệu năm) toàn bộ hạt nhân  chuyển hóa hoàn toàn thành ? Cho biết số Avogadro là .
	Đáp án:
	1
	,
	9
	5



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	10
	D

	2
	B
	11
	D

	3
	D
	12
	B

	4
	B
	13
	A

	5
	C
	14
	C

	6
	A
	15
	B

	7
	A
	16
	A

	8
	A
	17
	A

	9
	A
	18
	D


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 11: 

Chọn D.
Câu 12: 

Chọn B.
Câu 13: 
x = 226 – 4 = 222
y = 88 – 2 = 86
Chọn A.
Câu 14: 
x = 210 – 4 = 206
y = 84 – 2 = 82
Số neutron = 206 – 82 = 124
Chọn C.
Câu 15: 
Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 4g Heli

Chọn B.
Câu 16: 


Chọn A. 
Câu 17: 
Năng lượng tỏa ra khi đốt 1 tấn than:

Số phản ứng cần thiết:

Khối  lượng Đơteri cần thiết:

Chọn A.
Câu 18: 
Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 1g Li:


Chọn D.
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	S
	4
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1:
a) b) c) Đúng
d) Phản ứng tổng hợp hạt nhân là quá trình trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ kết hợp lại với nhau để tạo thành hạt nhân nặng hơn. 
 Sai.
Câu 2:
a) Muốn xảy ra phản ứng phân hạch ta chỉ cần truyền cho hạt nhân mẹ năng lượng đủ lớn bằng cách bắn một neutron vào hạt nhân mẹ.
 Sai
b) Phương trình phản ứng: 
Hạt nhân  có 39 proton và 56 neutron.
 Sai
c) 177,9 MeV = 2,85.10-11J
 Đúng
d) Năng lượng tỏa ra khi 1,00 g  phân hạch hết theo phản ứng trên là:

 Đúng
Câu 3: 
a) Phương trình phản ứng: 
Quá trình này giải phóng kèm theo 2 hạt neutron mới.
 Sai
b) Phản ứng nhiệt hạch là nguồn gốc năng luợng của các ngôi sao.
 Sai
c) 176,7  MeV = 2,83.10-11J
 Sai
d) Năng lượng tỏa ra khi 25,0 g  phân hạch hoàn toàn theo phản ứng trên là:

 Đúng.
Câu 4: (SBT-CD) 
a) Đây là quá trình phân hạch
 Sai.
b) Phương trình phản ứng: 
 Đúng.
c) Quá trình này giải phóng kèm theo 4 hạt neutron.
 Sai.
d) 168,6 MeV = 2,7.10-11J
 Sai.
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	5,13
	4
	2,2

	2
	2801
	5
	9

	3
	5,2
	6
	1,95


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1: 

Câu 2: 

Câu 3:
Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,5 mol helium:

Câu 4: 
Năng lượng có ích: 
Vì hiệu suất nhà máy là 33% nên năng lượng toàn phần cần sử dụng trong một năm là:

Số hạt cần dùng: hạt
Khối lượng cần dùng: tấn
Câu 5: 
tấn
Câu 6: 
Số lượng hạt nhân  trong ngôi sao là:
hạt
Vì một phản ứng nhiệt hạch cần sử dụng 3 hạt nhân nên tổng năng lượng tỏa ra của ngôi sao trong quá trình ba – alpha là:

Thời gian để toàn bộ hạt nhân chuyển hóa hoàn toàn thành là:
triệu năm
























Chủ đề 
3
HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ

Tóm tắt lý thuyết
I

Hiện tượng phóng xạ
1

   1.1 Định nghĩa hiện tượng phóng xạ.
- Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân không bền vững, tự phát phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành một hạt nhân khác với quy ước hạt nhân phóng xạ là hạt nhân mẹ và hạt nhân sản phẩm của quá trình phân rã là hạt nhân con.


- Phóng xạ xảy ra có tính tự phát, không chịu tác động của các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, áp suất môi trường…và hoàn toàn ngẫu nhiên.
    1.2 Bản chất các tia Phóng xạ

	Loại tia
	Bản chất
	Tính chất
	Phương trình
phóng xạ

	
Alpha 
	

-là dòng hạt nhân nguyên tử Heli ; chuyển động với vận tốc 
	-iôn hóa mạnh các nguyên tử
-đâm xuyên kém
-bị lệch về bản âm trong điện trường đều
	


Hạt nhân con lùi 2 ô so với  hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn

	
Beta 
	

-là dòng hạt electron ; chuyển động với vận tốc 
	
-iôn  hóa yếu hơn tia 

-Đâm xuyên mạnh hơn tia 
-bị lệch về bản dương trong điện trường đều
	


Hạt nhân con tiến 1 ô so với  hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn

	
Beta 
	

-là dòng hạt electron dương  còn gọi là positron; chuyển động với vận tốc 
	
-iôn  hóa yếu hơn tia 

-Đâm xuyên mạnh hơn tia 
-bị lệch về bản âm trong điện trường đều
	


Hạt nhân con lùi 1 ô so với  hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn

	
Gamma 
	
-là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn; chuyển động với vận tốc 
-là các hạt photon có năng lượng cao

	-đi được rất xa trong không
 khí
-đâm xuyên lớn hơn nhiều 


lần so với tia  và tia 
-không bị  lệch trong điện 
trường đều.

	


	


Hình ảnh
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Định luật phóng xạ. Độ phóng xạ
2


-Trong hiện tượng phóng xạ, chu kì bán rã  là khoảng thời gian để một nửa số hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ phân rã.


-Hằng số phóng xạ đặc trưng cho từng chất phóng xạ, có mối liên hệ với chu kì bán rã theo công thức:



-Độ phóng xạ  đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ, được xác định bằng số hạt nhân phóng xạ phân rã trong một giây. Trong hệ SI, đơn vị đo độ phóng xạ là becơren kí hiệu Bq với:
1 Bq = 1 phân rã/s
Trong thực tế, độ phóng xạ còn được đo bằng đơn vị Curie, kí hiệu Ci với:


-Trong quá trình phân rã, số hạt nhân phóng xạ , khối lượng phóng xạ và độ phóng xạ giảm theo quy luật hàm số mũ theo công thức:
	
	Ban đầu
	Còn lại
	Phân rã

	Khối lượng
	

	

	


	Số hạt
	

	

	


	Độ phóng xạ

	

	

	


	



Đồ thị
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Thời gian 
	

	

	

	

	


	Số hạt còn lại
	

	

	

	

	


	Số hạt đã phân rã
	

	

	

	

	


	Tỉ lệ % đã phân rã
	

	

	

	

	


	Tỉ lệ đã phân rã và còn lại
	1
	3
	7
	15
	31



Ảnh hưởng của tia Phóng xạ. Biển cảnh báo Phóng xạ
3

       3.1. Tia phóng xạ: 
         Tia phóng xạ là tia không nhìn thấy được nhưng có các tính chất như: ion hóa, gây ra các hiệu ứng quang điện, phát xạ thứ cấp, làm đen kính ảnh, xuyên thấu lớp vật chất mỏng, phá hủy tế bào, kích thích một số phản ứng hóa học,…
     3.2. Ảnh hưởng của tia phóng xạ: 
         Ảnh hưởng của tia phóng xạ lên cơ thể người phụ thuộc vào cường độ, khả năng ion hóa, khả năng đâm xuyên, thời gian chiếu sáng, … của tia phóng xạ
     3.3 Biển cảnh báo phóng xạ: 
[image: n446 Fb Son Thai]
         + Được đặt tại khu vực có thiết bị phát ra tia phóng xạ hoặc trên chính thiết bị và vật chứa nguồn phóng xạ.
        + Mục đích: cảnh báo mọi người không nên tiếp cận hoặc làm hỏng thiết bị.
      3.4. Nguyên tác an toàn phóng xạ: 
           Nguyên tắc an toàn khi làm việc với nguồn phóng xạ :
              + Giữ khoảng cách đủ xa với nguồn phóng xạ.
             + Sử dụng tấm chắn nguồn phóng xạ đủ tốt.
             + Giảm thiểu thời gian phơi nhiễm phóng xạ.
Dạng
1 
TÍNH TOÁN ĐƠN GIẢN TỪ ĐỊNH LUẬT PHÓNG XẠ



Tóm tắt lý thuyết
I


Xét một mẫu phóng xạ: tia phóng xạ.

Gọi  lần lượt là số hạt nhân và khối lượng của mẫu ban đầu.
- Số hạt nhân và khối lượng phóng xạ còn lại:

 
Trong đó: N, m lần lượt là số hạt nhân, khối lượng của mẫu phóng xạ còn lại sau thời gian t.
- Số hạt nhân và khối lượng phóng xạ đã bị phân rã:



Trong đó:  lần lượt là số hạt nhân, khối lượng của mẫu đã bị phân rã.

- Phần trăm số hạt, khối lượng phóng xạ còn lại: 

- Phần trăm số hạt, khối lượng phóng xạ bị phân rã: 

Chú ý: Mối liên hệ về số hạt và khối lượng: 

Trong đó: n là số mol,  là số Avôgađrô.

ĐỀ TRÊN LỚP
II


Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Hạt  và hạt  được phóng ra có tốc độ bằng nhau (gần bằng  tốc độ ánh sáng).
	B. Hạt  và hạt  có khối lượng bằng nhau.
	C. Hạt  và hạt  được phóng ra từ cùng một đồng vị phóng xạ.
	D. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ hạt  và hạt  bị lệch về hai phía khác nhau.
Câu 2. (SBT CTST) Chỉ ra phát biểu sai khi nói về hiện tượng phóng xạ.
	A. Hiện tượng phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân không bền vững tự phát phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.
	B. Do tia  có bản chất là sóng điện từ nên phóng xạ  không đi kèm với việc biến đổi hạt nhân mẹ thành hạt nhân khác.
	C. Có 3 loại phóng xạ là phóng xạ ,  và ; trong đó phóng xạ  được chia làm hai loại là phóng xạ  và phóng xạ 
	D. Hiện tượng phóng xạ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, áp suất 
Câu 3. Hãy chọn câu đúng. Liên hệ giữa hằng số phân rã  và chu kì bán rã T là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4. Số nguyên tử chất phóng xạ bị phân hủy sau khoảng thời gian t được tính theo công thức nào dưới đây?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. (SBT CD) Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ nhỏ nhất?
	A. Tia .	B. Tia .	C. Tia .	D. Tia .
Câu 6. Chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để
	A. quá trình phóng xạ lặp lại như lúc đầu.
	B. một hạt nhân không bền tự phân rã.
	C. khối lượng hạt nhân phóng xạ còn lại 50%.
	D. một nửa hạt nhân của chất ấy biến đổi thành chất khác.
Câu 7. Hình bên dưới là đồ thị biểu diễn độ phóng xạ của một vật liệu phóng xạ thay đổi theo thời gian.
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Chu kì bán rã của vật liệu phóng xạ này là
	A. 20 s.	B. 53 s.	C. 106 s.	D. 45 s.
Câu 8. Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là T. Số hạt đã bị bán rã bằng 7/8 số hạt ban đầu sau một thời gian là
	A. t = 8T.	B. t = 7T.	C. t = 3T.	D. t = 0,785T.
Câu 9. Chu kì bán rã của pôlôni là 138 ngày và NA= 6,02.1023 mol-1. Độ phóng xạ của 42 mg pôlôni là
	A. 7.1012 Bq.	B. 7.109 Bq.	C. 7.1014 Bq.	D. 7.1010 Bq.
Câu 10. Radon là chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 3,6 ngày. Tại thời điểm ban đầu có 1,2g , sau khoảng thời gian t = 1,4T số nguyên tử  còn lại là bao nhiêu?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11. Có bao nhiêu hạt  được giải phóng trong một giờ từ một micrôgram ( ) đồng vị  biết đồng vị phóng xạ  với chu kì bán rã T =15 giờ.
	A. 		B. 	
	C. 		D. 
Câu 12. Một lượng chất phóng xạ  ban đầu có khối lượng 1 mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%. Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là
	A. 3,58.1011 Bq.		B. 3,88.1011 Bq.	
	C. 3,40.1011 Bq.		D. 5,03.1011 Bq.
Câu 13. Cho 0,24 (g) chất phóng xạ . Sau 105 giờ thì độ phóng xạ giảm 128 lần. Tìm chu kì bán rã của ?
	A. 13 giờ.	B. 15 giờ.	C. 14 giờ.	D. 16 giờ.
Câu 14.  là chất phóng xạ với chu kỳ bán rã 15 giờ. Ban đầu có một lượng  thì sau một khoảng thời gian bao nhiêu lượng chất phóng xạ trên bị phân rã 75%?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15. Có 2 chất phóng xạ A và B với hằng số phóng xạ  và . Số hạt nhân ban đầu trong 2 chất là và Thời gian để số hạt nhân A&B của hai chất còn lại bằng nhau là
	A. 		B. 	
	C. 		D. 
Câu 16. Ban đầu có 20 g chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Khối lượng của chất X còn lại sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu bằng
	A. 3,2 g.	B. 1,5 g.	C. 4,5 g.	D. 2,5 g.
Câu 17. Một chất phóng xạ có T = 8 năm, khối lượng ban đầu 1 kg. Sau 4 năm lượng chất phóng xạ còn lại là
	A. 0,7 kg.	B. 0,75 kg.	C. 0,8 kg.	D. 0,65 kg.
Câu 18. Giả sử sau 3 giờ phóng xạ, số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu thì chu kì bán rã của đồng vị đó bằng
	A. 2 giờ.	B. 1 giờ.	C. 1,5 giờ.	D. 0,5 giờ.
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: Hình 4.2 mô tả sơ đồ hoạt động đơn giản hóa của cảm biến báo khói ion hóa.
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Nguồn phóng xạ α americium  có hằng số phóng xạ được đặt giữa hai bản kim loại kết nối với một pin. Các hạt phóng ra làm ion hóa không khí giữa hai bản kim loại, cho phép một dòng điện nhỏ chạy giữa hai bản kim loại đó và chuông báo không kêu.
Nếu có khói bay vào giữa hai bản kim loại, các ion trong này sẽ kết hợp với những phân tử khói và dịch chuyển chậm hơn làm cường độ dòng điện chạy giữa hai bản kim loại giảm đi. Khi dòng điện giảm tới mức nhất định thì cảm biến báo khói sẽ gửi tín hiệu kích hoạt chuông báo cháy. 

	a) Tia phát ra từ nguồn phóng xạ bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện dương.
	S

	b) Chu kì bán rã của americium  là ngày.
	Đ

	c) Độ phóng xạ của nguồn americium  có khối lượng là 
	S

	d) Sau khi sử dụng 15 năm, độ phóng xạ của nguồn americium  trong cảm biến giảm còn so với độ phóng xạ ban đâu lúc mới mua.
	S



Câu 2:  Ban đầu có 100 g chất phóng xạ  phóng xạ tia α. Biết chu kì bán rã là 138 ngày, khối lượng nguyên tử là , số Avogadro là
	a) Hạt nhân con sinh ra là .
	Đ
	

	b) Hằng số phóng xạ là .
	S
	

	c) Số hạt Po ban đầu có trong mẫu chất xấp xỉ  phân tử.
	Đ
	

	d) Thời gian Po bị phân rã 12,5 g là 414 ngày.
	S
	


Câu 3:  là một chất phóng xạ  có chu kỳ bán rã  giờ. Một mẫu  nguyên chất, ở thời điểm  có khối lượng 
	a) Sau  giờ, khối lượng  còn lại là 
	Đ

	b) Sau  giờ, khối lượng  còn lại là 
	Đ

	c) Sau  giờ, lượng  đã bị phân rã 
	S

	d) Sau một khoảng thời gian  khối lượng của mẫu chất chỉ còn  Thời gian t có giá trị là  giờ.
	S



Câu 4: Cho đồ thị biểu diễn số hạt nhân chất phóng xạ theo thời gian như hình bên dưới:
	a) Chất phóng xạ này có chu kì bán rã là 
	S
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	b) Hằng số phóng xạ của chất phóng xạ này là 
	S
	

	c) Số hạt nhân của khối chất phóng xạ đã phân rã tính đến thời điểm  là 
	Đ
	

	d) Số hạt nhân chất phóng xạ bị phân rã trong các khoảng thời gian  như nhau luôn bằng nhau.
	S
	



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: Đồng vị X là một chất phóng xạ, có chu kì bán rã T. Ban đầu có một mẫu chất X nguyên chất, hỏi sau, số hạt nhân phân rã bằng một nửa số hạt nhân X còn lại. Xác định k (làm tròn chính xác đến hai số sau dấu phẩy).
	Đáp án:
	0
	,
	5
	8


Câu 2: Tại thời điểm khảo sát, một mẫu gỗ có chứa  hạt nhân carbon . Biết hạt nhân  chịu sự phân rã phóng xạ với chu kì bán rã 5730 năm. Sau một năm ( 365 ngày) kể từ thời điểm khảo sát, độ phóng xạ của mẫu gỗ trên đã giảm một lượng bao nhiêu Bq (làm tròn đén hàng đơn vị)
	Đáp án:
	4
	2
	
	


Câu 3: Ban đầu, một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng , chu kì bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngày khối lượng của chất phóng xạ đó còn lại là 3,2 g. Khối lượng mẫu chất phóng xạ ban đầu tính theo đơn vị g là bao nhiêu?
	Đáp án:
	5
	1
	,
	2



Câu 4: Hình vẽ biểu diễn số hạt  được phát ra từ một chất phóng xạ  theo thời gian  Thang đo được sử dụng trong hình vẽ ứng với mỗi ô nằm ngang là  Chu kì bán rã của chất phóng xạ là bao nhiêu giây?
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	Đáp án:
	8
	
	
	



Câu 5: Chất phóng xạ Pôlôni  phóng xạ tia và biến thành hạt nhân chì Pb. Biết chu kỳ bán rã của  là  ngày và ban đầu có  . Lấy khối lượng nguyên tử xấp xỉ số khối A(u). Số hạt Po bị phân rã sau  ngày là x.1022 hạt. Tìm x (làm tròn hai chữ số thập phân)
	Đáp án:
	9
	,
	4
	8



Câu 6: Số hạt nhân phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ giảm dần theo thời gian theo quy luật được mô tả như đồ thị hình bên. Tại thời điểm  ngày, số hạt nhân phóng xạ đã bị phân rã là a. 1024 hạt. Tìm a?
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	Đáp án:
	6
	0
	
	



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	10
	C

	2
	D
	11
	D

	3
	B
	12
	A

	4
	A
	13
	B

	5
	B
	14
	D

	6
	D
	15
	C

	7
	B
	16
	D

	8
	C
	17
	A

	9
	A
	18
	C


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1.
          Hạt β+ chính là các pozitron hay electron dương, có cùng khối lượng như electron nhưng mang điện tích trái dấu với hạt β- (electron) nên khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ hạt β+ và hạt β- bị lệch về hai phía khác nhau.Các tia β là các hạt được phóng ra với tốc độ rất lớn gần bằng tốc độ ánh sáng, hai loại hạt β không do cùng một đồng vị phóng xạ phân rã, ví dụ C14 phân rã β- còn C11 phân rã β+.
Câu 2.
       Hiện tượng phóng xạ là hiện tượng tự phát, không chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, áp suất,...
Câu 3.
       Hằng số phóng xạ: 
Câu 4.
        
Câu 5.
   Tia α có tốc độ khoảng , ion hoá môi trường mạnh nên mất năng lương rất nhanh, chỉ đi được vài cm trong không khí.
Câu 6. 
      Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để một nửa số nguyên tử chất ấy biến đổi thành chất khác.
Câu 7.
       Ta có 
Câu 8.
       Số hạt đã bị bán rã bằng 7/8 số hạt ban đầu sau một thời gian là

Câu 9.
         
Câu 10.
        
Câu 11.
        
Câu 12.
        ngày.
        Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là 
Câu 13.
          
Câu 14.
          
Câu 15. 
        Ta có: 
        
Câu 16.
      Khối lượng của chất X còn lại sau khoảng thời gian 3T là 
Câu 17.
       Khối lượng chất phóng xạ còn lại 4 năm là 
Câu 18.
        Sau 3 giờ giờ.

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S



Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1. 
      a) Tia  mang điện tích dương nên bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện âm.
=> Chọn Sai.
      b)  ngày.
	=> Chọn Đúng.
      c) 
	=> Chọn Sai.
      d) 
	=> Chọn Sai.
Câu 2. 
      a) Phương trình phản ứng: .
	=> Chọn Đúng.
      b) Hằng số phóng xạ là 
	=> Chọn Sai.
 c) Số hạt nhân Po ban đầu có trong mẫu là 

=> Chọn Đúng.
 d) Thời gian Po bị phân rã 12,5 g:
(ngày)
  	=> Chọn Sai.
Câu 3. 
      a) 
=> Chọn Đúng.
      b) 
=> Chọn Đúng.
      c) 
	=> Chọn Sai.
      d)  giờ.
	=> Chọn Sai.
Câu 4. 
      a) Chu kì là khoảng thời gian để số hạt nhân của lượng chất phóng xạ bị phân rã một nửa. 
       Từ đồ thị ta có 
=> Chọn Sai.
      b) Hằng số phóng xạ: 
=> Chọn Sai.
      c) Đến thời điểm 
         - Số hạt nhân phóng xạ còn lại là 
         - Số hạt nhân phóng xạ bị phân rã là 
=> Chọn Đúng.
      d) Số hạt nhân chất phóng xạ bị phân rã trong khoảng thời gian là: 
               
         Số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian  phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu khảo sát. 
=> Chọn Sai.
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	0,58
	4
	8

	2
	42
	5
	9,48

	3
	51,2
	6
	60


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1. 
       

       
Câu 2. 


Câu 3. 
        Vì khối lượng và số hạt nhân tỉ lệ với nhau do đó khối lượng của mẫu phóng xạ cũng giảm theo định luật phóng xạ:  
Câu 4. 
      
Câu 5. 
     Số hạt nhân Po ban đầu có trong mẫu là  hạt. 
     Sau 80 ngày, số hạt Po đã bị phân rã là:
 hạt.
Câu 6. 
     + Từ đồ thị, suy ra  ngày
     + Ta có: 
    + Số hạt nhân bị phân rã là: hạt.

ĐỀ VỀ NHÀ
III

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1. Hình bên mô tả một chiếc hộp được dùng để cất trữ chất phóng xạ. Vật liệu nào là thích hợp nhất để làm hộp?
[image: n446 Fb Son Thai]
	A. Nhôm.	B. Đồng.	C. Chì.	D. Thép.
Câu 2. (SBT- CD) Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về độ phóng xạ?
	A. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.
	B. Đơn vị đo độ phóng xạ là becơren.
	C. Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất đó.
[bookmark: bookmark626]	D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ của lượng chất đó.
Câu 3. Sau thời gian 4 chu kì bán rã thì khối lượng chất phóng xạ đã bị phân rã là
	A. 		B. 	
	C. 		D. 
Câu 4. Pôlôni là chất phóng xạ α có chu kì bán rã T = 138 ngày và NA= 6,02.1023 mol-1. Một mẫu Pôlôni nguyên chất có khối lượng ban đầu là 0,01 g. Độ phóng xạ của mẫu chất trên sau 3 chu kì bán rã là bao nhiêu?
	A. 16,32.1010 Bq		B. 18,49.109 Bq	
	C. 20,84.1010 Bq		D. 10,84.1010 Bq
Câu 5. Một chất phóng xạ giải phóng một loại hạt từ bên trong hạt nhân của nó. Hạt đó có cấu trúc gồm hai proton và hai neutron. Tên gọi của quá trình này là gì?
	A. Phóng xạ alpha.	B. Phóng xạ beta.
	C. Phóng xạ gamma.	D. Phân hạch hạt nhân.
Câu 6. Số hạt nhân còn lại N của một chất phóng xạ biến đổi theo thời gian t như đồ thị hình bên. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ  bằng


	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7. Chu kỳ bán rã của một đồng vị phóng xạ bằng T. Tại thời điểm ban đầu mẫu chứa N0 hạt nhân. Sau khoảng thời gian 3T, trong mẫu
	A. còn lại 25% hạt nhân N0.	B. còn lại 12,5% hạt nhân N0.
	C. còn lại 75% hạt nhân N0.	D. đã bị phân rã 12,5% số hạt N0.
Câu 8. Phóng xạ nào không có sự thay đổi về cấu tạo hạt nhân?
	A. Phóng xạ 		B. Phóng xạ 	
	C. Phóng xạ 		D. Phóng xạ 
Câu 9. Chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Ban đầu có 1 g chất này thì sau 1 ngày đêm còn lại bao nhiêu
	A. 0,92g.	B. 0,87g.	C. 0,78g.	D. 0,69g.
Câu 10. Chất phóng xạ I-ôt có chu kì bán rã là 8 ngày. Lúc đầu có 200 g chất này. Sau 24 ngày, lượng Iốt bị phóng xạ đã biến thành chất khác là
	A. 150 g.	B. 175 g.	C. 50 g.	D. 25 g.
Câu 11. Trong một nguồn phóng xạ , (Photpho) hiện tại có nguyên tử với chu kì bán rã là 14 ngày. Hỏi 4 tuần lễ trước đó số nguyên tử  trong nguồn là bao nhiêu?
	A. nguyên tử.	B. nguyên tử.
	C. nguyên tử.	D. nguyên tử.
Câu 12. Giả thiết một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là  Thời gian để số hạt nhân chất phóng xạ đó giảm đi e lần (với lne = 1) là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13. Sau một năm, lượng một chất phóng xạ giảm đi 3 lần. Hỏi sau 2 năm lượng chất phóng xạ ấy còn bao nhiêu so với ban đầu?
	A. 1/3.	B. 1/6.	C. 1/9.	D. 1/16.
Câu 14. Ban đầu có 1 kg chất phóng xạ Coban  có chu kỳ bán rã T = 5,33 năm. Sau bao lâu lượng Coban còn lại 10 (g)?
	A. năm.	B. năm.	C. năm.	D. năm.
Câu 15. Chất phóng xạ  có chu kì bán rã T =138 ngày. Tính gần đúng khối lượng Poloni có độ phóng xạ 1 Ci. Sau 9 tháng thì độ phóng xạ của khối lượng Poloni này bằng bao nhiêu?
	A. ; H = 2,5 Ci.	B. ; H = 2,5 Ci.
	C. ; H = 0,25 Ci.	D. ; H = 0,25 Ci.
Câu 16. Đồng vị  có chu kì bán rã T = 15 giờ. Biết rằng là chất phóng xạ và tạo thành đồng vị của Mg. Mẫu Na có khối lượng ban đầu mo =24 (g). Độ phóng xạ ban đầu của Na bằng
	A. 		B. 	
	C. 		D. 
Câu 17. Đồng vị phóng xạ cô ban  phát tia và tia  với chu kỳ bán rã T = 71,3 ngày. Hãy tính xem trong một tháng (30 ngày) lượng chất cô ban này bị phân rã bao nhiêu phần trăm?
	A. 20%.	B. 25,3%	C. 31,5%.	D. 42,1%.
Câu 18. Một khối chất Astat  có No = 2,86.1016 hạt nhân có tính phóng xạ Trong giờ đầu tiên phát ra 2,29.1015 hạt . Chu kỳ bán rã của Astat là
	A. 8 giờ 10 phút.		B. 8 giờ.	
	C. 7 giờ 18 phút.		D. 8 giờ 18 phút.

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1: Trong các vụ thử hạt nhân, người ta thấy các đồng vị phóng xạ (có chu kì bán rã là 8,02 ngày đêm) lan ra trong khí quyển (đồng vị này có thể gây ra ung thư tuyến giáp trạng). Mưa sẽ làm các đồng cỏ nhiễm đồng vị phóng xạ này và cuối cùng nó có trong sữa bò. Giả sử sau một vụ thử hạt nhân, người ta đo được độ phóng xạ của  trong sữa bò tại một trang trại là  Biết mức trần an toàn phóng xạ là 
	a) Số hạt neutron của đồng vị phóng xạ là 78.
	Đ

	b) Đồng vị  phóng xạ beta trừ theo phương trình: .
	S

	c) Đồng vị  còn phát tia phóng xạ gamma nên có thể được "nhìn thấy" bởi các kĩ thuật hình ảnh y học hạt nhân.
	S

	d) Sau thời gian tối thiểu 126 ngày đêm, sữa bò tại trang trại đó mới đạt mức an toàn cho phép. Thời gian để sữa bò tại trang trại đạt mức an toàn cho phép là 32 ngày đêm ( làm tròn đén hàng đơn vị)
	Đ


Câu 2: Phosphorus là đồng vị phóng xạ với chu kì bán rã 14,26 ngày. Trong phương pháp nguyên tử đánh dấu, các nhà khoa học sử dụng  để nghiên cứu sự hấp thụ và vận chuyển phosphorus trong cây trồng. Trong một thí nghiệm, người ta tưới dung dịch nước chứa 215 mg cho cây khoai tây. Sau đó, ngắt một chiếc lá cây và đo độ phóng xạ của nó thì thu được kết quả .
	a) Sản phẩm phân rã của  là .
	Đ
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b) Tại thời điểm đo, lượng  trong lá cây bằng 0,15% lượng ban đầu tưới cho cây.
	Đ
	

	c) Độ phóng xạ của chiếc lá vào thời điểm 1,50 ngày sau khi ngắt là.
	S
	

	d) Số hạt electron chiếc lá đã phóng ra trong 1,50 ngày sau khi ngắt là hạt.
	S
	


Câu 3: Số hạt nhân phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ giảm dần theo thời gian theo quy luật được mô tả như đồ thị hình bên. 
	a) Số nguyên tử ban đầu là  hạt.
	Đ
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	b) Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ là 8 ngày.
	Đ
	

	c) Độ phóng xạ ban đầu của mẫu chất phóng xạ trên là 
	S
	

	d) Độ phóng xạ của mẫu chất sau 10 ngày kể từ thời điểm ban đầu là 
	S
	



Câu 4: Một mẫu chất phóng xạ  X có chu kỳ bán rã T,  sau thời gian t (giờ ) khối lượng chất phóng xạ giảm theo thời gian như đồ thị hình bên. 

	a) Khối lượng ban đầu của mẫu chất là 
	Đ
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	b) Chu kỳ bán ra của mẫu chất là 30 h.
	S
	

	c) Sau thời gian 45( giờ)  kể từ lúc đầu  khối lượng còn lại của mẫu chất là 
	Đ
	

	d)  Khối lượng của mẫu X bị phân rã gấp 31 lần khối lượng X còn lại vào thời điểm .
	S
	



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: Hình bên biểu diễn sự thay đổi độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ X theo thời gian.

Chu kì bán rã của chất phóng xạ X là bao nhiêu ngày?

	Đáp án:
	3
	5
	
	


Câu 2: Đồng vị phóng xạ Po phân rã α, biến đổi thành đồng vị bền Pb với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu Po tinh khiết. Đến thời điểm t, tổng số hạt α và số hạt nhân Pb (được tạo ra) gấp 14 lần số hạt nhân còn lại. Tính thời gian phân rã theo đơn vị ngày.
	Đáp án:
	4
	1
	4
	


Câu 3: Chu kỳ bán rã của hai chất phóng xạ A, B là  phút và  phút. Ban đầu hai chất phóng xạ có số hạt nhân bằng nhau. Sau 80 phút thì tỉ số các hạt A và B bị phân rã là bao nhiêu?
	Đáp án:
	1
	,
	2
	5


Câu 4:  Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?
	Đáp án:
	1
	2
	,
	5


Câu 5: Một lượng chất phóng xạ   ban đầu có khối lượng l mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%. Độ phóng xạ của lượng  còn lại sau 15,2 ngày là  Giá trị của  là bao nhiêu?
	Đáp án:
	3
	,
	5
	8


Câu 6: là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 5,33 năm. Cho biết một năm có 365 ngày, lúc đầu có   độ phóng xạ của mẫu chất trên sau hai chu kỳ bán rã bằng bao nhiêu 1013Bq? ( làm tròn hai chữ số thập phân)
	Đáp án:
	5
	,
	5
	1



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	10
	B

	2
	D
	11
	B

	3
	D
	12
	D

	4
	C
	13
	C

	5
	A
	14
	A

	6
	B
	15
	C

	7
	B
	16
	A

	8
	D
	17
	B

	9
	A
	18
	D


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1.
       Chì là kim loại có khả năng cản các tia phóng xạ.
Câu 2.
 Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tự phát, xảy ra trong hạt nhân, không phụ thuộc yếu tố bên ngoài.
Câu 3.
        
Câu 4.
        
Câu 5.
       Tia alpha có  bản chất là hạt nhân  có cấu tạo gồm hai proton và hai neutron.

Câu 6. 
Theo đồ thị ta có 
     
  Nên chu kỳ bán rã 
Câu 7.
       Số hạt nhân còn lại:  
Câu 8.
        Phóng xạ  không có sự thay đổi về cấu tạo hạt nhân.
Câu 9.
         Khối lượng còn lại:  
Câu 10.
       Lượng I-ôt còn lại là  lượng Iốt bị phóng xạ là 
Câu 11.
       Số nguyên tử của chất phóng xạ ở 4 tuần lễ trước đó là :
nguyên tử.
Câu 12.
       Số hạt nhân chất phóng xạ đó giảm đi e lần 
       Ta có 
Câu 13.
        Sau 1 năm  Sau 2 năm 
Câu 14.
            năm.
Câu 15. 
       Ta có: 
        Độ phóng xạ của poloni sau 9 tháng 
Câu 16.
      
Câu 17.
      Sau một tháng lượng cô ban bị phân rã 25,3%.
Câu 18.
      8h18 phút.

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1. 
     a) Số hạt neutron của đồng vị phóng xạ  là 131-53 =78.	
	=> Chọn Đúng.
b) Đồng vị  phóng xạ beta trừ theo phương trình: .
      => Chọn Sai.
    c) Tia gama không nhìn thấy được chỉ nhận biết nhờ tính tác dụng đen kín ảnh, phát quang 1 số chất.
	      => Chọn Sai.
    d) Thời gian để sữa bò tại trang trại đạt mức an toàn cho phép:
Ta có suy ra ngày.
	=> Chọn Đúng.
Câu 2. 
  a) Sản phẩm phân rã của  là .
	=> Chọn Đúng.
      b) Khối lượng  có trong chiếc lá tại thời điểm đo:

	=> Chọn Đúng.
      c) 
	=> Chọn Sai.
      d) Số hạt electron mẫu phát ra trong 1,5 ngày bằng số hạt nhân chất phóng xạ đã bị phân rã: 

  hạt.
=> Chọn Sai.
Câu 3. 
      a) Số nguyên tử ban đầu là  hạt.
	=> Chọn Đúng.
      b) Từ đồ thị , tại thời điểm t = 32 ngày: 
	       => Chọn Đúng.
      c) Độ phóng xạ ban đầu của mẫu chất phóng xạ trên:
 
=> Chọn Sai.
      d) Độ phóng xạ của mẫu chất phóng xạ trên tại thời điểm t = 10 ngày:
 
=> Chọn Sai.
Câu 4. 
     a)  Theo đồ thị ta có khối lượng ban đầu của mẫu chất là 
      => Chọn Đúng.
b). Theo đồ thị, ta có: .
        Chu kỳ bán rã  
=> Chọn Sai.
     c) Sau thời gian 45( giờ) khối lượng còn lại 
	        => Chọn Đúng.
      d)  Theo bài 
      
 => Chọn Sai.
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	35
	4
	12,5

	2
	414
	5
	3,58

	3
	1,25
	6
	5,51






Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1.
         ngày.
Câu 2. 
Phương trình phóng xạ: 
Ta có: 
Thời gian phóng xạ: ngày
Câu 3. 
       Ta có: 
     Sau 80 phút: 
Câu 4. 
       
Câu 5. 
    Độ phóng xạ giảm 93,75%
            ngày.
       Độ phóng xạ của lượng  còn lại là  
Câu 6. 








Dạng
2 
MỐI QUAN HỆ GIỮA HẠT NHÂN MẸ VÀ HẠT NHÂN CON TẠI MỘT THỜI ĐIỂM

Tóm tắt lý thuyết
I

- Số hạt nhân và khối lượng của hạt nhân con Y tạo thành:
+) Mỗi hạt nhân mẹ bị phân rã tạo thành một hạt nhân con nên số hạt nhân con tạo thành đúng bằng số hạt nhân mẹ bị phân rã (hay số mol hạt nhân con tạo thành bằng số mol hạt nhân mẹ đã phân rã):

+) Khối lượng hạt nhân con Y được tạo thành sau thời gian t là 

Trong đó:  là số mol hạt nhân con tạo thành,  là số mol ban đầu của chất phóng xạ.
      là số khối của chất phóng xạ ban đầu và chất mới được tạo thành.
- Tỉ số hạt (khối lượng) nhân con và số hạt (khối lượng) nhân mẹ ở thời điểm t:

       
ĐỀ SỐ 1
I

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)


Câu 1. Đồng vị là chất phóng xạ với chu kì bán rã T = 5,33 năm, số hạt nhân phóng xạ ban đầu của Co là N0. Sau một năm lượng Co trên bị phân rã bao nhiêu phần trăm?
	A. 12,2%.	B. 27,8%.	C. 30,2%.	D. 42,7%.



Câu 2. Pôlôni  là chất phóng xạ có chu kì bán rã 138 ngày đêm. Nó phóng ra tia  và biến đổi thành hạt nhân chì . Ban đầu mẫu Po nguyên chất có khối lượng 168 g. Sau bao lâu thì lượng Po chỉ còn lại 10,5 g?
	A. 138 ngày đêm.		B. 414 ngày đêm.	
	C. 552 ngày đêm.		D. 69 ngày đêm.

Câu 3. Một mẫu phóng xạ ban đầu có chứa 1010 nguyên tử phóng xạ. Cho chu kỳ bán rã là T = 3,8823 ngày đêm. Số nguyên tử đã phân rã sau 1 ngày đêm là
	A. 1,64.109.	B. 1,72.109.	C. 2,73.109.	D. 4,67.109.

Câu 4. Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Ban đầu , một mẫu chất phóng xạ X có số hạt là Nₒ. Sau khoảng thời gian t = 3T (kể từ t = 0), số hạt nhân X còn lại là




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 5. Các đường đồ thị ở hình bên biểu diễn sự phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ X và đồng vị bền Y (của X, do X biến đổi tạo ra) theo thời gian t. Chu kỳ bán rã của X bằng T. Hai đường đồ thị cắt nhau ở thời điểm . Ta có:





	A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 6. (CTST):  là một đồng vị phóng xạ có chu kỳ bán rã là 138,4 ngày. Xét một mẫu chất đang chứa  hạt nhân  (tại thời điểm ban đầu). Sau bao lâu kể từ thời điểm ban đầu thì tỉ số giữa số hạt nhân  đã phân rã thành hạt nhân khác và số hạt nhân  còn lại bằng 7?
	A. 415,2 ngày.		B. 387,5 ngày.	
	C. 34,6 ngày.		D. 968,8 ngày.

Câu 7. là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 ngày và NA= 6,02.1023 mol-1. Một mẫu Rn có khối lượng 2mg sau 19 ngày còn bao nhiêu nguyên tử chưa phân rã
	A. 0,847.1018.	B. 1,69.1020.	C. 0,847.1017.	D. 1,69.1017. 





Câu 8. Khảo sát quá trình phân rã của một mẫu chất phóng xạ  nguyên chất thì được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của số hạt nhân mẹ  còn lại và số hạt nhân con  sinh ra trong mẫu chất theo thời gian. Tại thời điểm , tỉ số  có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
[image: n446 Fb Son Thai]
	A. 0,67.	B. 1,70.	C. 0,58.	D. 2,89.
Câu 9. Poloni là chất phóng α tạo thành hạt nhân chì Pb. Chu kì bán rã của Po là 140 ngày. Sau thời gian t = 420 ngày (kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta nhận được 10,3 g chì. Lấy khối lượng các hạt là chính là số khối của chúng. Khối lượng Po tại thời điểm t = 0 là
	A. m0 = 32 g.	B. m0 = 24 g.	C. m0 = 12 g.	D. m0 = 36 g.


Câu 10. Gọi  là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian  số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 11. Một phòng thí nghiệm nhập về lượng đồng phóng xạ nguyên chất  có khối lượng ban đầu là 55 g. Chu kì bán rã của đồng vị này là 12,7 giờ. Khối lượng  đã bị phân rã trong ngày thứ 10 kể từ lúc nhập về là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12. Có 100 g chất phóng xạ với chu kì bán rã là 7 ngày đêm. Sau 28 ngày đêm khối lượng chất phóng xạ đó còn lại là
	A. 93,75 g.	B. 6,25 g.	C. 12,5 g.	D. 87,5 g.

Câu 13. Chu kì bán rã của chất phóng xạ là 20 năm. Sau 80 năm có bao nhiêu phần trăm chất phóng xạ đó phân rã thành chất khác?
	A. 6,25%.	B. 12,5%.	C. 87,5%.	D. 93,75%.
Câu 14. Bảng sau trình bày kết quả thí nghiệm xác định chu kì bán rã của một chất phóng xạ.
	Thời gian (s)
	Độ phóng xạ (Bq)

	0
60
120
180
240
	150
120
95
75
60


Chu kì bán rã của chất phóng xạ trong thí nghiệm là
	A. 180 s.	B. 120 s.	C. 60 s.	D. 240 s.




Câu 15. Một hạt   phân rã chuyển thành hạt nhân  Xem khối lượng bằng số khối. Nếu có 226g  thì sau 2 chu kì bán rã khối lượng  tạo thành là:
	A. 55,5 g.	B. 56,5 g.	C. 169,5 g.	D. 166,5 g.

Câu 16. Đồng vị  phóng xạ α thành chì, chu kỳ bán rã của Po là 138 ngày. Sau bao lâu thì số hạt nhân con sinh ra gấp ba lần số hạt nhân mẹ còn lại?
	A. 276 ngày.	B. 210 ngày.	C. 138 ngày.	D. 414 ngày.
Câu 17. Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N0 hạt nhân. Số hạt nhân còn lại N của một chất phóng xạ biến đổi theo thời gian t như đồ thị hình bên. Sau thời gian 4,5 ngày, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là
[image: n446 Fb Son Thai]




	A. N0.	B. N0.	C. N0.	D. N0.

Câu 18. Chất phóng xạ pôlôni  phát ra tia  α và biến đổi thành chì. Cho chu kì bán rã của pôlôni là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu pôlôni nguyên chất, sau khoảng thời gian t thì tỉ số giữa khối lượng chì sinh ra và khối lượng pôlôni còn lại trong mẫu là 0,6. Coi khối lượng nguyên từ bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó tính theo đơn vị u. Giá trị của t là
	A. 95 ngày.		B. 105 ngày.
	C. 83 ngày.		D. 33 ngày.
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.




Câu 1: Chất phóng xạ Poloniumphát ra tia biến đổi thành hạt nhân con . Chu kì bán rã của Polonium là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu Polonium nguyên chất, có khối lượng , coi khối lượng hạt nhân bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó tính theo đơn vị u.
	a) Trong phản ứng hạt nhân này, hạt nhân con có số notron là 122.
	S

	
b) Sau 276 ngày, số hạt nhân mẹ còn lại là hạt nhân.
	Đ

	c) Thời điểm mà số hạt nhân mẹ còn lại bằng 1/7 số hạt nhân con sinh ra là 414 ngày.
	Đ

	d) Sau khoảng thời gian t, tỉ số giữa khối lượng hạt nhân con sinh ra và khối lượng Polonium còn lại trong mẫu là 0,6. Giá trị của t gần bằng 95,02 ngày
	Đ










Câu 2: Đồng vị phóng xạ  phân rã  biến đối thành đồng vị  với chu kì bán rã là  ngày. Ban đầu có một mẫu   tinh khiết. Sau thời gian  ngày kể từ thời điểm ban đầu:
	

a) Số hạt nhân  còn lại bằng 
	S

	

b) Số hạt nhân  bị phân rã bằng 
	Đ

	


c) Tỉ số giữa số hạt nhân  bị phân rã và số hạt nhân  còn lại bằng .
	S

	


d) Tổng số hạt α và số hạt nhân  được tạo ra gấp  lần số hạt nhân  còn lại.
	Đ







Câu 3:  Uranium  có chu kì bán rã là  năm. Khi phóng xạ  Uranium biến thành Thorium  Ban đầu có  Uranium.
	

a) Hạt nhân Thorium  bền hơn hạt nhân Uranium 
	Đ

	

b) Khối lượng Uranium còn lại sau  năm là 
	Đ

	

c) Số hạt nhân Uranium còn lại sau  năm là  hạt nhân.
	S

	

d) Tỉ số giữa số hạt nhân Uranium còn lại và số hạt nhân Thorium tạo thành sau năm là 
	S



Câu 4: Hình bên biểu diễn sự thay đổi độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ  theo thời gian.
	
a) Sau 4,5 giờ từ thời điểm ban đầu, độ phóng xạ của mẫu là 
	Đ
	


	b) Chu kì bán rã của chất phóng xạ là 1,5 giờ.
	Đ
	

	c) Trong 3 giờ đầu, mẫu chất phát ra 20000 hạt electron.
	S
	

	
d) Kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chất phóng xạ còn lại trong mẫu sau 9 giờ bằng  số hạt nhân chất phóng xạ ban đầu.
	Đ
	



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm


Câu 1: Một mẫu chất phóng xạ, có chu kì bán rã 2 ngày, gồm  hạt nhân nguyên tử. Một mẫu chất phóng xạ khác, có chu kì bán rã 3 ngày, gồm  hạt nhân nguyên tử. Sau bao nhiêu ngày số hạt nhân nguyên tử chưa phóng xạ của hai mẫu đó bằng nhau? 
	Đáp án:
	1
	8
	
	









Câu 2:  là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã  ngày và có phương trình phân rã là . Ban đầu có  gam nguyên chất, sau  ngày thì khối lượngđược tạo ra là bao nhiêu gam ( làm tròn hai chữ số thập phân)
	Đáp án:
	1
	,
	4
	7





Câu 3: Một mẫu  có khối lượng 1 g, phát ra 12400 hạt  trong một giây. Tìm chu kì bán rã của đồng vị này theo đơn vị tỷ năm, kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấy phẩy. Coi một năm có 365 ngày, số Avogadro có giá trị là hạt/mol.
	Đáp án:
	4
	,
	5
	








Câu 4: Một nguồn phóng xạ  (chu kỳ bán rã ngày) ban đầu có khối lượng  Biết số Avogađro  Cứ mỗi hạt khi phân rã tạo thành 1 hạt anpha. Sau  ngày số hạt anpha tạo thành là a.1022 hạt. Tìm a? ( làm tròn 1 chữ số thập phân)
	Đáp án:
	5
	,
	6
	













Câu 5: Pôlôni  là chất phóng xạ  có chu kì bán rã  ngày và biến đổi thành hạt nhân chì  Ban đầu  một mẫu có khối lượng  trong đó  khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni  phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt  sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị  Tại thời điểm  ngày, tỉ lệ phần trăm theo khối lượng của pôlôni so với khối lượng của mẫu là nhiêu % ( làm tròn 1 chữ số thập phân)
	Đáp án:
	3
	,
	8
	




Câu 6: ( SBT –CD) Ban đầu có 12,0 g cobalt là chất phóng xạ  với chu kì bán rã T = 5,27 năm. Số nguyên tử đã phân rã sau thời gian t = 10,54 năm là a.1022 hạt nhân. Tìm a? ( làm tròn hai chữ số thập phân)
	Đáp án:
	9
	,
	0
	2



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	C

	2
	C
	11
	D

	3
	A
	12
	B

	4
	D
	13
	D

	5
	B
	14
	A

	6
	A
	15
	D

	7
	D
	16
	B

	8
	B
	17
	C

	9
	C
	18
	A


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1.

        Lượng Co bị phân rã: 
Câu 2.

        ngày đêm.
Câu 3.

       
Câu 4.
        Số hạt nhân của chất phóng xạ X còn lại sau thời gian t:


Câu 5.

         Số hạt nhân X còn lại sau thời gian t: .

         Số hạt nhân Y sinh ra sau thời gian t: .


        Tại thời điểm :  
Câu 6. 
      Khoảng thời gian cần tìm là:


Câu 7.
         Số nguyên tử chưa phân rã: 

        
Câu 8.

Từ đồ thị ta thấy .


Ở thời điểm : .
Câu 9.

          Ta có 
Câu 10.


  Số hạt nhân còn lại sau thời gian là: 


  Số hạt nhân còn lại sau thời gian  là: 

          
Câu 11.


         Khối lượng đồng còn lại sau ngày thứ  9 và 10 là:   và 
        Khối lượng đồng đã bị phân rã trong ngày thứ 10 là

         
Câu 12.

        
Câu 13.
      Số nguyên tử Sr bị phân rã sau 80 năm là:	

            
         ⇒ Sau 80 năm có 93,75% chất phóng xạ Sr phân rã thành chất khác.
Câu 14.
           Chu kỳ bán rã là khoảng thời gian mà số hạt nhân (Độ phóng xạ) giảm đi một nửa: T = 180 s.

        Ta có 
Câu 15. 

       Ta có: 
Câu 16.
      Số hạt nhân Poloni bị phân rã:

         

            ngày.
Câu 17.

Theo đồ thị, ta có:. ngày 

      Tại thời điểm  số hạt nhân bị phân rã
Câu 18.



        ngày  

         

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S

	2
	a)
	S
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1. 
    a) Theo định luật bảo toàn điện tích vầ số khối ta có




	=> Chọn Sai.

      b) hạt nhân.
	=> Chọn Đúng.
     c) Tại thời điểm t:
Số hạt nhân mẹ mất đi bằng số hạt nhân con sinh ra.
Cứ sau một chu kì bán rã 138 ngày, thì có một nửa số hạt nhân mẹ mất đi, tức là số hạt nhân 

(ngày)
=> Chọn Đúng.

      d) (ngày)
	=> Chọn Đúng.
Câu 2. 


      a) Số hạt nhân  ban đầu là 

Số hạt nhân còn lại là 
	     => Chọn Sai.


      b) Số hạt nhân  bị phân rã là 
	      => Chọn Đúng.

      c) 
	=> Chọn Sai.


      d) Số hạt còn lại: 


Số hạt α tạo thành bằng số hạt  tạo thành và bằng số hạt  bị phân rã:

 

Theo bài ra:  
	=> Chọn Đúng.

Câu 3. 


      a) Thorium  là hạt nhân được con được tạo thành sau phóng xạ nên bền vững hơn hạt nhân mẹ Uranium 
	=> Chọn Đúng.

      b) Khối lượng Uranium còn lại 
	=> Chọn Đúng.
      c) Số hạt nhân Uranium ban đầu:

                 hạt. 

         Số hạt nhân Uranium còn lại sau  năm:

                  hạt. 
	=> Chọn Sai.
      d) Số hạt nhân Thorium có được là do Uranium đã phân rã, do đó

         

         Suy ra 
	     => Chọn Sai.
Câu 4. 

      a) Dựa vào đồ thị ta thấy Sau 4,5 giờ từ thời điểm ban đầu, độ phóng xạ của mẫu là 
	=> Chọn Đúng.
      b) Chu kì bán rã của chất phóng xạ là: 

 giờ.
	=> Chọn Đúng.
      c) Số hạt electron mẫu phát ra trong 3 giờ đầu bằng số hạt nhân chất phóng xạ đã bị phân rã:

	 hạt
	=> Chọn Sai.

      d) 
	=> Chọn Đúng.
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	18
	4
	5,6

	2
	1,47
	5
	3,8

	3
	4,5
	6
	9,02


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1. 

       Tại thời điểm t, hai mẫu có số hạt nhân còn lại như nhau: 

         

         
     Sau 18 ngày hai mẫu có số hạt nhân còn lại như nhau.
Câu 2. 

       
Câu 3. 

        

      năm. 

Câu 4. 

           hạt.
Câu 5. 

       

       

        Khối lượng còn lại của mẫu 

         
Câu 6. 

Áp dụng công thức:  hạt nhân.





Dạng
3 
SỐ HẠT NHÂN PHÂN RÃ Ở HAI THỜI ĐIỂM KHÁC NHAU

Tóm tắt lý thuyết
I

     Bài toán: Máy đếm xung của một chất phóng xạ, trong lần đo thứ nhất đếm được  hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian . Lần đo thứ hai sau lần đo thứ nhất là t , máy đếm được  phân rã trong cùng khoảng thời gian 
- Phân bố số hạt nhân mẹ phóng xạ còn lại theo trục thời gian:
· [image: n446 Fb Son Thai]
Gọi  là số hạt nhân của chất phóng xạ khi đo ở lần thứ nhất. Số phân rã trong khoảng thời gian  ở lần đo đầu tiên là: 
Gọi  là số hạt nhân phóng xạ khi đo ở lần thứ hai. Số phân rã trong khoảng thời gian  ở lần đo thứ hai là: 
Lập tỉ số: 
Mặt khác, khi đo lần thứ 2 thì số hạt ban đầu của lần 2 chính bằng số hạt còn lại sau khi đo lần 1 một khoảng thời gian t, tức là: 
Do đó: 
Từ toán học: x rất nhỏ: 

 Chỉ áp dụng công thức (2) khi .
ĐỀ TRÊN LỚP
II

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1. Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm , mẫu chất phóng xạ X còn lại hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn  so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là
	A. 50 s.	B. 25 s.	C. 400 s.	D. 200 s.
Câu 2. Trong phòng thí nghiệm có một lượng chất phóng xạ, ban đầu trong 1 phút người ta đếm được có 360 nguyên tử của chất bị phân rã, sau đó 2 giờ trong 1 phút có 90 phân tử bị phân rã. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là
	A. 30 phút.	B. 60 phút.	C. 90 phút.	D. 45 phút.
Câu 3. Ban đầu, mẫu phóng xạ Côban có  hạt phân rã trong ngày đầu tiên (chu kỳ bán rã là T = 4 năm). Sau 12 năm, số hạt nhân Côban phân rã trong 2 ngày là
	A.  hạt.		B.  hạt.	
	C.  hạt.		D.  hạt.
Câu 4. là chất phóng xạ β-, trong 10 giờ đầu người ta đếm được 1015 hạt β- bay ra. Sau 30 phút kể từ khi đo lần đầu người ta lại thấy trong 10 giờ đếm được 2,5.1014 hạt β- bay ra. Tính chu kỳ bán rã của Natri.
	A. 5h.	B. 6,25h.	C. 6h.	D. 5,25h.
Câu 5. Đồng vị  phóng xạ  tạo thành chì  Ban đầu trong một mẫu chất Po có khối lượng 1 mg. Tại thời điểm  tỉ lệ giữa số hạt Pb và số hạt Po trong mẫu là 7 : 1. Tại thời điểm  ngày thì tỉ lệ đó là 63:1. Chu kỳ phóng xạ của Po là
	A. 137,8 ngày.		B. 138,4 ngày.	
	C. 138,0 ngày.		D. 138,5 ngày.
Câu 6. Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ, người ta cho máy đếm xung bắt đầu đếm từ  Đến thời điểm  máy đếm đươc  xung, đến thời điểm  máy đếm được  xung. (Một hạt bị phân rã, thì số đếm của máy tăng lên 1 đơn vị). Chu kì bán rã của chất phóng xạ này xấp xỉ bằng :
	A. 6,90 h.	B. 14,13 h.	C. 7,84 h.	D. 0,77 h.
Câu 7. Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm  tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm  thì tỉ lệ đó là :
	A. k + 8.	B. 8k.	C. 8k/ 3.	D. 8k + 7.
Câu 8. (SBT-CTST): Một mẫu chất phóng xạ X phân rã theo thời gian và phát ra các hạt . Số lượng các hạt này được ghi nhận bởi một máy thu (ống Geiger-Muller) và được biểu diễn theo thời gian t như đồ thị ở Hình 17.2.
[image: n446 Fb Son Thai]
Hằng số phóng xạ của chất phóng xạ là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9. Trong điều trị ung thư, bệnh nhân được chiếu xạ với 1 liều xác định nào đó từ 1 nguồn phóng xạ (chất phóng xạ có chu kì bán rã là 5,25 năm). Khi nguồn được sử dụng lần đầu thì thời gian cho 1 liều chiếu xạ là 15 phút. Hỏi sau 2 năm thì thời gian cho 1 lần chiếu xạ là bao nhiêu phút ?
	A. 19,5.	B. 14,1.	C. 13.	D. 10,7.

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: Một mẫu chất phóng xạ   có khối lượng ban đầu  đồ thị sự phụ thuộc theo thời gian của số hạt nhân  như hình vẽ, Biết số Avogadro là .
	a) Chu kỳ bán rã là 31 s.
	S
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b) Hằng số phóng xạ của mẫu chất 
	Đ
	

	c) Độ phóng xạ của mẫu sau 10 phút là 
	Đ
	

	d) Sau gian  , khối lượng Natri còn lại là 0,01 mg.
	Đ
	


Câu 2: Đồng vị  phóng xạ  tạo thành chì  Ban đầu trong một mẫu chất Po có khối lượng 1 mg. Tại thời điểm  tỉ lệ giữa số hạt Pb và số hạt Po trong mẫu là 7 : 1. Tại thời điểm  ngày thì tỉ lệ đó là 63:1. Cho số Avôgadro 
	a) Phương trình phóng xạ là:  
	Đ

	b) Chu kỳ bán rã của Po là 276 ngày.
	S

	c) Tại thời điểm  ngày. Khối lượng hạt nhân chì  tạo thành là 0,56 mg.
	S

	d) Độ phóng xạ ở thời điểm t1 là 0,5631 (Ci ). Thể tích khí helium tạo thành tại thời điểm t1 là 0,093 cm3.
	Đ



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân bền Y. Ban đầu (), có một mẫu chất X nguyên chất. Tại thời điểm  và , tỉ số giữa số hạt nhân Y và số hạt nhân X ở trong mẫu tương ứng là 2 và 3. Tại thời điểm , tính tỉ số giữa số hạt nhân Y và số hạt nhân X ở trong mẫu đó?
	Đáp án:
	5
	3
	5
	


Câu 2: Poloni  là một chất phóng xạ  có chu kì bán rã 138 ngày và biến đổi thành hạt nhân chì . Ban đầu (t = 0), một mẫu có khối lượng 85,0 g, trong đó 40% khối lượng của mẫu là chất phóng xạ , phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt  sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Xác định khối lượng của mẫu tại thời điểm t = 276 ngày. (Kết quả tính theo đơn vị gam và lấy đến một chữ số sau dấu thập phân).
	Đáp án:
	8
	4
	,
	5


Câu 3: Hạt nhân X phóng xạ  và biến đổi thành hạt nhân Y bền vững. Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Tại các thời điểm  (năm) và  (năm), tỉ số giữa số hạt nhân X còn lại trong mẫu và số hạt nhân Y đã sinh ra có giá trị lần lượt là  và . Tính chu kì bán rã của chất phóng xạ X.
	Đáp án:
	1
	2
	,
	3



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án

	1
	A

	2
	B

	3
	A

	4
	D

	5
	C

	6
	B

	7
	D

	8
	C

	9
	A


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1.
- Tại thời điểm  ta có: 
- Tại thời điểm  ta có: 
        Lấy: 
Câu 2.
            = 60 phút.
Câu 3.
         Áp dụng:.
Câu 4.
         
Câu 5.
        Tại , tỉ số giữa số hạt nhân con và hạt nhân mẹ là: 

        Tại , tỉ số giữa số hạt nhân con và hạt nhân mẹ là:

                           ngày .
Câu 6. 
          
Câu 7.
       Tại thời điểm : 
       Tại thời điểm : 
Câu 8.
         
	
Câu 9.
          phút.
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S

	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ

	
	b)
	S

	
	c)
	S

	
	d)
	Đ


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1. 
      a) Theo đồ thị, ta có: .
             Chu kỳ bán rã 
=> Chọn Sai.
       b) Hằng số phóng xạ của mẫu chất 
	      => Chọn Đúng.
       c) Độ phóng xạ của mẫu sau t=10 phút . 
 
	=> Chọn Đúng.
       d) Sau gian  . Từ đồ thị ta có 
    Khối lưởng còn lại của Natri 
=> Chọn Đúng.

Câu 2. 
      a) Phương trình phản ứng: 
	=> Chọn Đúng.
      b)  Số hạt nhân  tạo thành:
+ Tại thời điểm t1: 
+ Tại thời điểm t2: 
Từ (1 ) và ( 2) ta  có  ngày.
=> Chọn Sai.
    c) Khối lượng hạt nhân chì tạo thành  tại thời điểm:

                      
=> Chọn Sai.
     d) Tìm thể tích khí Helium tạo thành ở điều  kiện tiêu chuẩn ,tại thời điểm 
                               
                               lít =  
=> Chọn Đúng.
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án

	1
	575

	2
	84,5

	3
	12,3


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1. 
      Ta có 
      + Thời điểm :  (1)
     + Thời điểm :  (2)
     + Thời điểm :   (3)
      Thay (1) và (2) vào (3) ta được 
Câu 2. 
      Khối lượng mẫu tại t = 276 ngày:    mmẫu = 60%.85,0 + mPo + mPb
     Với 
      
       mmẫu = 60%.85,0 + 8,5 + 25 = 84,5g

Câu 3. 
Tại thời điểm t1: 
Tại thời điểm t2: 
năm 
ĐỀ VỀ NHÀ
II

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1. Ban đầu có một lượng chất phóng xạ khối lượng m0 sau thời gian 6 giờ đầu thì 2/3 lượng chất đó đã bị phân rã. Trong 3 giờ đầu thì lượng chất phóng xạ đã bị phân rã là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Để cho chu kì bán rã T của một chất phóng xạ, người ta dùng máy đếm xung. Trong  giờ đầu tiên máy đếm được xung; trong  giờ tiếp theo máy đếm được  xung. Chu kì bán rã T có giá trị là bao nhiêu?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Hạt nhân X phóng xạ β− và biến đổi thành hạt nhân bền Y. Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Tại các thời điểm t = t0 (năm) và t = t0 + 24,6 (năm), tỉ số giữa số hạt nhân X  còn lại trong mẫu và số hạt nhân Y đã sinh ra có giá trị lần lượt là 1/3  và 1/15. Chu kì bán rã của chất X là
	A. 10,3 năm.	B. 12,3 năm.	C. 56,7 năm.	D. 24,6 năm.
Câu 4. Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia γ để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là Δt = 20 phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (coi Δt << T ) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với liều lượng bằng một nửa lượng tia γ như lần đầu?
	A. 28,2 phút.		B. 24,2 phút.	
	C. 21,2 phút.		D. 14,14 phút.
Câu 5. Một mẫu chất chứa  là chất phóng xạ với chu kì bán rã 5,27 năm, được sử dụng trong điều trị ung thư.  Gọi  là số hạt  của mẫu phân rã trong 1 phút khi nó mới được sản xuất. Mẫu được coi là hết "hạn sử dụng" khi số hạt  của mẫu phân rã trong 1 giờ nhỏ hơn  Nếu mẫu được sản xuất vào tuần thứ hai của tháng 5 năm 2022 thì hạn sử dụng của nó đến
	A. tháng 8 năm 2024.	B. tháng 8 năm 2025.
	C. tháng 10 năm 2024.	D. tháng 10 năm 2025.
Câu 6. Hình bên biểu diễn số hạt  được phát ra từ một chất phóng xạ  theo thời gian t. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ bằng:

	A. 8 s.	B. 4 s.	C. 1 s.	D. 2 s.
Câu 7. Ở thời điểm  một chất phóng xạ có độ phóng xạ là  Ở thời điểm  độ phóng xạ của chất đó là  Chu kỳ bán rã của chất đó là 6,93 ngày. Số hạt nhân của chất đó phân rã trong khoảng thời gian  là
	A. 1,38.1012 hạt.		B. 1,33.1010 hạt.	
	C. 1,73.1010 hạt.		D. 1,73.1012 hạt.
Câu 8. Chất phóng xạ X phân rã theo phương trình  . Ban đầu (t=0) trong mẫu quặng chỉ chứa chất X, theo thời gian số hạt nhân chất X (kí hiệu NX) và Y (kí hiệu NY) trong mẫu quặng được biểu diễn bằng đồ thị hình vẽ bên. Gọi t1 là thời điểm có tỉ số  Giá trị của t1 là
[image: n446 Fb Son Thai]

	A. 414 ngày.	B. 552 ngày.	C. 276 ngày.	D. 966 ngày.
Câu 9. Chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 138,4 ngày. Người ta dùng máy để đếm số hạt phóng xạ mà chất này phóng ra. Lần thứ nhất đếm trong Δt = 1 phút (coi Δt << T). Sau lần đếm thứ nhất 10 ngày người ta dùng máy đếm lần thứ 2. Để máy đếm được số hạt phóng xạ bằng số hạt máy đếm trong lần thứ nhất thì cần thời gian là
	A. 68 s.	B. 72 s.	C. 63 s.	D. 65 s.	
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: Cho hạt nhân   là đồng vị phóng xạ β- với chu kì bán rã T và biến đổi thành hạt nhân con Magnesium ở thời điểm ban đầu  có một mẫu  có khối lượng   thì sau  thời gian t= 30 h  khối lượng hạt nhân  còn lại 
	a) Số neutron của hạt nhân là 12.
	Đ

	b) Chu kỳ bán rã của hạt nhân  là 15h.
	Đ

	c) Độ phóng xạ của  ở thời điểm  là 
	S

	d) Ở thời điểm , tỉ số giữa khối lượng  và  là  tại thời điểm  tỷ số khối lượng hạt nhân  và bằng 8.
	S



Câu 2: Pôlôni (Polonium) là chất  phóng xạ  biến đổi thành hạt nhân chì. Hạt nhân  có chu kì bán rã là 138 (ngày). Ban đầu có 52,5 gam  Cho khối lượng các hạt nhân ; ; . 
	a)  Sau 69 ngày, khối lượng Po còn lại là .
	S

	b)  Kể từ lúc  Khối lượng hạt nhân Po gấp 4 lần khối lượng Pb tại thời điểm ngày.
	S

	c)  Tại thời điểm  tỉ số giữa hạt nhân Po và số hạt nhân Pb trong mẫu là . Tại thời điểm    ngày, tỉ số giữa số hạt Po và số hạt Pb trong mẫu là 15.
	Đ

	d)  Năng lượng toả ra khi lượng chất trên phân rã sau 414 ngày là 
	S



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: Một bệnh nhân được điều trị bằng đồng vị phóng xạ phát ra tia γ để tiêu diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là Δt = 10 phút. Cứ sau 5 tuần, bệnh nhân lại phải tiếp tục xạ trị với cùng một lượng tia γ. Cho biết chu kì bán rã của chất phóng xạ là T = 70 ngày và nguồn đồng vị vẫn là nguồn đã sử dụng từ đầu. Thời gian xạ trị lần 3 bằng bao nhiêu phút?
	Đáp án:
	2
	0
	
	


Câu 2: Hạt nhân X () và số hạt nhân Y () trong mẫu chất đó theo thời gian được mô tả như đồ thị trong Hình vẽ. Chu kì bán rã của hạt nhân X là bao nhiêu ngày ( làm tròn đến hàng đơn vị)
[image: n446 Fb Son Thai]
	Đáp án:
	1
	0
	
	



Câu 3: Ban đầu (t =0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm mẫu chất phóng xạ X còn lại  hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn  so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là bao nhiêu giây?
	Đáp án:
	5
	0
	
	



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án

	1
	D

	2
	B

	3
	B

	4
	D

	5
	B

	6
	A

	7
	C

	8
	A

	9
	C


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1.
      Trong 6 giờ lượng chất đã bị phân rã: 	
                     
     Trong 6 giờ lượng chất đã bị phân rã:
                   
Câu 2.
         
Câu 3.
       Tại , tỉ số giữa số hạt nhân con và hạt nhân mẹ là

       Tại , tỉ số giữa số hạt nhân con và hạt nhân mẹ là

                           năm .
Câu 4.
       Áp dụng công thức: 
      Do lần thứ 3 được chiếu xạ với liều lượng bằng một nửa lượng tia γ như lần đầu, nên: 
                    
       Do mỗi tháng 1 lần, lần 1 tính từ lần đầu tiên nên chiếu xạ lần thứ 3 thì t = 2 tháng.
             Suy ra  phút. 
Câu 5.
           (1)
         (2)
        Lấy 
          3 năm + 3 tháng + 10 ngày.
Câu 6. 
          Ta có: 
         Theo hình vẽ:  
Câu 7.
         hạt.
Câu 8.
         Công thức: .
      Tại thời điểm  ngày   ngày.  
      Tại thời điểm  khi  ngày.  
Câu 9.
        Ta có: 1 phút = 60 s.
       Áp dụng CT giải nhanh: 
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ

	
	c)
	S

	
	d)
	S

	2
	a)
	S

	
	b)
	S

	
	c)
	Đ

	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1. 
        a) Phương trình phản ứng: 
        Hạt nhân có số prôtôn  bằng  nên  số  neutron 
   => Chọn Đúng.
      b)  Theo bài ta có khối lượng   còn lại 
   Khối lượng  còn lại: 
    
   => Chọn Đúng.
     c) Độ phóng xạ của    ở thời điểm 
            
   => Chọn Sai.

       d)  Tại thời điểm  
    tại thời điểm  
         Khối lượng hạt nhân Na còn lại 
         Khối lượng hạt nhân Mg tạo thành  

    
    => Chọn Sai.
Câu 2. 
       a)  Phương trình phản ứng  
           Sau 69 ngày, số hạt và khối lượng  Pôlôni  còn lại là :
                
           => Chọn Sai.
b)  Sau bao lâu khối lượng hạt nhân Po gấp 4 lần khối lượng hạt nhân Pb.
          Khối lượng hạt nhân còn lại 
          Khối lượng hạt nhân chì tạo thành  
          Theo bài ta có 
              ngày.
	        => Chọn Đúng.
    c)  Tại thời điểm t1, tỉ số giữa hạt nhân Po và số hạt nhân Pb trong mẫu là 1/3. 
        Có  Tại thời điểm 
       Tại thời điểm: 
       Tại thời điểm 
      Tại thời điểm:   
           Tại thời điểm 
           => Chọn Sai.
  d)  Năng lượng toả ra khi lượng chất trên phân rã sau 414 ngày là 
           
  Số hạt nhân Po phân rã  sau 414 ngày là                       
          Năng lượng toả ra khi lượng chất trên phân rã sau 414 ngày:

	     => Chọn Sai.
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án

	1
	20

	2
	10

	3
	50


Hướng dẫn chi tiết:

Câu 1. 
Lượng tia γ phóng xạ lần đầu: .
	Xạ trị lần 3 ↔ sau 10 tuần = 70 ngày = T, ta có:
		Số hạt nhân phóng xạ còn lại sau 10 tuần: .
	Lượng tia phóng xạ γ bệnh nhân nhận được trong thời gian xạ trị lần 3:
		 
	Với mỗi lần xạ trị cùng một lượng tia γ như nhau: 
		.
Câu 2. 
Xét tại thời điểm  gọi số hạt nhân X và Y lần lượt là 
+ Tại t: 
+ Tại thời điểm  ngày, số hạt nhân X bằng số hạt nhân Y

Mà tại thời điểm  ngày ta có 

ngày
Câu 3. 


T = 50 s



Dạng
4 
TÍNH TUỔI CỔ VẬT, TUỔI TRÁI ĐẤT….

Tóm tắt lý thuyết
I

   1. Tuổi của thiên thể
           Giả sử khi mới hình thành một thiên thể tỉ lệ hai đồng vị U238 và U235 là a:b (số hạt nguyên chất tương ứng là aN0 và bN0). Số hạt còn lại hiện nay lần lượt là

   2. Tuổi hòn đá:
          Giả sử khi mới hình thành một hòn đá, chỉ có U238 cứ mỗi hạt U238 phân rã tạo ra hạt Pb206. Đến thời điểm t, số hạt U238 còn lại và số hạt Pb206 tạo thành lần lượt là: 
        Ta có tỉ lệ về khối lượng:  
     3. Tuổi của cổ vật có nguồn gốc sinh vật
          Gọi H và H0 lần lượt là độ phóng xạ của cổ vật và của mẫu mới tương tự về khối lượng về thể loại
           Nếu xem H0 cũng chính là độ phóng xạ lúc đầu của cổ vật thì:  
    4. Đo thể tích máu trong cơ thể sống
           Để xác định thể tích máu có trong cơ thể sống, ban đầu người ta đưa vào máu một lượng chất phóng xạ (N0, n0,H0) chờ cho đến thời điểm t để chất phóng xạ phân bố đều vào toàn bộ thể tích máu V (lúc này tông lượng chất phóng xạ chỉ còn  ) thì người ta lấy ra V1 thể tích màu để xác định lượng chất 
phóng xạ chứa trong V1 này (N1, n1, H1) ta có: 
 
        Nếu lúc đầu đưa vào máu V0 thể tích dung dịch chứa chất phóng xạ với nồng độ CM0 thì  và lượng nước chứa trong thể tích Vo sẽ thẩm thấm ra ngoài nên không làm thay đổi thể tích máu:  
ĐỀ TRÊN LỚP
II

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1. Chu kì bán rã của  là 5570 năm. Khi phân tích một mẫu gỗ, người ta thấy 87,5% số nguyên tử đồng vị phóng xạ  đã bị phân rã thành các nguyên tử . Tuổi của mẫu gỗ này là bao nhiêu?
	A. 11140 năm.		B. 13925 năm.	
	C. 16710 năm.		D. 12885 năm
Câu 2. Lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta ghi dấu ấn với ba trận thủy chiến Bạch Đằng, một do Ngô Quyền, một do Lê Đại Hành và một do Trần Hưng Đạo chỉ huy. Đầu năm 2018, khi đem mẫu gỗ của một cây cọc lấy được dưới sông Bạch Đằng đi phân tích thì thấy tỉ lệ giữa  và  trong mẫu gỗ đó chỉ bằng 87,75% tỉ lệ giữa  và  trong khí quyển. Biết chu kì bán rã của  là 5730 năm. Kết quả phân tích cho thấy, cây cọc gỗ đó đã được sử dụng trong trận Bạch Đằng
	A. do Trần Hưng Đạo chỉ huy năm 1288.
	B. do Ngô Quyền chỉ huy năm 938.
	C. do Lê Đại Hành chỉ huy năm 1288.	
	D. do Trần Hưng Đạo chỉ huy năm 938.
Câu 3. Một ngôi mộ cổ vừa mới khai quật. Một mẫu ván quan tài của nó chứa 50 g cacbon có độ phóng xạ là 457 phân rã/phút (chỉ có  là phóng xạ). Biết rằng độ phóng xạ của cây cối đang sống vào khoảng 3000 phân rã/phút tính trên 200 g cacbon. Chu kì bán rã của  khoảng 5600 năm. Tuổi của ngôi mộ cổ đó gần bằng
	A. 9,2 nghìn năm.		B. 1,5 nghìn năm.	
	C. 2,2 nghìn năm.		D. 4 nghìn năm.
Câu 4. Cho biết và  là các chất phóng xạ có chu kì bán rã lần lượt là T1 = 4,5.109 năm và T2 = 7,13.108 năm. Hiện nay trong quặng urani thiên nhiên có lẫn và  theo tỉ lệ 160 : 1. Giả thiết ở thời điểm tạo thành Trái đất tỉ lệ 1 : 1. Cho ln10 = 2,3; ln2 = 0,693. Tuổi của Trái đất là bao nhiêu?
	A. 4,91.109 năm		B. 5,48.109 năm	
	C. 6,20.109 năm		D. 7,14.109 năm
Câu 5. Hạt nhân urani  sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì  Trong quá trình đó, chu kì bán rã của  biến đổi thành hạt nhân chì là  năm. Một khối đá được phát hiện có chứa hạt nhân  và  hạt nhân  Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của . Tuổi của khối đá khi được phát hiện là
	A.  năm.		B.  năm.	
	C.  năm.		D.  năm.
Câu 6. Đồng vị Kali có tính phóng xạ β thành . Cho chu kỳ bán rã của  là T = 1,5.109 năm. Trong các nham thạch có chứa Kali mà một phần là đồng vị . Lúc nham thạch còn là dung nham thì chưa có Argon nào cả. Trong một mẩu nham thạch khảo sát, người ta thấy tỉ lệ số nguyên và  là 7. Xác định tuổi của nham thạch.
	A.  năm.	B.  năm.	C.  năm.	D.  năm.
Câu 7. Một mẫu quặng Uran tự nhiên gồm  với hàm lượng 0,72% và phần còn lại là U238. Hãy xác định hàm lượng của và thời kì Trái Đất được tạo thành cách đây 4,5 (tỉ năm). Cho biết chu kì bán rã của các đồng vị  và   lần lượt là 0,704 (tỉ năm) và 4,46 (tỉ năm).
	A. 22%.	B. 24%.	C. 23%.	D. 25%.
Câu 8. Tính tuổi một cổ vật bằng gỗ biết độ phóng xạ β của nó bằng 0,8 lần độ phóng xạ của mẫu gỗ mới cùng loại và có khối lượng bằng nửa khối lượng gỗ cổ. Chu kỳ bán rã của  là 5570 năm.
	A. 7538 năm.	B. 7363 năm.	C. 7550 năm.	D. 6522 năm.
Câu 9. Hiện nay Urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ 235u và 238u, với tỉ lệ số hạt 235u và số hạt 238u là 7/1000. Biết chu kì bán rã của  và  lần lượt là 7,00.108 năm và 4,50.109 năm. Cách đây bao nhiêu năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt  và số hạt  là 3/100?
	A. 2,74 tỉ năm.		B. 1,74 tỉ năm.	
	C. 2,22 tỉ năm.		D. 3,15 tỉ năm.
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: Lúc đầu có một mẫu poloni  nguyên chất là chất phóng xạ anpha có chu kì bán rã là 138 ngày. Các hạt poloni phát ra tia phóng xạ và chuyển thành hạt nhân chì . Lúc khảo sát khối lượng chất poloni lớn gấp 4 lần khối lượng chì.
	a) Phương trình phóng xạ . 
	Đ

	b) Số hạt nhân bị phân rã bằng tổng số hạt nhân chì  và hạt  tạo thành sau phản ứng.
	S

	c) Tại thời điểm khảo sát, tỉ số số hạt nhân chì và số hạt nhân Poloni là 
	Đ

	d) Tuổi của mẫu chất trên là 45,197 ngày. (Kết quả làm tròn đến 3 chử số thập phân)
	Đ


Câu 2: (SBT-CTST) Hiện nay, một trong những phương pháp xác định tuổi của một mẫu vật cổ thông dụng được các nhà địa chất và khảo cổ học sử dụng chính là dựa vào việc đo hoạt độ phóng xạ của đồng vị [image: n446 Fb Son Thai] Trong bài tập này, ta sẽ lần lượt nghiên cứu sự hình thành [image: n446 Fb Son Thai] và ứng dụng của nó thông qua các câu hỏi dưới đây:
	a) Sự tạo thành [image: n446 Fb Son Thai] Neutron năng lượng cao trong các tia vũ trụ trước khi đến mặt Trái Đất sẽ đi qua bầu khí quyển. Tại đó, chúng phản ứng với các hạt nhân [image: n446 Fb Son Thai] (theo tỉ lệ 1:1) và tạo thành [image: n446 Fb Son Thai] cùng với hạt nhân X. Viết phương trình phản ứng xảy ra là:  
	Đ

	b) Hạt nhân X là là hạt 
	S

	c) Trong quá trình tiếp theo, cứ một nguyên tử carbon được tạo thành kết hợp với hai nguyên tử oxygen trong bầu khí quyển để tạo thành một phân tử [image: n446 Fb Son Thai] Các sinh vật trên Trái Đất hấp thụ đồng vị [image: n446 Fb Son Thai] thông qua quá trình quang hợp, tiêu thụ thức ăn, .... làm cho hàm lượng [image: n446 Fb Son Thai] duy trì ổn định. Tuy nhiên, khi sinh vật chết đi, vì không còn nguồn cung cấp nữa nên hàm lượng [image: n446 Fb Son Thai] trong sinh vật đó sẽ giảm xuống do phân rã [image: n446 Fb Son Thai] với chu kì bán rã là 5730 năm.
Phương trình phân rã của [image: n446 Fb Son Thai]là: 
	Đ

	d) Xét một mảnh gỗ hóa thạch có khối lượng carbon chứa trong đó là 220g. Tại thời điểm nghiên cứu, người ta đo được hoạt độ phóng xạ của mảnh gỗ này là 0,52 Bq. Biết rằng trong gỗ đang sống, tỉ số nguyên tử giữa hai đồng vị [image: n446 Fb Son Thai] và [image: n446 Fb Son Thai] (bền) là [image: n446 Fb Son Thai] Lấy gần đúng khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó và ; số Avogadro [image: n446 Fb Son Thai] Tuổi của mẫu gỗ hóa thạch nói trên là 40000 năm. 

	S



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)
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Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: Hai cổ vật A và B được làm từ cùng một loại gỗ có kích cỡ và khối lượng bằng nhau, nhưng khi đo độ phóng xạ  của chúng, người ta thấy độ phóng xạ của chúng chênh lệch nhau 2,23 lần. Biết có chu kì bán rã 5730 năm. Hai cổ vật đó được chế tác cách nhau bao nhiêu năm? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).
	Đáp án:
	6
	6
	3
	0


Câu 2: Để xác định tuổi của một cổ vật bằng gỗ, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp xác định tuổi theo lượng  Khi cây còn sống, nhờ sự trao đổi chất với môi trường nên tỉ số giữa số nguyên tử  và số nguyên tử  có trong cây tuy rất nhỏ nhưng luôn không đổi. Khi cây chết, sự trao đổi chất không còn nữa trong khi  là chất phóng xạ với chu kì bán rã 5 730 năm nên tỉ số giữa số nguyên tử  và số nguyên tử  có trong gỗ sẽ giảm. Một mảnh gỗ của cổ vật có số phân rã của  trong 1 giờ là 497. Biết rằng với mảnh gỗ cùng khối lượng của cây cùng loại khi mới chặt thì số phân rã của  trong 1 giờ là 921. Tuổi của cổ vật là bao nhiêu năm? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên.)
	Đáp án:
	5
	0
	9
	9


[bookmark: _Hlk174827895]Câu 3:  là một đồng vị phóng xạ  có chu kì bán rã  năm. Định tuổi bằng  là phương pháp lợi dụng các thuộc tính phóng xạ của  nhằm xác định niên đại của các cổ vật có chất liệu hữu cơ. Một cổ vật bằng gỗ được khai quật vào năm  có số hạt nhân  bằng  lần số hạt nhân . Biết rằng trong một mẫu gỗ tươi cùng loại, số hạt nhân  bằng  lần số hạt nhân  với . Tới năm , tuổi của đĩa gỗ khoảng bao nhiêu năm? (Kết quả được làm tròn tới hàng đơn vị).
	Đáp án:
	3
	4
	3
	


Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án

	1
	C

	2
	B

	3
	D

	4
	C

	5
	A

	6
	D

	7
	C

	8
	B

	9
	B


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1.
      (năm).
Câu 2.
 Ta có: năm
Vậy cọc gỗ được sử dụng trong trận Bạch Đằng vào năm 938 (1080-2018)
Câu 3.
     Ta so sánh độ phóng xạ 1 g mẫu mới (3000/200) và 1 g cổ vật (457/50) nên
           năm.
Câu 4.
        Gọi N0 là số nguyên tử  và 
       Ở thời điểm hình thành trái đất: 
        Hiện tại Trái đất t năm tuổi: 
         năm.
Câu 5.
      Chuỗi phân rã: 
      Tất cả lượng chì có mặt đều là sản phẩm phân rã của . Áp dụng công thức hạt nhân con và hạt nhân mẹ ở thời điểm t (tuổi của khối đá) ta được:

năm.
Câu 6. 
        Phương trình phóng xạ:  
       Số hạt nhân Kali phân rã bằng số hạt nhân Ar tạo thành nên ta có

       Từ đó ta được t = 2T = 3.109 năm.
Câu 7.


Câu 8.
          năm.
Câu 9.
       Số hạt  và  cò lại lần lượt là:  
       (tỉ năm)
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ

	
	b)
	S

	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ

	
	b)
	S

	
	c)
	Đ

	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1. 
      a) Phương trình phóng xạ: 
	=> Chọn Đúng.
      b) Số hạt nhân Poloni phân rã bằng số hạt nhân chì (Pb) tạo thành: 
	     => Chọn Sai.

      c) Lúc khảo sát:     (1)
	     => Chọn Đúng.
      d) Tỉ số :       (2)
              Vậy: (1) và (2): ngày. 
	    => Chọn Đúng.
Câu 2. 
      a) . 
	=> Chọn Đúng.
      b) Hạt nhân X chính là hạt proton.
	=> Chọn Sai.
      c) 
	=> Chọn Đúng.
      d) Số lượng hạt nhân  trong mảnh gỗ hiện tại là:
	
          Khối lượng  trong mảnh gỗ hiện tại là: 
        Số lượng hạt nhân  trong mảnh gỗ hiện tại là:
	      
          Vì đồng vị  bền nên số lượng hạt nhân  được xem gần đúng là không đổi. Từ đó ta suy ra số lượng hạt nhân  tại thời điểm ban đầu (lúc khối gỗ còn đang sống) là:
	
          Độ tuổi của mẫu hoá thạch là: 

         	
	năm.
	=> Chọn Sai.
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án

	1
	6630

	2
	5099

	3
	343


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1. 
       Độ phóng xạ tại thời điểm t: 
        năm
Câu 2. 
      Tuổi của cổ vật:
               năm.
Câu 3. 
 Năm 2019, ta có tỉ lệ số hạt nhân  và  trong cổ vật và mẫu gỗ tươi tương ứng là và .
  Vì số hạt nhân không thay đổi theo thời gian, ta có thể coi số hạt nhân  ban đầu là và số hạt nhân  còn lại là .
         
        năm
       Năm ,  năm.
ĐỀ VỀ NHÀ
III

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1. Hoạt tính của đồng vị cacbon  trong một món đồ cổ bằng gỗ bằng 4/5 hoạt tính của đồng vị này trong gỗ cây mới đốn. Chu kỳ bán rã của cácbon  là 5600 năm. Tìm tuổi của món đồ cổ ấy?
	A. 1678 năm.	B. 1704 năm.	C. 1803 năm.	D. 1800 năm.
Câu 2. Thành phần đồng vị phóng xạ  có trong khí quyển có chu kỳ bán rã là 5568 năm. Mọi thực vật sống trên Trái Đất hấp thụ cacbon dưới dạng  đều chứa một lượng cân bằng . Trong một ngôi mộ cổ, người ta tìm thấy một mảnh xương nặng 18g với độ phóng xạ 112 phân rã/phút. Hỏi vật hữu cơ này đã chết cách đây bao nhiêu lâu, biết độ phóng xạ từ  ở thực vật sống là 12 phân rã/phút.
	A. 5734,35 năm.		B. 7689,87năm.	
	C. 3246,43 năm.		D. 5275,86 năm.
Câu 3. Lúc đầu có một mẫu poloni  nguyên chất là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 138 ngày. Các hạt poloni phát ra tia phóng xạ và chuyển thành hạt nhân chì  Tính tuổi của mẫu chất trên nếu lúc khảo sát khối lượng chất Poloni lớn gấp 4 lần khối lượng chì.
	A. 45,19 ngày.		B. 56,22 ngày.	
	C. 73,4 ngày.		D. 35,26 ngày.
Câu 4. Một pho tượng cổ bằng gỗ biết rằng độ phóng xạ của nó bằng 0,42 lần độ phóng xạ của một mẫu gỗ tươi cùng loại vừa mới chặt có khối lượng bằng 2 lần khối lượng của pho tượng cổ này. Biết chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ  là 5730 năm. Tuổi của pho tượng cổ này gần bằng
	A. 4141,3 năm.		B. 1414,3 năm.	
	C. 144,3 năm.		D. 1441,3 năm.
Câu 5. Phân tích một tượng gỗ cổ (đồ cổ) người ta thấy rằng độ phóng xạ β− của nó bằng 0,385 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ mới chặt có khối lượng gấp đôi khối lượng của tượng gỗ đó. Đồng vị  có chu kỳ bán rã là 5600 năm. Tuổi tượng gỗ là
	A. 35000năm.		B. 2,11 nghìn năm.	
	C. 7,71 nghìn năm.		D. 13312năm.
Câu 6. Một kĩ thuật được dùng để xác định tuổi của các dòng nham thạch xa xưa có tên gọi là kĩ thuật kali-argon. Đồng vị phóng xạ  có chu kì bán rã là 1,28 tỉ năm phân rã tạo thành đồng vị . Do Argon là khí nên không có trong dòng nham thạch nó thoát ra ngoài. Nhưng khi nham thạch hóa rắn toàn bộ  tạo ra trong phân rã bị giữ lại trong đó. Một nhà địa chất phát hiện được một cục nham thạch và sau khi đo đạc phát hiện ra rằng tỉ lệ giữa số nguyên tử và  là 0,12. Hãy tính tuổi của cục nham thạch?
	A. 209 triệu năm.		B. 10,9 tỉ năm.	
	C. 20,9 triệu năm.		D. 2,09 tỉ năm.
Câu 7. Hiện nay trong quặng thiên nhiên có cả và  theo tỉ lệ số nguyên tử là 140:1. Giả thiết ở thời điểm hình thành Trái Đất tỉ lệ trên là 1:1. Tính tuổi của Trái Đất,biết chu kì bán rã của  và  lần lượt là  năm,  năm.
	A. năm.		B. năm.	
	C.  năm.		D.  năm.
Câu 8. Urani  sau nhiều lần phóng xạ  và  biến thành  Biết chu kì bán rã của sự biến đổi tổng hợp này là T = 4,6.109 năm. Giả sử ban đầu một loại đá chỉ chứa urani, không chứa chì. Nếu hiện nay tỉ lệ của các khối lượng của urani và chì là  thì tuổi của loại đá ấy là
	A.  năm.		B.  năm.	
	C.  năm.		D.  năm.
Câu 9. Hạt nhân urani  sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì  Trong quá trình đó, chu kì bán rã của  biến đổi thành hạt nhân chì là  năm. Giả sử trái đất có tuổi là 4,5 tỷ năm. Một khối  tinh khiết được hình thành lúc trái đất mới sinh. Tỷ lệ khối lượng giữa  và khối lượng  hiện nay xấp xỉ bằng
	A. 0,0145.	B. 0,013.	C. 0,769.	D. 0,687.
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1: Một tượng cổ bằng gỗ có độ phóng xạ là  Một mảnh gỗ của cây vừa mới chặt, nếu có khối lượng tương đương sẽ có hoạt độ phóng xạ là 720 phân tử/phút. Biết chu kỳ bán rã của là 5600 năm.
	a) Độ phóng xạ của tượng cổ là  có nghĩa là trong 1 giây có 8 hạt nhân  bị phân rã.
	Đ

	b) Hoạt độ phóng xạ của mảnh gỗ vừa mới chặt là 720 phân tử/phút = 72 Bq.
	S

	c) Nếu mảnh gỗ vừa mới chặt có khối lượng gấp đôi khối lượng tượng cổ thì có hoạt độ 360 phân tử/phút.
	S

	d) Tuổi của tượng cổ bằng gỗ là 3273 năm.
	Đ


Câu 2: Hạt nhân là một chất phóng xạ, nó phóng ra tia , có chu kì bán rã là 5600 năm.
	a) Phương trình của phản ứng phân rã: 
	Đ

	b) Sau 1680 năm lượng chất phóng xạ của một mẫu chỉ còn bằng 1/8 lượng chất phóng xạ ban đầu của mẫu đó.
	S

	c) Trong cây cối có chất phóng xạ . Độ phóng xạ của một mẫu gỗ tươi và một mẫu gỗ cổ đại đã chết cùng khối lượng lần lượt là 0,255Bq và 0,215Bq. Mẫu gỗ cổ đại đã chết là 1625 năm.
	S

	d) Trong cây cối có chất phóng xạ . Biết rằng độ phóng xạ của nó bằng 77% độ phóng xạ của một khúc gỗ có cùng khối lượng và vừa mới chặt là 2100 năm.

	Đ



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: (SBT -CD)  Các nhà khoa học đã xác định được độ phóng xạ của 1 g mẫu carbon trong cơ thể sinh vật sống là 0,231 Bq. Biết rằng, trong số các đồng vị của carbon có trong mẫu, chỉ có là đồng vị phóng xạ với chu kì bán rã là 5 730 năm.
Vào ngày 19/9/1991, trong khi đang tìm đường vượt qua dãy Otztal Alps, hai nhà leo núi người Đức đã phát hiện thấy xác ướp người cổ được bảo quản hầu như nguyên vẹn trong băng tuyết tại Hauslabjoch, khu vực giữa biên giới Áo và Italia. Xác ướp đó được đặt tên là người băng Otzi. Tại thời điểm này, các nhà khoa học đã đo được độ phóng xạ của 1 g mẫu carbon trong cơ thể người băng Otzi là 0,121 Bq.  Xác định niên đại của người băng đó ( làm tròn đến hàng đơn vị)
	Đáp án:
	5
	3
	4
	5


Câu 2:  Chu kì bán rã của là năm. Khi phân tích một mẫu gỗ của một cổ vật, người ta phát hiện mẫu chỉ còn lại  hàm lượng  so với mẫu đối chứng. Tuổi của cổ vật là  năm. Xác định ( làm tròn đến hàng đơn vị)
	Đáp án:
	1
	3
	5
	1


Câu 3: Đồng vị  phân rã qua một chuỗi phân rã phóng xạ  và  biến thành hạt nhân bền  Biết chu kì bán rã của  là năm. Một khối đá được phát hiện chứa 46,97 mg  và 23,15 mg  Giả sử khối đá khi mới hình thành không chứa nguyên tố chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của . Tuổi của khối đá đó là bao nhiêu tỉ năm? (Kết quả lấy đến một chữ số sau dấu thập phân).
	Đáp án:
	2
	,
	9
	



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án

	1
	C

	2
	D

	3
	A

	4
	D

	5
	B

	6
	A

	7
	A

	8
	B

	9
	A


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1.
      năm.
Câu 2.
Độ phóng xạ của 18g thực vật sống: phân rã/phút=216 phân rã/phút
 năm.
Câu 3.
       Phương trình phóng xạ  
       Số hạt nhân Poloni phân rã bằng số hạt nhân chì (Pb) tạo thành nên ta có

        Mặt khác:

    Từ (1) và (2) ta được  
	Từ đó ta được  ngày.
Câu 4.
        năm.
Câu 5.
        Hcổ (năm)
Câu 6. 
Phương trình phản ứng: 
tỉ năm = 209 triệu năm.
Câu 7.
       Ở thời điểm hình thành trái đất: 
       Hiện tại trái đất t năm tuổi: 
 năm.
Câu 8.
       năm.
Câu 9.
      Chuỗi phân rã: 
      Tỉ lệ khối lượng của hạt nhân mẹ và con ở hiện tại
          
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ

	
	b)
	S

	
	c)
	S

	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ

	
	b)
	S

	
	c)
	S

	
	d)
	Đ


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1. 
      a) độ phóng xạ đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ, có giá trị bằng số hạt nhân phân rã trong 1 giây. 
=> Chọn Đúng.
      b) 720 phân tử/phút = 12 Bq.
=> Chọn Sai.
      c) Vì  Ta thấy H tỉ lệ thuận với m. Do đó,  m tăng gấp đôi thì hoạt độ cũng tăng gấp đôi. 
             Vậy  phân tử/phút.
=> Chọn Sai.
      d)  năm.
=> Chọn Đúng.
Câu 2. 
     a) Phương trình của phản ứng phân rã: 
=> Chọn Đúng.
     b) Định luật phóng xạ : năm.
=> Chọn Sai.
     c) Công thức độ phóng xạ:
				năm.
=> Chọn Sai.
       d)  Công thức độ phóng xạ:
				năm.
=> Chọn Đúng.
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án

	1
	5345

	2
	1351

	3
	2,9


Hướng dẫn chi tiết:

Câu 1. 
 năm.
Câu 2. 
Áp dụng công thức: 
Suy ra, tuổi của cổ vật: 
Câu 3. 
Trong thời gian , số hạt  bị phân rã bằng số hạt  dược tạo thành ; mặt khác: .
Do đó, ti lệ khối luợng giữa  và là  


năm


































BÀI TẬP TỔNG HỢP HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ


ĐỀ SỐ 1
I

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1. Cho các tia phóng xạ α, β+, β–, γ đi vào một điện trường đều theo phương vuông góc với các đường sức. Tia không bị lệch hướng trong điện trường là
	A. tia α	B. tia β+	C. tia β–	D. tia γ


Câu 2. Hạt nhân phóng xa  tạo ra hạt nhân Y. Phương trình phản ứng có dạng


	A. 		B. 	


	C. 		D. 
Câu 3. (SBT_CTST): Trong các định luật bảo toàn sau:
1. Bảo toàn động lượng.
2. Bảo toàn số khối.
3. Bảo toàn khối lượng.
4. Bảo toàn năng lượng toàn phần.
5. Bảo toàn số proton.
Hiện tượng phóng xạ tuân theo bao nhiêu định luật bảo toàn?
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.






Câu 4. Natri  là chất phóng xạ [image: n446 Fb Son Thai]với chu kì bán rã  . Ban đầu có một mẫu  nguyên chất có khối lượng Khối lượng  còn lại sau khoảng thời gian  kể từ thời điểm ban đầu là





	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Hình sau là đồ thị biểu diễn độ phóng xạ của một vật liệu phóng xạ thay đổi theo thời gian.
[image: n446 Fb Son Thai]
Chu kì bán rã của vật liệu phóng xạ này là
	A. 20 s.	B. 53 s.	C. 106 s.	D. 45 s.




Câu 6. Chất Pôlôni phóng xạ anpha [image: n446 Fb Son Thai]và biến đổi thành chì với chu kỳ bán rã là 138 ra khỏi mẫu và chì vẫn ở lại trong mẫu. Lấy khối lượng nguyên tử bằng số khối tính theo u. Sau 276 ngày phần trăm khối lượng  còn lại trong mẫu là
	A. 18,82%.	B. 18,39%.	C. 6,27%.	D. 6,52%.




Câu 7. sau một số lần phân rã  và  biến thành hạt nhân chì  bền vững. Hỏi quá trình này đã phải trải qua bao nhiêu lần phân rã α và β–?


	A. 8 lần phân rã  và 12 lần phân rã 


	B. 6 lần phân rã  và 8 lần phân rã 


	C. 6 lần phân rã  và 8 lần phân rã 


	D. 8 lần phân rã  và 6 lần phân rã 

Câu 8. (SBT-CD) Phát biểu nào sau đây về tia  là sai?

	A. Tia  bị lệch trong điện trường.

	B. Tia  là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn.

	C. Tia  là dòng các hạt photon năng lượng cao.

	D. Tia  có khả năng đâm xuyên mạnh.











Câu 9. Pôlôni  là chất phóng xạ  có chu kì bán rã  ngày và biến đổi thành hạt nhân chì  Ban đầu  một mẫu có khối lượng  trong đó  khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni  phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt  sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị  Tại thời điểm  ngày, tỉ lệ phần trăm theo khối lượng của pôlôni so với khối lượng của mẫu là




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 10. Hình bên biểu diễn sự thay đổi độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ theo thời gian.

[bookmark: _Hlk167378882]v

       Kể từ thời điểm ban đầu, thời gian để  khối lượng của khối chất phóng xạ phân rã hết là
	A. 5giờ	B. 6,15 giờ .	C. 6,5 h.	D. 6 giờ .









Câu 11. Pôlôni là chất phóng xạ [image: n446 Fb Son Thai] có chu kì bán rã [image: n446 Fb Son Thai] ngày và biến đổi thành hạt nhân chì. Vào lúc  ngày  một mẫu phóng xạ có khối lượng  được phát hiện, trong đó  khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni  phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt  sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị  Vào ngày nào sau đây khối lượng của mẫu có giá trị là 
	A. 14/2/2024.		B. 16/2/2024.	
	C. 28/4/2024.		D. 20/12/2024.

Câu 12. Một lượng chất phóng xạ có số lượng hạt nhân ban đầu là  sau 3 chu kì bán rã, số lượng hạt nhân đã bị phân rã là




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 13. Hạt nhân  phóng xạ và biến thành một hạt nhân  bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ X có chu kì bán rã là T. Ban đầu có một khối lượng chất X, sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14. Trong khoảng thời gian 4 giờ đã có 75% số hạt nhân ban đầu của một đồng vị phóng xạ phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị này là
	A. 1 giờ.	B. 4 giờ.	C. 2 giờ.	D. 3 giờ.
Câu 15. Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ β- người ta dùng máy đếm xung "đếm số hạt bị phân rã" (mỗi lần hạt β- rơi vào máy thì gây ra một xung điện làm cho số đếm của máy tăng một đơn vị). Trong lần đo thứ nhất máy đếm ghi được 340 xung trong một phút. Sau đó một ngày máy đếm chỉ còn ghi được 112 xung trong một phút. Tính chu kì bán rã của chất phóng xạ.
	A. T = 15 giờ.	B. T = 7,5 giờ.	C. T = 26 giờ.	D. T = 19 giờ.
Câu 16. Số hạt nhân còn lại N của một chất phóng xạ biến đổi theo thời gian t như đồ thị hình bên. Công thức nào sau đây biểu diễn đúng mối liên hệ giữa N và t (s) kể từ thời điểm ban đầu?




	A. .	B. .


	C. .	D. .






Câu 17.  phân rã thành  với chu kì bán rã  năm. Một khối đá được phát hiện chứa 46,97mg  và 2,315mg  Giả sử khối đá khi mới hình thành không chứa nguyên tố chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của Tuổi của khối đá đó hiện nay là bao nhiêu?


	A.  năm.		B.  năm.	


	C.  năm.		D.  năm.


Câu 18. Hạt nhân X phóng xạ  và biến đổi thành hạt nhân bền Y. Ban đầu  (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Tại các thời điểm t1 = t0 (năm) và t2 = t0 + 24,6 (năm), tỉ số giữa số hạt nhân X còn lại trong mẫu và số hạt nhân Y đã sinh ra có giá trị lần lượt là  và  Chu kì bán rã của chất X là
	A. 10,3 năm.	B. 12,3 năm.	C. 56,7 năm.	D. 24,6 năm.

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.






Câu 1: Người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa chất phóng xạ có độ phóng xạ . Sau đó 5 giờ người ta lấy máu người đó ra thì thấy độ phóng xạ của lượng máu này là . Biết chu kì bán rã của  là 
	
a) Phương pháp tiêm chất phóng xạ  vào máu để đo thể tích máu có thể áp dụng cho mọi người.
	S

	

b) Hằng số phân rã (λ) của  là .
	Đ

	
c) Lượng chất phóng xạ còn lại trong máu sau 5 giờ bằng 50% lượng ban đầu.
	S

	d) Thể tích máu có trong cơ thể người đó là 6 lít.
	Đ





Câu 2: Radon  là một loại khí phóng xạ được giải phóng từ sự phân rã tự nhiên của các nguyên tố uranium, thorium và radium trong đá và đất. Khí radon không màu, không mùi, không vị, thấm qua mặt đất và khuếch tán vào không khí. Radon có thể xâm nhập và tích tụ trong các ngôi nhà theo các con đường như trong hình vẽ bên. Lượng radon tích tụ trong nhà với nồng độ cao, trong một khoảng thời gian dài có thể tăng nguy cơ ung thư phổi cho những người sinh sống trong đó. Người ta ước tính sự xâm nhập và tích tụ của radon trong các ngôi nhà, cứ 15 ngôi nhà thì có 1 ngôi nhà có mức radon cao, đạt hoặc vượt quá   trong mỗi lít không khí. Cho biết chu kì bán rã của radon là 3,82 ngày.
	a) Cách đơn giản giảm hàm lượng radon tích tụ trong nhà là mở cửa để không khí lưu thông.
	Đ
	[image: n446 Fb Son Thai]

	
b) Hằng số phóng xạ của radon là 
	S
	

	
c) Một gam radon có độ phóng xạ là 
	Đ
	

	


d) Có  nguyên tử khí radon trong mỗi không khí thì độ phóng xạ của nó đạt mức  
	S
	








Câu 3: Chất phóng xạ  phát ra tia α và biến đổi thành hạt nhân Thori . Gọi chu kì bán rã của là T. Ban đầu (t = 0) có một mẫu  nguyên chất có  hạt . Trong khoảng thời gian từ t = 0  đến t = 2T, có 93,75 mg  trong mẫu bị phân rã. Lấy khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị u bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó. 

	


a) Số hạt nhân  còn lại sau thời gian  là 
	Đ

	
b) Trong khoảng thời gian từ  t = 0 đến t = 2T, phần trăm số hạt bị phân rã là 75%
	Đ

	

c) Khối lượng ban đầu của  là .
	S

	

d) Trong khoảng thời gian từ t = 2T đến t = 3T, lượng Thori  được tạo thành trong mẫu có khối lượng là .
	S








Câu 4: Đồng vị phóng xạ  phân rã  và biến  đổi thành hạt nhân con  rađon . Lúc đầu Ra nguyên chất có khối lượng cho số Avogađro  NA = 6,02.1023  mol-1 . Đồ thị số hạt nhân  phụ thuộc theo thời gian như hình vẽ.

	a) Chu kỳ bán rã là 800 năm.
	S
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b) Tại thời điểm t1 khối lượng hạt nhân con tạo thành là 23,5 g.
	S
	

	


c)  Sau thời gian 6400 năm tổng số hạt  và số hạt nhân  gấp 30 lần số hạt nhân còn lại.
	Đ
	

	




d)  Tại thời điểm  t2, tỉ số giữa hạt nhân  và số hạt nhân  trong mẫu là 1/3. Tại thời điểm t = 2,5 t2, tỉ số giữa  khối lượng hạt nhân còn lại và hạt nhân  tạo thành là 

	Đ
	



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm


Câu 1: Với xạ hình tuyến giáp, người ta dùng đồng vị, là chất phóng xạ beta và có chu kì bán rã là 8 ngày. Bệnh nhân dùng biện pháp xạ hình cần cách li 7 ngày và người chăm bệnh nhân nên đứng xa 2 m khi không cần thiết. Sau 7 ngày thì số phân rã trong mỗi giây của hạt nhân  đã giảm bao nhiêu phần trăm so với lúc đầu? (Kết quả được làm tròn đến một chữ số thập phân).
	Đáp án:
	4
	5
	,
	5














Câu 2: Hiện nay urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ  và  với tỷ lệ số hạt  và số hạt  là  Biết chu kì bán rã của  và  lần lượt là  và  Cách đây bao nhiêu tỉ năm(làm tròn hai chữ số thập phân), urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt  và số hạt  là 
	Đáp án:
	2
	,
	2
	2






Câu 3: Hai mẫu chất phóng xạ: Mẫu 1 chứa hai chất phóng xạ (1) và (2); Mẫu 2 chứa hai chất phóng xạ (3) và (4). Tại thời điểm , số hạt nhân của hai chất phóng xạ trong một nhóm là bằng nhau. Gọi  lần lượt là số hạt nhân của chất 1, 2, 3 và 4 ở cùng một thời điểm t. Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của  (đường 1) và  (đường 2). Giá trị A - B bằng bao nhiêu? ( làm tròn hai chữ số thập phân)
[image: n446 Fb Son Thai]
	Đáp án:
	0
	,
	7
	1




Câu 4: Chất phóng xạ  nguyên chất . khối lượng còn lại m, của một  mẫu chất phóng xạ biến đổi theo thời gian t như đồ thị hình bên. cho số hạt  Avogđro  NA = 6,02.1023mol-1 . Độ phóng xạ của mẫu chất tại thời điểm t1 bằng bao nhiêu (kết quả tính theo đơn vị  và  lấy 2 chữ số sau dấu phẩy).
[image: n446 Fb Son Thai]
	Đáp án:
	9
	,
	1
	9











Câu 5: Pôlôni  là chất phóng xạ có chu kì bán rã  ngày và biến đổi thành hạt nhân chì Ban đầu, mẫu có khối lượng trong đó  khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni  phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt  sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Tại thời điểm ngày, khối lượng của mẫu là bao nhiêu gam ( làm tròn đến hàng đơn vị) 
	Đáp án:
	1
	0
	4
	









Câu 6: Đồng vị  là chất phóng xạ tạo thành hạt nhân magiê . Ban đầu đầu    nguyên chất có khối lượng  có khối lượng  45 mg . Biết số Avogađro  NA = 6,02.1023  mol-1 .  Hình bên là đồ thị biểu diễn sự thay đổi số hạt nhân   còn lại và số hạt nhân  được tạo thành theo thời gian. Độ phóng xạ của hạt nhân  tại thời điểm ban đầu là bao nhiêu 1016 Bq (làm tròn 2 chữ số thập phân)
[image: n446 Fb Son Thai]
	Đáp án:
	4
	,
	6
	5



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	D

	2
	D
	11
	A

	3
	B
	12
	D

	4
	A
	13
	C

	5
	B
	14
	C

	6
	C
	15
	A

	7
	D
	16
	B

	8
	A
	17
	C

	9
	B
	18
	B


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1.
      Tia không bị lệch hướng trong điện trường là tia γ
Câu 2.


       Hạt nhân phóng xa  tạo ra hạt nhân Y. Phương trình phản ứng có dạng: 


	
Câu 3.
         Hiện tượng phóng xạ tuân theo các định luật bảo toàn: động lượng, số khối và năng lượng toàn phần.
Câu 4.


       Khối lượng [image: n446 Fb Son Thai] còn lại  
Câu 5.

         Ta có: 
Câu 6. 
         Giả sử ban đầu có 1 mol Po [image: n446 Fb Son Thai]
        Sau 276 ngày: [image: n446 Fb Son Thai].
Câu 7.

      - Theo đề ta có quá trình phản ứng : 
       - Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số khối , ta được: 

.
Câu 8.
     Tia γ là sóng điện từ không mang điện nên không lệch trong điện trường.
Câu 9.

        

        

       Khối lượng còn lại của mẫu 

        
Câu 10.

      Theo đồ thị, ta có: .

           giờ
Câu 11.

         

        

      


         Khối lượng của mẫu có giá trị là vào ngày 
Câu 12.

       Số hạt nhân đã bị phân ra sau 3T là 
Câu 13.

        Ta có: 
Câu 14.

          giờ.
Câu 15. 

          
Câu 16.

         Theo đồ thị, ta có: .

         Từ đó, ta có:  
Câu 17.

    Gọi  là số hạt ban đầu của Uranni. Gọi N là số hạt còn lại tại thời điểm nghiên cứu

         

       

          tạo thành

       

     

      

       


        Thay số vào ta tính ra được năm
Câu 18.

              Phương trình phản ứng: 


  Số hạt nhân  tạo thành:

+ Tại thời điểm t1 

+ Tại thời điểm t2: 


 

Từ (1 ) và ( 2)  ta có  năm 
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1. 

      a) Phương pháp tiêm chất phóng xạ  vào máu để đo thể tích máu không thể áp dụng cho mọi người vì sự phân bố chất phóng xạ, tình trạng sức khỏe, tác dụng phụ với cơ thể mỗi người là không đồng đều dẫn đến kết quả đo không chính xác.
	=> Chọn Sai.

      b) 
	=> Chọn Đúng.

    c) Lượng chất phóng xạ còn lại trong máu sau 5 giờ:


	=> Chọn Sai.

      d) Độ phóng xạ còn lại sau 5h là: 

Thể tích máu có trong cơ thể người là: 
=> Chọn Đúng.
Câu 2. 
      a) Cách đơn giản giảm hàm lượng radon tích tụ trong nhà là mở cửa để không khí lưu thông.
	=> Chọn Đúng.

      b) Hằng số phóng xạ của radon:
	=> Chọn Sai.
      c) Độ phóng xạ của 1g radon:

                 
=> Chọn Đúng.
      d) Số nguyên tử radon trong mỗi lít không khí khi độ phóng xạ đạt mức 4,0 pCi

                   hạt.
          Số nguyên tử radon trong mỗi m³ không khí khi độ phóng xạ đạt mức 4,00 pCi:

                   hạt.
	=> Chọn Sai.
Câu 3. 
     a)  

               


  Số hạt nhân  còn lại sau t = 2T là: 
     => Chọn Đúng.


b) Phần trăm phân rã sau t = 2T là: 


   Trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t = 2T, phần trăm số hạt bị phân rã là 75%
        => Chọn Đúng.

        c)  Khối lượng ban đầu của  là:


              
              => Chọn Sai.
  d)  

                   Khối lượng hạt nhân  tạo thành sau t = 2T  là:

                        

                Khối lượng hạt nhân  tạo thành sau t = 3T ( từ t=0)   

                    

                Trong khoảng thời gian từ  t = 2T đến t = 3T khối lượng hạt nhân  tạo thành là:  

                     
	   => Chọn Sai.
Câu 4. 

       a)                

           Theo Đồ thị số hạt nhân 




           Ta có: năm.
=> Chọn Sai.

       b) Tại thời điểm t1 :  
     

    Khối lượng hạt nhân  tạo thành:

        
    => Chọn Sai.



 c) Theo bài tổng số hạt  và số hạt nhân  gấp 30  lần số hạt nhân còn lại.

                Tổng số hạt nhân tạo thành : 


                 Theo bài ta có 

                      =4.1600 = 6400  năm.
=> Chọn Đúng.
  d) 




Tại thời điểm  t2, tỉ số giữa hạt nhân  và số hạt nhân  trong mẫu là 1/3.                      Tại thời điểm t = 2,5 t2, tính tỉ số giữa  khối lượng hạt nhân  và hạt nhân 

+ Tại thời điểm t2   



             + Tại thời điểm   tỉ số giữa  khối lượng hạt nhân  và hạt nhân  là:


              Khối lượng hạt nhân   tạo thành 


              Khối lượng hạt nhân   còn lại 

     Theo bài ta có  
=> Chọn Đúng.
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	45,5
	4
	9,19

	2
	2,22
	5
	104

	3
	0,71
	6
	4,65


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1. 


     	

       
Câu 2. 

     + Ban đầu:  

     + Thời điểm hiện tại:  

        năm.

Câu 3. 



      + 



     + 

      

Câu 4. 

Khối lượng ban đầu 


Theo đồ thị ta có:   năm

Theo đồ thị  ta có  năm 


     Độ phóng xạ của hạt nhân   là:   


Câu 5. 


     Khối lượng có tính phóng xạ trong mẫu:  


      Từ định luật phân rã phóng xạ, ta có: 


       Mặt khác:   

      Khối lượng của mẫu: 

              
Câu 6. 

 Tìm chu kỳ bán rã của  : 


    Mỗi ô thẳng đứng bằng 5,2  giờ. Tại  giờ  ta có 




     , tại giờ   thì  giờ

              Độ phóng xạ của 150 mg Na  ban đầu: 

                         

ĐỀ VỀ NHÀ
II

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1. (SBT- CD) Phát biểu nào sau đây là sai?
[bookmark: bookmark628]	A. Hiện tượng phóng xạ là quá trình hạt nhân tự động phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.
	B. Sự phóng xạ xảy ra trong nội bộ hạt nhân, không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài.
	C. Hai chất phóng xạ khác nhau có thể cho cùng một loại tia phóng xạ.
	D. Khối lượng chất phóng xạ càng lớn thì chu kì bán rã của chất phóng xạ đó càng lớn.






Câu 2. Tiến hành khảo sát một mẫu chất phóng xạ , hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của khối lượng  của chất  còn lại trong mẫu chất vào thời gian . Biết  phút. Chu kì bán rã của chất  là:

[image: n446 Fb Son Thai]
	A. 20,1 phút.		B. 12,08 phút.	
	C. 8,49 phút.		D. 46,90 phút.





Câu 3. (SBT- CTST) Trong một mẫu chất phóng xạ, tại thời điểm ban đầu (), mẫu chất có  hạt nhân. Biết hằng số phóng xạ và chu kì bán rã của chất phóng xạ này lần lượt là  và . Sau đó một khoảng thời gian , số lượng hạt nhân còn lại trong mẫu chất đó được xác định bằng biểu thức nào sau đây?


	A. 		B. 	


	C. 		D. 





Câu 4. Hạt nhân mẹ X phóng xạ tạo thành hạt nhân con Y theo phương trình  Sự phụ thuộc số hạt nhân X () và số hạt nhân Y () theo thời gian được cho bởi đồ thị hình vẽ. Tỉ số  tại thời điểm  gần nhất với giá trị nào sau đây?


	A. 0,01.	B. 0,03.	C. 0,02.	D. 0,04.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây về tia phóng xạ alpha là đúng?
	A. Tia alpha là dòng electron chuyển động nhanh.
	B. Tia alpha là một dạng bức xạ điện từ.
	C. Tia alpha có khả năng ion hoá cao hơn so với tia phóng xạ gamma.
	D. Tia alpha có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia beta.

Câu 6. Một lượng chất phóng xạ có số lượng hạt nhân ban đầu là  sau 5 chu kì bán rã, số lượng hạt nhân đã bị phân rã là




	A. 	B. 	C. 	D. 







Câu 7.  là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã  ngày và có phương trình phân rã là . Ban đầu có  gam nguyên chất, sau  ngày thì khối lượngđược tạo ra là
	A. 0,50 gam.	B. 0,49 gam.	C. 1,50 gam.	D. 1,47 gam.



Câu 8. Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là  phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (coi  ) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia  như lần đầu?
	A. 40 phút.	B. 24,2 phút.	C. 20 phút.	D. 28,3 phút.



Câu 9. Pôlôni  là chất phóng xạ [image: n446 Fb Son Thai] có chu kì bán rã [image: n446 Fb Son Thai] ngày và biến đổi thành hạt nhân chì Ban đầu [image: n446 Fb Son Thai] một mẫu có khối lượng [image: n446 Fb Son Thai] trong đó  khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt [image: n446 Fb Son Thai] sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị [image: n446 Fb Son Thai] Sau ba năm, khối lượng của mẫu là
	A. 99,75g	B. 98,482g	C. 98,216g	D. 99,25g




Câu 10. Sau bao nhiêu lần phóng xạ  và bao nhiêu lần phóng xạ   thì hạt nhân  biến đổi thành hạt nhân ?


	A. 4 lần phóng xạ , 6 lần phóng xạ .


	B. 6 lần phóng xạ , 8 lần phóng xạ .


	C. 8 lần phóng xạ , 6 lần phóng xạ .


	D. 6 lần phóng xạ , 4 lần phóng xạ .










Câu 11. Một chất phóng xạ  có chu kì bán rã  Khảo sát một mẫu chất phóng xạ này ta thấy ở lần đo thứ nhất, trong  phút mẫu chất phóng xạ này phát ra  hạt  Sau  ngày kể từ lần đo thứ nhất, trong  phút mẫu chất phóng xạ chỉ phát ra  hạt  Giá trị của  là




	A.  ngày.	B.  ngày.	C.  ngày.	D.  ngày.

Câu 12. Ban đầu một mẫu chất phóng xạ  X  nguyên chất có N0 hạt nhân. Số hạt nhân còn lại N của một chất phóng xạ biến đổi theo thời gian t như đồ thị hình bên.  Số hạt nhân của chất phóng xạ X còn lại bằng  số hạt nhân ban đầu vào thời điểm
[image: n446 Fb Son Thai]




	A.  phút .	B. phút .	C. phút .	D. phút .


Câu 13. Pho tượng Bồ tát Quán Thế Âm Thiên thủ Thiên nhãn tọa lạc tại chùa Đào Xuyên thuộc huyện Gia Lâm – Hà Nội đã xác lập kỉ lục Việt Nam vào ngày 04 – 05- 2006 là pho tượng gỗ xưa nhất Việt Nam. Tượng tạc bằng gỗ mít son thếp vàng, có độ phóng xạ bằng  lần độ phóng xạ của một mẫu gỗ tươi cùng loại vừa mới chặt có khối lượng bằng khối lượng của pho tượng cổ này. Biết chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ  là 5730 năm. Tuổi của pho tượng tính đến thời điểm xác lập kỉ lục Việt Nam gần bằng bao nhiêu?
	A. 511,5 năm.	B. 544,15 năm.	C. 1088 năm.	D. 1000 năm.



Câu 14. Trong y học, đồng vị phóng xạ  được sử dụng rộng rãi trong điều trị ung thư tuyến giáp.  Số hạt nhân còn lại N  của chất phóng xạ   biến đổi theo thời gian t như đồ thị hình bên. Giả sử ban đầu có  50 mg . Độ phóng xạ tại thời điểm ban đầu bằng
[image: n446 Fb Son Thai]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15. Hình bên mô tả một chiếc hộp được dùng để cất trữ chất phóng xạ. Vật liệu nào là thích hợp nhất để làm hộp?
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	A. Nhôm.	B. Đồng.	C. Chì.	D. Thép.

Câu 16. Bằng phương pháp cacbon 14 (chu kỳ bán rã của là 5600 năm) người ta đo được độ phóng xạ của một đĩa gỗ của người Ai cập cổ là 0,15 Bq, độ phóng xạ của một khúc gỗ vừa mới chặt có cùng khối lượng là 0,25 Bq. Tuổi của đĩa cổ là
	A. 4100 năm.	B. 3700 năm.	C. 2500 năm.	D. 2100 năm.








Câu 17. Một lượng phóng xạ  có  nguyên tử đặt cách màn huỳnh quang một khoảng 1 cm, màn có diện tích  Biết chu kì bán rã của  là  năm, coi một năm có  ngày. Cứ một nguyên tử phân rã tạo ra một hạt phóng xạ  và mỗi hạt phóng xạ đập vào màn huỳnh quang phát ra một chấm sáng. Xác định số chấm sáng trên màn sau  phút.
	A. 58.	B. 15.	C. 40.	D. 156.










Câu 18. Chất phóng xạ  phát ra tia α và biến đổi thành chì. Cho chu kì bán rã của là  ngày. Ban đầu t = 0 có một mẫu Po nguyên chất. Tại thời điểm , tỉ số giữa hạt nhân Po và số hạt nhân  trong mẫu là . Tại thời điểm  ngày, tỉ số giữa số hạt và số hạt  trong mẫu là?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.


Câu 1: Chiếu xạ thực phẩm có thể tiêu diệt vi khuẩn và côn trùng làm cho thực phẩm có thời hạn sử dụng lâu hơn. Ví dụ, thời hạn sử dụng của dâu tây có thể tăng lên từ  4 ngày thành 20 ngày bằng cách chiếu tia γ vào quả dâu tây sau khi hái. Không chỉ vi khuẩn mà cả côn trùng và trứng côn trùng cũng bị tiêu diệt khi bị chiếu xạ. Hình bên mô tả các hộp trái cây được vận chuyên nhờ băng truyền qua máy chiếu xạ. Nguồn phóng xạ của máy là cobalt , phát ra bức xạ β và γ. Cho biết chu kì bán rã của  là 5,72 năm.
[image: n446 Fb Son Thai]

Hình dưới đây là đồ thị tỉ lệ phần trăm cường độ bức xạ  truyền qua một lớp trái cây có độ dày nhất định.
	

a) Phương trình phân rã của  là .
	Đ
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b) Bức xạ β mà  phát ra hầu như không góp phần tiêu diệt vi khuẩn và côn trùng trong trái cây.
	Đ
	

	c) Từ đồ thị trên, xác định được độ dày của trái cây để cường độ bức xạ γ giảm 50% là 15 cm.
	S
	

	

d) Theo thời gian, độ phóng xạ của nguồn  giảm dần. Nếu nguồn phóng xạ vẫn có thể sử dụng được cho đến khi độ phóng xạ của nó giảm xuống còn 12,5% giá trị ban đầu thì sau 30 năm sẽ phải thay nguồn phóng xạ .
	S
	






Câu 2: Hiện nay đồng vị phóng xạ  được sử dụng rộng rãi trong việc chẩn đoán các bệnh ung thư nhờ vào công nghệ chụp cắt lớp bằng phát xạ positron (Positron Emission Tomography – PET). Giả sử rằng một bệnh nhân được tiêm một lượng chất phóng xạ  với độ phóng xạ là 350 Bq trước khi quá trình chụp ảnh diễn ra. Biết chu kỳ bán rã của  là 110 ngày, số Avogadro là 
	
a) Độ phóng xạ của trong cơ thể bệnh nhân giảm dần theo theo gian với quy luật hàm số mũ.
	Đ
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b) Hằng số phóng xạ của gần bằng 
	Đ
	

	

c) Khối lượng được tiêm vào bệnh nhân trước khi chụp ảnh là (Kết quả làm tròn đến 2 chử số thập phân sau dấu phẩy)
	S
	

	

d) Sau 330 ngày kể từ thời điểm tiêm độ phóng xạ của trong cơ thể bệnh nhân giảm còn 
	Đ
	



Câu 3: Hình bên biểu diễn sự thay đổi độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ  theo thời gian.
	
a) Sau 4,5 giờ từ thời điểm ban đầu, độ phóng xạ của mẫu là .
	Đ
	


	b) Chu kì bán rã của chất phóng xạ là 1,5 giờ.
	Đ
	

	c) Trong 3 giờ đầu, mẫu chất phát ra 20000 hạt electron.
	S
	

	
d) Kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chất phóng xạ còn lại trong mẫu sau 9 giờ bằng  số hạt nhân chất phóng xạ ban đầu.
	S
	










Câu 4:  là chất phóng xạ  có chu kì bán rã  ngày và biến đổi thành hạt nhân chì . Ban đầu  một mẫu có khối lượng  trong đó  khối lượng của mẫu là chất phóng xạ  phần còn lại là tạp chất không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt  sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu.
	a)  Số neutron của hạt nhân chì bằng 82.
	S

	

b) Hằng số phóng xạ của hạt nhân  là 
	Đ

	

c)  Sau thời gian  ngày, khối lượng còn lại của mẫu là .
	Đ

	

d) Sau thời gian  ngày so với khối lượng còn lại  của mẫu thì khối lượng chì chiếm 
	S



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm











Câu 1: Chất phóng xạ  phát ra tia  và biến đổi thành hạt nhân Biết chu kì bán rã của là 138 ngày. Ban đầu () có một mẫu nguyên chất. Tại thời điểm , tỉ số giữa khối lượng của hạt nhân và khối lượng của hạt nhân chì trong mẫu là . Lấy khối lượng của các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối chúng. Tại thời điểm  ngày, tỉ số giữa khối lượng của hạt nhân  và khối lượng của hạt nhân  trong mẫu là bao nhiêu (kết quả làm tròn hai chữ số thập phân )
	Đáp án:
	0
	,
	3
	4
















Câu 2: Chất phóng xạ polonium  phát ra tia  và biến đổi thành chì  Gọi chu kì bán rã của polonium là  Ban đầu  có một mẫu  nguyên chất. Trong khoảng thời gian từ  đến  có   trong mẫu bị phân rã. Lấy khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị  bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó. Trong khoảng thời gian từ  đến  lượng  được tạo thành trong mẫu có khối lượng là bao nhiêu gam ( làm tròn một chữ số thập phân)
	Đáp án:
	1
	0
	,
	3







Câu 3: Một mẫu chất chứa là chất phóng xạ với chu kì bán rã là 5,27 năm được sử dụng trong điều trị ung thư. Gọi là số hạt của phân rã trong 1 phút khi nó mới được sản xuất. Mẫu được coi là hết hạn sử dụng khi số hạt của mẫu phân rã trong 1 phút nhỏ hơn . Hạn sử dụng của mẫu phóng xạ tối đa đến bao nhiêu tháng? ( Kết quả lấy đến 2 chữ số có nghĩa).
	Đáp án:
	3
	2
	
	






Câu 4:  là chất phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân con. Ban đầu có  N0  hạt   số hạt nhân còn lại N của một mẫu chất phóng xạ biến đổi theo thời gian t như đồ thị hình bên. Tỷ lệ khối lượng giữa hạt nhân con và nhạt nhân  tại thời điểm t= t2 là bao nhiêu? ( lấy sau dấu phẩy 2 chữ số làm tròn kết quả ).
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	Đáp án:
	4
	,
	6
	6













Câu 5: Một cổ vật bằng gỗ được xác định tuổi theo phương pháp lượng cacbon  Trong cổ vật cứ  nguyên tử  có  nguyên tử  trong cây gỗ cùng loại còn sống thì cứ  nguyên tử  có 1 nguyên tử  Biết  là đồng vị bền còn  là đồng vị phóng xạ với chu kì bán rã  năm. Tuổi của cổ vật này vào khoảng bao nhiêu năm ( làm tròn đến hàng đơn vị)
	Đáp án:
	1
	6
	0
	0












Câu 6: Một tảng đá được phát hiện chứa 0,86 mg , 0,15 mg  và 1,6 mg . Biết rằng  có chuỗi phân rã thành  bền với chu kì bán rã  năm,  phân rã thành  với chu kì bán rã năm. Trong tảng đá có chứa bao nhiêu mg khối lượng ?( Lấy kết quả làm tròn sau số phẩy thập phân 2 số).
	Đáp án:
	1
	,
	7
	2



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	D

	2
	A
	11
	B

	3
	C
	12
	D

	4
	B
	13
	A

	5
	C
	14
	C

	6
	B
	15
	C

	7
	D
	16
	A

	8
	D
	17
	C

	9
	B
	18
	A


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1.
Chu kỳ bán rã đặc trưng cho nguyên tố hoá học, không phụ thuộc khối lượng.
Câu 2.

Từ đồ thị ta thấy: 

Ta có:  phút.
Câu 3.
      Số lượng hạt nhân còn lại trong mẫu chất đó được xác định bằng biểu thức:


Câu 4.

      Theo đồ thị, ta có: .

      Từ các công thức: .


	Suy ra, tại thời điểm : 
Câu 5.
       Tia alpha có khả năng ion hóa không khí mạnh hơn tia gamma và beta.
Câu 6. 

Áp dụng công thức tính số lượng hạt nhân đã bị phân ra sau 5T là :
Câu 7.

        . 
Câu 8.

      Áp dụng công thức: 


      Do lần thứ 3 được chiếu xạ với cùng một lượng tia  nên 
      Do mỗi tháng 1 lần, lần 1 tính từ lần đầu tiên nên chiếu xạ lần thứ 3 thì t = 2 tháng.

       Suy ra  phút.
Câu 9.
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       Khối lượng còn lại của mẫu [image: n446 Fb Son Thai]
Câu 10.

Phương trình phản ứng: 
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số khối, ta được:

.


Vậy có 6 hạt  và 4 hạt . 
Câu 11.

        
Câu 12.

Từ công thức: 

Theo đầu bài:

 phút 
Câu 13.
         Do độ phóng xạ của pho tượng gỗ bằng 0,94 lần độ phóng xạ của một mẫu gỗ tươi cùng loại vừa mới chặt có khối lượng bằng khối lượng của pho tượng cổ này nên:

          H = 0,94 H0 

          
Câu 14.

Tại thời điểm t1  




           Ta có tại t2 : giờ



   Độ phóng xạ của hạt nhân   là                              
Câu 15. 
       Chì là kim loại có khả năng cản các tia phóng xạ.
Câu 16.

        (năm)
Câu 17.

      Số hạt đã phóng xạ trong 10 phút là 

   Các hạt phóng xạ tỏa đều đẳng hướng trong không gian nên mật độ các hạt phóng xạ là: 

       Số chấm sáng trên màn ĐÚNG bằng số hạt phóng xạ đập vào 

.
Câu 18.

     Đến thời điểm t, số hạt  còn lại và số hạt Pb tạo thành lần lượt là:

      

       

          

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1. 


      a) Phương trình phân rã của  là .
	=> Chọn Đúng.

      b) Bức xạ β mà  phát ra hầu như không góp phần tiêu diệt vi khuẩn và côn trùng trong trái cây.
	=> Chọn Đúng.
      c) Từ đồ thị bức xạ γ giảm 50% khi độ dày của trái cây nhỏ hơn 15 cm.
	=> Chọn Sai.
      d) Theo đề bài để nguồn phóng xạ còn sử dụng được cho đến khi:


	=> Chọn Sai.
Câu 2. 


      a) Độ phóng xạ của trong cơ thể bệnh nhân giảm dần theo theo gian với quy luật hàm số mũ: 
	=> Chọn Đúng.


      b) Hằng số phóng xạ của là: 
	       => Chọn Đúng.

      c) Khối lượng được tiêm vào bệnh nhân là:

 
	       => Chọn Sai.

      d) Thời gian để độ phóng xạ trong cơ thể bệnh nhân giảm còn  kể từ thời điểm tiêm là:

 
	       => Chọn Đúng.
Câu 3. 

  a). Theo đồ thị, ta có: .
 	=> Chọn Đúng.

b) Theo đồ thị, ta có: .
       => Chọn Đúng.

    c) Số hạt electron mẫu phát ra trong 3 giờ đầu bằng số hạt nhân chất phóng xạ đã bị phân rã:  

Thay số với 

Ta có: hạt electron.
        => Chọn Sai.

 d) Kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chất phóng xạ còn lại trong mẫu sau 9 giờ bằng  số hạt nhân chất phóng xạ ban đầu.

       Số hạt nhân chất phóng xạ còn lại sau 9 giờ  
=> Chọn Sai.
Câu 4. 

        a) Phương trình phản ứng: 

          Hạt nhân chì có số proton  bằng  82  nên  số  neutron 
         	=> Chọn Sai.


       b) Hằng số phóng xạ của hạt nhân  là 
	       => Chọn Đúng.


        c) Số hạt nhân  tạo thành  bằng số hạt 

           

           Khối lượng  hạt  sinh ra thoát ra khỏi mẫu là 

          

          Khối lượng còn lại của mẫu: 
         	=> Chọn Đúng.


d)  Khối lượng chì sinh ra sau thời gian  ngày

     
     Phần trăm khối lượng chì so với khối lượng còn lại của mẫu

              
          	=> Chọn Sai.
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	0,34
	4
	4,66

	2
	10,3
	5
	1600

	3
	32
	6
	1,72


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1. 


          Khối lượng hạt nhân  còn lại 


          Khối lượng hạt nhân chì   tạo thành  

            Tỷ lệ khối lượng  

            Theo bài  tại thời điểm t1  :   ngày.


           Tại thời điểm   

Câu 2. 


+ Tại 



+ Sau thời gian  thì khối lượng  còn lại trong mẫu 



+ Từ  đến  lượng  được tạo thành trong mẫu có khối lượng là:




( xem như sau  một lượng   bắt đầu bị phân rã)
Câu 3. 


Do 1 phút 5,27 năm nên 

Số hạt nhân còn lại: 



tháng 
Câu 4. 


      Phương trình phản ứng:    ( hạt nhân con là  )


Theo đồ thị ta có:  


Theo đồ thị tacó  suy ra tại thời điểm 


        Tại thời điểm   

Câu 5. 







       + Trong cây gỗ cùng loại còn sống thì cứ  nguyên tử  thì có 1 nguyên tử  Ta suy ra cứ  nguyên tử  thì có  nguyên tử 




      + Nhưng trong một cổ vật ta lại thấy cứ  nguyên tử  có  nguyên tử 



      + Áp dụng công thức   ta có   giải ra ta có 
Câu 6. 


     Tỉ lệ khối lượng  và  ở thời điểm hiện tại là:

            năm


     Tỉ lệ khối lượng  và  ở thời điểm hiện tại là:
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Chủ đề 
4
CÔNG NGHIỆP HẠT NHÂN

Tóm tắt lý thuyết
I

Nhà máy điện hạt nhân
1

1.1. Nhà máy điện hạt nhân:
	- Năng lượng tỏa ra trong các phản ứng hạt nhân thường được chuyển hóa thành điện năng thông qua hệ thống lò phản ứng hạt nhân, tua bin và máy phát điện để hòa vào lưới điện hoặc cung cấp năng lượng cho tàu ngầm, tàu phá băng, …
[image: n446 Fb Son Thai]	- Hệ thống khai thác năng lượng hạt nhân có thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần bổ sung nhiên liệu.
	- Nguyên tắc hoạt động của nhà máy điện hạt nhân: 
		+ Bộ phận chính của nhà máy điện hạt nhân là lò phản ứng hạt nhân.
		+ Chất tải nhiệt sơ cấp, sau khi chạy qua vùng tâm lò, sẽ chảy qua bộ trao đổi nhiệt, cung cấp nhiệt cho lò sinh hơi. Hơi nước làm chạy tua bin phát điện giống như trong nhà máy điện thông thường.
1.2. Ưu điểm, nhược điểm và cơ hội phát triển của các nhà máy điện hạt nhân:
- Ưu điểm: 
+ Ít phát thải khí nhà kính, không trực tiếp phát khí thải ô nhiễm môi trường như và có thể phát điện liên tục nhiều năm cho tới khi phải thay nhiên liệu mới.
· Quá trình sản xuất điện tại nhà máy điện hạt nhân không thải ra khí CO2, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu.
· So sánh với nhà máy điện than, nhà máy điện hạt nhân có thể giảm lượng khí thải CO2 lên tới 80%.
+ Hiệu quả cao:
· Nhà máy điện hạt nhân có hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao hơn so với các nhà máy điện truyền thống sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
· Ví dụ: Hiệu suất nhà máy điện hạt nhân có thể đạt tới 33%, trong khi nhà máy điện than chỉ đạt 30%.
+ Nguồn năng lượng ổn định:
· Nhà máy điện hạt nhân có thể hoạt động liên tục 24/7, không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.
· Điều này đảm bảo cung cấp năng lượng ổn định cho lưới điện quốc gia.
+ Ít phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu:
· Urani, nguyên liệu chính cho nhà máy điện hạt nhân, có thể được khai thác trong nước hoặc nhập khẩu từ nhiều quốc gia khác nhau.
· Việc sử dụng năng lượng hạt nhân giúp giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.
- Nhược điểm: 
+ Việc xử lí chất thải hạt nhân đòi hỏi công nghệ phức tạp với chi phí cao. 
· Chất thải hạt nhân có tính phóng xạ cao, nguy hiểm và cần được xử lý và lưu trữ an toàn trong thời gian dài.
· Việc xử lý chất thải hạt nhân là một vấn đề nan giải và tốn kém.
+ Vật liệu chứa chất thải hạt nhân cần có độ bền rất cao để bảo quản cất giữ hàng trăm năm sau khi khai thác vì chu kì bán rã của một số đồng vị trong thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng là rất lớn (Ví dụ: Chu kì bán rã của khoảng 30 năm).
[image: n446 Fb Son Thai]
Hình 24.2. Cấu tạo thiết bị lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng
+ Vấn đề an toàn:
· Tai nạn nhà máy điện hạt nhân có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho môi trường và sức khỏe con người.
· Ví dụ: Tai nạn Chernobyl năm 1986 và Fukushima năm 2011 là những thảm họa hạt nhân gây ảnh hưởng nặng nề.
+ Vấn đề an ninh:
· Nguy cơ khủng bố tấn công nhà máy điện hạt nhân là một mối lo ngại lớn.
· Cần có biện pháp an ninh nghiêm ngặt để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân khỏi các hành vi tấn công.
- Cơ hội phát triển của các nhà máy điện hạt nhân:
+ Phát triển công nghệ hạt nhân an toàn:
· Các nhà khoa học đang nghiên cứu và phát triển các công nghệ hạt nhân an toàn hơn, có khả năng hạn chế rủi ro tai nạn.
· Ví dụ: Các lò phản ứng hạt nhân thế hệ IV được thiết kế với nhiều tính năng an toàn hơn.
+ Tìm kiếm giải pháp xử lý chất thải hạt nhân:
· Các nhà khoa học đang nghiên cứu các phương pháp xử lý và lưu trữ chất thải hạt nhân an toàn và hiệu quả hơn.
· Ví dụ: Phương pháp pyroprocessing có thể giúp giảm lượng chất thải hạt nhân cần lưu trữ.
+ Nâng cao nhận thức cộng đồng:
· Cần nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích và rủi ro của năng lượng hạt nhân.
· Việc cung cấp thông tin chính xác và khách quan sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về năng lượng hạt nhân.
+ Hợp tác quốc tế:
· Hợp tác quốc tế là yếu tố quan trọng để phát triển năng lượng hạt nhân an toàn và hiệu quả.
· Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ giữa các quốc gia sẽ giúp thúc đẩy phát triển năng lượng hạt nhân.
Y học hạt nhân
2

2.1. Chẩn đoán thông qua chụp ảnh phóng xạ cắt lớp bên trong cơ thể
[image: n446 Fb Son Thai]- Người ta đưa các đồng vị phóng xạ vào cơ thể thông qua dược chất phóng xạ.
- Người ta theo dõi sự dịch chuyển của các dược chất phóng xạ bên trong cơ thể (phương pháp theo dõi vết phóng xạ) thông qua thiết bị phát hiện tia phóng xạ và sử dụng máy vi tính.
Ví dụ: Khi tiêm dược chất phóng xạ vào tĩnh mạch để chụp ảnh phóng xạ gan mật, nhờ theo dõi vết phóng xạ chúng ta sẽ quan sát được toàn bộ quá trình sản xuất dịch mật của gan và sự dịch chuyển của dịch từ gan chảy tới túi mật.
2.2. Điều trị bệnh ung thư
- Sử dụng dược chất phóng xạ: Bệnh nhân được uống hoặc tiêm dược chất phóng xạ với thành phần chứa đồng vị phóng xạ. Ví dụ: Thuốc Xofigo có chứa đồng vị phóng xạ , hoặc thuốc Lutathera có chứa đồng vị phóng xạ , … Các tế bào ung thư sẽ chết do hấp thụ tia phóng xạ có trong dược chất phóng xạ được mạch máu vận chuyển tới.
- Dùng máy xạ trị để chiếu tia phóng xạ từ bên ngoài cơ thể vào tế bào ung thư để tiêu diệt chúng.
- Ngoài ra, tia phóng xạ cũng được dùng để khử trùng, khử khuẩn, …
Ứng dụng phóng xạ hạt nhân trong công nghệ sinh học và trong bảo quản thực phẩm.
  3

3.1. Trong công nghệ sinh học
[image: n446 Fb Son Thai]- Tia phóng xạ có thể được sử dụng hỗ trợ nghiên cứu gây đột biến gene, nhằm tạo ra các giống cây trồng mới có một số đặc điểm vượt trội như khả năng kháng sâu bệnh, năng suất cao, tạo quả trái mùa, hoặc một số loại quả không hạt, … Cây trồng đột biến gene có thể ít ảnh hưởng tới môi trường do cây chỉ cần sử dụng ít phân bón và các loại thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng. Tuy nhiên, cây trồng biến đổi gene vẫn có thể gây tác động xấu đến côn trùng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người khi thường xuyên sử dụng.

- Sử dụng phương pháp đánh dấu phóng xạ trong nghiên cứu sinh học, nông nghiệp và lâm nghiệp. Ví dụ: Để nghiên cứu đường đi của phân bón trong cây trồng, người ta sẽ bón phân có đồng vị  có tính phóng xạ . Quan sát ảnh chụp phóng xạ của cây tại các thời điểm cách đều nhau, có thể đưa ra các biện pháp chăm sóc cây trồng phù hợp, giúp nâng cao chất lượng và năng suất.
3.2. Trong công nghệ bảo quản thực phẩm
[image: n446 Fb Son Thai]- Tia phóng xạ được sử dụng rộng tãi trong bảo quản sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm nhờ khả năng diệt vi trùng có hại. Chiếu tia phóng xạ còn có thể giúp kéo dài thời hạn sử dụng của thực phẩm nhờ thay đổi một số tính chất hóa học của thực phẩm tươi, giúp thực phẩm tránh bị mọc mầm, phân hủy.








Hình 24.5. Vải thiều được chiếu xạ (a) và vải thiều thường (b) sau 7 ngày kể từ khi thu hoạch
- Nhược điểm: Một số loại thực phẩm chiếu xạ có thể bị thay đổi màu sắc, hương vị làm thay đổi chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, thực phẩm chiếu xạ có giá thành cao.

ĐỀ TRÊN LỚP
II

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1. Bộ phận nào sau đây không có trong nhà máy điện hạt nhân?
	A. Lò phản ứng.	B. Máy phát điện.	C. Máy biến áp.	D. Tua bin.
Câu 2. Loại phản ứng hạt nhân được khai thác bên trong các nhà máy điện hạt nhân ngày nay là
	A. phản ứng phân hạch.	B. phản ứng tổng hợp hạt nhân.
	C. phóng xạ.	D. phản ứng phân hạch và phóng xạ.
Câu 3. Xạ trị là một phương pháp tiên tiến để điều trị bệnh ung thư. Khi sử dụng máy xạ trị để chữa bệnh, nội dung nào sau đây là không chính xác?
	A. Máy xạ trị chiếu tia phóng xạ từ bên ngoài vào tế bào ung thư trong cơ thể để tiêu diệt chúng.
	B. Tia phóng xạ từ máy xạ trị chỉ tác động lên tế bào ung thư và không ảnh hưởng đến các tế bào khoẻ mạnh khác.
	C. Xạ trị là phương pháp điều trị có chi phí cao.
	D. Ngoài cách chiếu xạ trực tiếp, bệnh nhân cũng có thể được tiêm dược chất có chứa đồng vị phóng xạ để mạch máu vận chuyển đến tiêu diệt tế bào ung thư.
Câu 4. Đồng vị phóng xạ chữa bệnh ung thư hoạt động như thế nào?
	A. Kích thích hệ miễn dịch của bệnh nhân.
	B. Làm giảm đau nhức của bệnh nhân.
	C. Tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng của tế bào.
	D. Phá hủy tế bào ung thư bằng bức xạ.
Câu 5. Đâu không phải ứng dụng phóng xạ hạt nhân trong công nghệ sinh học và trong bảo quản thực phẩm?
	A. Sử dụng hỗ trợ nghiên cứu gây đột biến gene.
	B. Phương pháp đánh dấu phóng xạ được sử dụng trong nghiên cứu sinh học, nông nghiệp, lâm nghiệp.
	C. Cây trồng đột biến gene ảnh hưởng xấu tới môi trường.
	D. Một số loại thực phẩm chiếu xạ có thể bị thay đổi hương vị.
Câu 6. Trong các lò phản ứng hạt nhân, vật liệu nào dưới đây có thể đóng vai trò “chất làm chậm” tốt nhất đối với neutron?
	A. Kim loại nặng.	B. Cadimi.	C. Bêtông.	D. Than chì.
Câu 7. Hệ thống khai thác năng lượng hạt nhân có thể hoạt động trong bao lâu thì cần bổ sung nhiên liệu?
	A. Trong thời gian ngắn.	B. Trong thời gian dài.
	C. Trong khoảng vài tiếng.	D. Hàng ngày.
Câu 8. Tại sao đồng vị phóng xạ  lại hiệu quả trong việc điều trị ung thư tuyến giáp?
	A. Vì nó phát ra tia gamma tiêu diệt tế bào ung thư từ bên ngoài.
	B. Vì nó có khả năng tập trung cao trong tuyến giáp và phát ra bức xạ beta tiêu diệt tế bào ung thư.
	C. Vì nó dễ dàng phân hủy thành các chất vô hại.
	D. Vì nó có thời gian bán rã dài, kéo dài hiệu quả điều trị.
Câu 9. Vì sao vật liệu chứa chất thải hạt nhân cần có độ bền rất cao?
	A. Vì chu kì bán rã của một số đồng vị của hạt nhân đã qua sử dụng là rất lớn.
	B. Vì chất thải hạt nhân có nhiệt độ cao, có thể ảnh hưởng tới môi trường.
	C. Vì chất thải hạt nhân nếu bị thấm nước sẽ bị phát tán vào môi trường.
	D. Vì chất thải hạt nhân cần được xử lí sau thời gian dài.
Câu 10. Năng lượng tỏa ra trong các phản ứng hạt nhân thường được chuyển hóa thành năng lượng nào?
	A. Nhiệt năng.	B. Cơ năng.	C. Hóa năng.	D. Điện năng.
Câu 11. Trong điều trị ung thư, bệnh nhân được chiếu xạ với một liều xác định nào đó từ một nguồn phóng xạ với chu kì bán rã là 4 năm. Khi nguồn được sử dụng lần đầu thì thời gian cho một lần chiếu xạ là  Cứ sau 1 năm bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Tính  biết lần chiếu xạ thứ 4 chiếu trong thời gian 20 phút.
	A. 15,24 phút.		B. 11,89 phút.	
	C. 20,18 phút.		D. 16,82 phút.
Câu 12. Trong một số trường hợp, bệnh nhân ung thư gan được chỉ định sử dụng  để điều trị. Tính toán liều lượng theo chu bán rã của  là yếu tố quan trọng trong việc lập kế hoạch điều trị. Nếu một bệnh nhân nhận liều lượng ban đầu là và chu kì bán rã của  là 64 giờ. Sau 128 giờ, liều lượng còn lại trong cơ thể bệnh nhân là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13. Một lò phản ứng hạt nhân có công suất 16 MW. Lò dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân  Trung bình mỗi phân hạch tỏa ra 200 MeV. Nhiên liệu dùng trong lò là  làm giàu đến 12,5% (tính theo khối lượng). Hiệu suất của lò là 30%. Nếu lò làm việc liên tục trong 3 tháng thì khối lượng nhiên liệu cần dùng là (coi mỗi ngày làm việc 24 giờ, mỗi tháng có 30 ngày)
	A. 10,11 kg.	B. 80,9 kg.	C. 24,3 kg.	D. 40,47 kg.
Câu 14. Một bệnh nhân ung thư được điều trị bằng  Biết rằng chu kì bán rã của  là 8 ngày. Sau 16 ngày, độ phóng xạ của nó trong cơ thể bệnh nhân sẽ còn lại bao nhiêu phần trăm so với ban đầu?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15. Một nhà máy điện hạt nhân có công suất 160 kW, dùng năng lượng phân hạch hiệu suất H = 20%. Mỗi hạt  phân hạch tỏa ra năng lượng là 200 MeV. Với 500 g thì nhà máy hoạt động được trong bao lâu?
	A. 500 ngày	B. 590 ngày.	C. 593 ngày	D. 565 ngày.
Câu 16. Một người bệnh phải chạy thận bằng phương pháp phóng xạ. Nguồn phóng xạ đuợc sử dụng có chu kỳ bán rã T = 40 ngày. Trong lần khám đầu tiên người bệnh được chụp trong khoảng thời gian 12 phút. Do bệnh ở giai đoạn đầu nên trong 1 tháng người này 2 lần phải tới bệnh viện để chụp cụ thể lịch hẹn với bác sĩ như sau:
	Thời gian: 08h Ngày 05/06/2019
	PP điều trị: Chụp phóng xạ

	Thời gian: 08h Ngày 20/06/2019
	PP điều trị: Chụp phóng xạ


Hỏi ở lần chụp thứ 3 người này cần chụp trong khoảng thời gian bằng bao nhiêu để nhận được liều lượng phóng xạ như các lần trước: Coi rằng khoảng thời gian chụp rất nhỏ so với thời gian điều trị mỗi lần.
	A. 15,24 phút.		B. 18,18 phút.	
	C. 20,18 phút.		D. 21,36 phút.
Câu 17. Chất phóng xạ chứa đồng vị  được sử dụng làm chất đánh dấu điện giải có chu kì bán rã là 15,00 giờ. Một bệnh nhân được tiêm 5,00 ml dược chất chứa  với nồng độ 1,002.10-3 mol/l. Độ phóng xạ của liều dược chất tại thời điểm tiêm là
[bookmark: c9b][bookmark: c9c]	A. 3,87.1019 Bq.		B. 3,87.1013 Bq.	
[bookmark: c9d]	C. 1,61.1012 Bq.		D. 1,61.1019 Bq.
Câu 18. Hiện nay đồng vị phóng xạ  được sử dụng rộng rãi trong việc chẩn đoán các bệnh ung thư nhờ vào công nghệ chụp cắt lớp bằng phát xạ positron (Positron Emission Tomography – PET). Giả sử rằng một bệnh nhân được tiêm một lượng chất phóng xạ  với độ phóng xạ là 350 Bq trước khi quá trình chụp ảnh diễn ra. Hỏi sau bao lâu kể từ thời điểm tiêm thì độ phóng xạ trong cơ thể bệnh nhân giảm còn 25 Bq? Biết rằng chu kì bán rã của  là 110 ngày.
	A. 378,92 ngày.		B. 427,93 ngày.	
	C. 418,81 ngày.		D. 125,46 ngày.
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1: Để xác định lượng máu trong cơ thể bệnh nhân người ta tiêm vào trong máu người đó dung dịch chứa chất phóng xạ natri  với một nồng độ là  Cho biết chu kì phóng xạ của  là 15 giờ, và coi rằng lượng chất phóng xạ  được phân bố đều trong toàn bộ thể tích máu sau khi tiêm.

	a) Lượng  đã đưa vào trong máu là 
	Đ

	b) Sau 6 giờ lượng chất phóng xạ  còn lại là 
	S

	c) Sau 6 giờ người ta lại lấy ra máu của người đó, và tìm được trong đó  chất . Thể tích máu có trong cơ thể bệnh nhân là 5 lít.
	Đ

	d) Thời gian cần thiết để lượng phóng xạ của  trong máu giảm đi  là 7,5 giờ.
	S


Câu 2: Để chụp ảnh PET bên trong cơ thể, người ta tiêm dược chất phóng xạ FDG vào người bệnh. FDG chứa đồng vị  phóng xạ có chu kỳ bán rã khoảng 110 phút.
	a) Mỗi hạt nhân thuộc đồng vị  có  nucleon.
	Đ
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b) Phương trình phân rã của  là: 
	Đ
	

	c) Trong quá trình phân rã của một hạt nhân  đã có sự biến đổi một proton thành neutron, trong khi số khối không đổi.
	Đ
	

	d) Trước khi chụp ảnh PET, bệnh nhân được tiêm liều lượng FDG thích hợp, tùy theo cân nặng của mỗi người. Giả sử có hai bệnh nhân cùng được tiêm một liều lượng FDG giống nhau và tại thời điểm chẩn đoán, một bệnh nhân có liều lượng  giảm còn  còn bệnh nhân kia có liều lượng  giảm còn  Như vậy, hai bệnh nhân được tiêm dược chất FDG cách nhau  phút.
	S
	


Câu 3: Máy xạ trị thường sử dụng nguồn phóng xạ  có chu kì bán rã là 5,3 năm. Để đáp ứng đúng các tiêu chí y học để điều trị bệnh, thiết bị sẽ bắt buộc phải bảo dưỡng để hiệu chỉnh lại chùm tia chiếu xạ trước khi độ phóng xạ giảm đi 7% và phải thay nguồn phóng xạ mới khi độ phóng xạ giảm đi 50%.
	a) Sau mỗi 5,3 năm nguồn phóng xạ lại giảm đi một nửa lượng chất phóng xạ ban đầu.
	S
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b) Hằng số phóng xạ của  là 0,131.
	S
	

	c) Lịch bảo dưỡng của máy xạ trị là sau mỗi 6,65 tháng.
	Đ
	

	d) Lịch thay thế nguồn phóng xạ là sau mỗi 5,3 năm.
	Đ
	


Câu 4: Một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu Uranium  Biết công suất phát điện là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa năng lượng hạt nhân thành điện năng là  Cho rằng khi một hạt nhân Uranium  phân hạch thì tỏa ra năng lượng là Lấy số Avôgađrô và khối lượng mol của  là 
	a) Loại phản ứng hạt nhân được khai thác bên trong các nhà máy điện hạt nhân ngày nay là phản ứng phân hạch.
	Đ
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b) Năng lượng điện nhà máy cung cấp trong 1 giờ là  J.
	S
	

	c) Năng lượng 1 gam phân hạch tỏa ra là  MeV.
	S
	

	d) Nếu nhà máy hoạt động liên tục thì lượng Uranium  mà nhà máy cần dùng trong 365 ngày gần bằng 962 kg.
	Đ
	



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: Đồng vị phóng xạ chromium được sử dụng trong phương pháp nguyên tử đánh dấu của y học hạt nhân khi chẩn đoán các bệnh về thận và huyết học. Chu kì bán rã của chromium  là 27,7 ngày. Mẫu chromium  nguyên chất với độ phóng xạ  có khối lượng bao nhiêu mg (kết quả làm tròn một chữ số thập phân)?
	Đáp án:
	0
	,
	7
	


Câu 2: Trong các vụ thử hạt nhân, người ta thấy các đồng vị phóng xạ (có chu kì bán rã là 8,02 ngày đêm) lan ra trong khí quyển (đồng vị này có thể gây ra ung thư tuyến giáp trạng). Mưa sẽ làm các đồng cỏ nhiễm đồng vị phóng xạ này và cuối cùng nó có trong sữa bò. Giả sử sau một vụ thử hạt nhân, người ta đo được độ phóng xạ của  trong sữa bò tại một trang trại là  Biết mức trần an toàn phóng xạ là  Thời gian để sữa bò tại trang trại đạt mức an toàn cho phép là bao nhiêu ngày đêm? (làm tròn đến hàng đơn vị).
	Đáp án:
	3
	2
	
	


Câu 3: Đồng vị  có chu kì bán rã 8 ngày được sử dụng rộng rãi trong y học đề điều trị bệnh ung thư tuyến giáp. Giả sử một bệnh nhân được tiêm một dược chất có chứa  vào hệ tuần hoàn máu và dược chất này không bị cơ thể đào thải. Xác định số  còn lại trong cơ thể người bệnh sau một tháng (30 ngày). (Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).
	Đáp án:
	3
	,
	7
	


Câu 4: Một bệnh nhân được điều trị bằng đồng vị phóng xạ phát ra tia gamma để tiêu diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là Δt = 10 phút. Cứ sau 5 tuần, bệnh nhân lại phải tiếp tục xạ trị với cùng một lượng tia  Cho biết chu kì bán rã của chất phóng xạ là T = 70 ngày và nguồn đồng vị vẫn là nguồn đã sử dụng từ đầu. Thời gian xạ trị lần 3 bằng bao nhiêu phút?
	Đáp án:
	2
	0
	
	


Câu 5: Trong việc điều trị bệnh ung thư bằng phương pháp xạ trị hiện nay, người ta thường sử dụng máy gia tốc hạt trong việc tạo ra các hạt mang năng lượng cao để bắn phá các tế bào ung thư. Tuy nhiên, trước khi máy gia tốc hạt ra đời thì việc điều trị ung thư trong các bệnh viện trước đây lại sử dụng một nguồn phát ra tia gamma như đồng vị phóng xạ  (có chu kì là 5,27 năm, mỗi năm xem như có 365 ngày). Các tia gamma phát ra từ quá trình phóng xạ của   được sử dụng để tiêu diệt tế bào ung thư. Số lượng hạt nhân  chứa trong một nguồn phóng xạ có hoạt độ phóng xạ là 5800 Ci tại bệnh viện là bao nhiêu   hạt. Tìm x (làm tròn hai chữ số thập phân)
	Đáp án:
	5
	,
	1
	5


Câu 6: Một nhà máy điện hạt nhân có công suất phát điện 1920 MW, dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân  với hiệu suất  Lấy mỗi năm có 365 ngày; mỗi phân hạch sinh ra năng lượng khoảng 200 MeV. Cho biết số Avogadro là  Khối lượng  mà nhà máy điện hạt nhân tiêu thụ mỗi năm là bao nhiêu tấn (làm tròn một chữ số thập phân)? 
	Đáp án:
	2
	,
	2
	



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	10
	D

	2
	A
	11
	B

	3
	B
	12
	A

	4
	D
	13
	D

	5
	C
	14
	A

	6
	D
	15
	C

	7
	B
	16
	C

	8
	B
	17
	B

	9
	A
	18
	C


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1.  
Bộ phận không có trong nhà máy điện hạt nhân là máy biến áp.
Câu 2. 
       Loại phản ứng hạt nhân được khai thác bên trong các nhà máy điện hạt nhân ngày nay là phản ứng phân hạch.	
Câu 3. 
       Tia phóng xạ không chỉ tác động lên tế bào ung thư mà còn tác động lên các tế bào khỏe mạnh lân cận
Câu 4. 
      Đồng vị phóng xạ chữa bệnh ung thư phá hủy tế bào ung thư bằng bức xạ.
Câu 5. 
      Cây trồng đột biến gene ảnh hưởng xấu tới môi trường.
Câu 6. 
 Chất có thể đóng vai trò làm chậm tốt nhất đối với neutron là than chì.
Câu 7. 
       Hệ thống khai thác năng lượng hạt nhân có thể hoạt động trong trong thời gian dài mới cần bổ sung nhiên liệu.
Câu 8. 
      Đồng vị phóng xạ  lại hiệu quả trong việc điều trị ung thư tuyến giáp vì nó có khả năng tập trung cao trong tuyến giáp và phát ra bức xạ beta tiêu diệt tế bào ung thư.
Câu 9. 
      Vật liệu chứa chất thải hạt nhân cần có độ bền rất cao vì chu kì bán rã của một số đồng vị của hạt nhân đã qua sử dụng là rất lớn.
Câu 10. 
      Năng lượng tỏa ra trong các phản ứng hạt nhân thường được chuyển hóa thành điện năng.
Câu 11. 
 phút.
Câu 12. 
      Áp dụng công thức: 
Câu 13. 
Năng lượng để tàu hoạt động trong 3 tháng là: 

Tổng năng lượng mà phản ứng cung cấp: 

Số phản hạt đã tham gia phản ứng: 

Khối lượng nhiên liệu cần dùng: 
Câu 14. 
       Áp dụng công thức: 
       Hay 
Câu 15. 
       Năng lượng khi phân rã 500g Urani là:

        Thời gian hoạt động của nhà máy:  ngày.
Câu 16. 
       ngày.
Câu 17. 

Câu 18. 
       Khoảng thời gian cần tìm là: 

Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1. 
      a) Lượng dung dịch tiêm vào máu có thể tích , do đó số mol lượng chất phóng xạ được đưa vào máu là : 
Số gam  đã đưa vào trong máu: 
=> Chọn đúng.
      b) Sau 6 giờ lượng chất phóng xạ còn lại là:    
=> Chọn sai.    
      c) Theo bài ra,  trong máu có chứa   chất 
Sau 6 h toàn bộ máu trong cơ thể chứa số mol: 
Như vậy thể tích của toàn bộ lượng máu trong cơ thể bệnh nhân là:
lít.
=> Chọn đúng.
     d) Thời gian để độ phóng xạ của  trong máu giảm đi là:

=> Chọn sai.
Câu 2. 
      a) Mỗi hạt nhân thuộc đồng vị  có 18 nucleon.
	=> Chọn đúng.
 b) Áp dụng định luật bảo toàn số nucleon và định luật bảo toàn điện tích.
              Phương trình phân rã của  là: 
	=> Chọn đúng.
 c) Hạt nhân mẹ:  có  proton và  neutron
      Hạt nhân con:  có  proton và  neutron
       Nên so với hạt nhân mẹ, số proton của hạt nhân con giảm một trong khi số neutron của hạt nhân con tăng một. Đồng thời số khối của  và số khối của  đều bằng 18.
        => Chọn đúng.
 d) Gọi  là hoạt độ phóng xạ trong liều lượng thuốc được tiêm vào mỗi bệnh nhân lúc ban đầu,  và  lần lượt là hoạt độ phóng xạ còn lại trong cơ thể mỗi bệnh nhân tại thời điểm đang xét (sau thời điểm tiêm thuốc vào mỗi bệnh nhân một khoảng thời gian lần lượt là  và ).



      => Chọn sai.
Câu 3. 
      a) Sau mỗi 5,3 năm nguồn phóng xạ lại giảm đi một nửa lượng chất phóng xạ chưa bị phân rã.
        => Chọn sai.
    b) Hằng số phóng xạ của là: 
        => Chọn sai.
   c) Lịch bảo dưỡng của máy xạ trị
tháng.
          => Chọn đúng.
   d) Lịch thay thế nguồn phóng xạ
năm.
           => Chọn đúng.
Câu 4. 
      a) Loại phản ứng hạt nhân được khai thác bên trong các nhà máy điện hạt nhân ngày nay là phản ứng phân hạch.
	=> Chọn đúng.
      b) Năng lượng điện nhà máy cung cấp trong 1 giờ là:  
	=> Chọn sai.
      c) Năng lượng 1 gam phân hạch tỏa ra là: 

	        => Chọn sai.
      d) Nếu nhà máy hoạt động liên tục thì lượng Uranium  mà nhà máy cần dùng trong 365 ngày. 

=> Chọn đúng.

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	0,7
	4
	20

	2
	32
	5
	5,15

	3
	3,7
	6
	2,2


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1. 

Câu 2. 
Thời gian để sữa bò tại trang trại đạt mức an toàn cho phép:
Ta có suy ra ngày đêm.
Câu 3. 
     Khối lượng phóng xạ còn lại: 
Câu 4. 
      + Gọi độ phóng xạ lần 1 là  → Liều lượng tia γ  chiếu xạ lần 1 là: .
      + Đến lần xạ trị thứ 3 (70 ngày sau) thì độ phóng xạ còn lại: 

       + Liều lượng chiếu xạ không đổi:

Câu 5. 
     Số lượng hạt nhân  chứa trong nguồn phóng xạ tại thời điểm đang xét là:
	
	         hạt.
Câu 6. 
         Năng lượng có ích:  .
         Vì hiệu suất nhà máy là 33% nên năng lượng toàn phần cần sử dụng trong một năm là:
	
         Số hạt  cần dùng:  hạt.

             Khối lượng  cần dùng: tấn.
















CHỦ ĐỀ
5
ÔN TẬP: VẬT LÝ HẠT NHÂN


ĐỀ SỐ 1
I

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1. Số nucleon có trong hạt nhân là
	A. 23.	B. 11.	C. 34.	D. 12.
Câu 2. Phát biểu nào sai khi nói về hạt nhân nguyên tử?
	A. Số nucleon cũng là số khối A.
	B. Hạt nhân mang điện dương vì số hạt dương nhiều hơn hạt âm.
	C. Tổng số neutron = số khối A - số proton Z.
	D. Hạt nhân nguyên tử chứa Z proton.
Câu 3. Cho   Số nguyên tử có trong 102 g  là
	A. hạt.		B. hạt.	
	C.  hạt.		D. hạt.
[bookmark: c7a]Câu 4. Cho khối lượng của hạt nhân  là  của neutron là  của proton là  Độ hụt khối của hạt nhân bằng
[bookmark: c7b][bookmark: c7c]	A. 		B. 	
	C. 		D. 
Câu 5. Cho khối lượng của proton; neutron của   lần lượt là   và  So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
	A. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV/nucleon.
	B. lớn hơn một lượng là 5,20 MeV/nucleon.
	C. lớn hơn một lượng là 3,42 MeV/nucleon.
	D. nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV/nucleon.
Câu 6. Biển báo nào không phải là biển báo nhận diện nguồn phóng xạ?
	(a)

	(b)

	(c)

	(d)



	A. hình (a).	B. hình (c).	C. hình (d).	D. hình (b).
Câu 7. Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào đúng với nội dung của định luật phóng xạ? (với  là khối lượng của chất phóng xạ ban đầu, m là khối lượng chất phóng xạ còn lại tại thời điểm  là hằng số phóng xạ).
	A. .		B. 	
	C. 		D. 
Câu 8. Một phòng thí nghiệm ban đầu mua về một mẫu polonium có chứa 2,1 g  Các hạt nhân  phóng xạ  và biến thành hạt nhân bền X.  Xác định chu kì bán rã của  biết rằng trong 1 năm sau đó nó tạo ra 0,0084 mol khí He. Lấy số Avogadro  hạt/mol.
	A. 497 ngày.	B. 169 ngày.	C. 138 ngày.	D. 276 ngày.
Câu 9. Đồng vị của  phóng xạ phát tia  tạo ra hạt nhân con . Chu kì bán rã của  là  ngày. Ban đầu, một mẫu  nguyên chất có khối lượng  Lấy số Avogadro  hạt/mol.  Số hạt  sinh tạo ra sau thời gian  ngày là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10. Cho phản ứng hạt nhân: . Phản ứng trên là loại phản ứng
	A. phản ứng toả năng lượng	B. phản ứng thu năng lượng
	C. phản ứng nhiệt hạch	D. phản ứng phân hạch
Câu 11. Ban đầu một mẫu chất phóng xạ  X  nguyên chất có N0 hạt nhân. Số hạt nhân còn lại N của một chất phóng xạ biến đổi theo thời gian t như đồ thị hình bên.  Số hạt nhân của chất phóng xạ X còn lại bằng  số hạt nhân ban đầu vào thời điểm
[image: n446 Fb Son Thai]
	A.  phút.	B. phút.	C. phút.	D. phút.
Câu 12. Một chất phóng xạ  có chu kỳ bán rã là  Sau khoảng thời gian  kể từ thời điểm ban đầu thì tỉ số giữa số hạt nhân chưa bị phân rã và số hạt nhân  đã bị phân rã là . Gọi  và lần lượt là hạt nhân  bị phân rã sau hai khoảng thời gian  liên tiếp kể từ thời điểm ban đầu. Chọn phương án đúng.
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13. Các đồ thị trên hình biểu diễn sự phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ X vừa được chế tạo biến thành đồng vị bền Y. Chu kì bán rã của X bằng T. Đường cong biểu diễn số nguyên tử X và số nguyên tử Y phụ thuộc thời gian cắt nhau ở thời điểm  Giá trị của  tính theo chu kì T là:
[image: n446 Fb Son Thai]
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14. Một mẫu chất phóng xạ có chu kì bán rã  Ở các thời điểm  và  (với  kể từ thời điểm ban đầu thì độ phóng xạ của mẫu chất tương ứng là  và  Số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian từ thời điểm  đến thời điểm  bằng
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15. Pho tượng Bồ tát Quán Thế Âm Thiên thủ Thiên nhãn tọa lạc tại chùa Đào Xuyên thuộc huyện Gia Lâm – Hà Nội đã xác lập kỉ lục Việt Nam vào ngày 04 – 05- 2006 là pho tượng gỗ xưa nhất Việt Nam. Tượng tạc bằng gỗ mít son thếp vàng, có độ phóng xạ bằng  lần độ phóng xạ của một mẫu gỗ tươi cùng loại vừa mới chặt có khối lượng bằng khối lượng của pho tượng cổ này. Biết chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ  là 5730 năm. Tuổi của pho tượng tính đến thời điểm xác lập kỉ lục Việt Nam gần bằng bao nhiêu?
	A. 1000 năm.		B. 544,15 năm.	
	C. 1088 năm.		D. 511,5 năm.
Câu 16. Trong một số trường hợp, bệnh nhân ung thư gan được chỉ định sử dụng  để điều trị. Tính toán liều lượng theo chu bán rã của  là yếu tố quan trọng trong việc lập kế hoạch điều trị. Nếu một bệnh nhân nhận liều lượng ban đầu là và chu kì bán rã của  là 64 giờ. Sau 128 giờ, liều lượng còn lại trong cơ thể bệnh nhân là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17. Cho phản ứng hạt nhân  trong đó khối lượng các hạt tham gia và tạo thành trong phản ứng là  và  Phản ứng hạt nhân này
	A. thu vào 4,66 MeV.		B. tỏa ra 4,66 MeV.	
	C. thu vào 6,46 MeV.		D. tỏa ra 6,46 MeV.
Câu 18. Cho biết khối lượng của các hạt:   Năng lượng được giải phóng khi tổng hợp hai hạt nhân Đơtêri thành một hạt  trong phản ứng nhiệt hạch là
	A. 26,4 MeV.	B. 27,4 MeV.	C. 24,7 MeV.	D. 27,8 MeV
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: Cho khối lượng của proton; neutron;  lần lượt là   
Biết 
	a) Hạt nhâncó 18 proton và 22 neutron. Hạt nhân có 3 proton và 3 neutron.
	Đ

	b) Công thức tính độ hụt khối của hạt nhân: 
	Đ

	c) Năng lượng liên kết của hạt nhân ;  lần lượt bằng và 
	S

	d) Hạt nhân bền vững hơn hạt nhân.
	S


Câu 2: Chất phóng xạ  là một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 62 giây. Ban đầu mẫu  có khối lượng  Lấy số Avôgađrô  hạt/mol.
	a)  Công thức tính độ phóng xạ là 
	Đ

	b) Độ phóng xạ ban đầu của mẫu trên gần đúng bằng 
	Đ

	c) Độ phóng xạ của mẫu trên sau 10 phút là 
	S

	d)  Sau 143,96 giây thì độ phóng xạ của mẫu trên chỉ còn bằng  độ phóng xạ ban đầu.
	Đ


Câu 3: Cho phản ứng hạt nhân: . Lấy độ hụt khối của hạt nhân T,  hạt nhân D, hạt nhân He  lần lượt là;; và .
	a) Hạt nhân X sinh ra là 
	S

	b) Tổng khối lượng của các hạt nhân trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng của các hạt nhân sau phản ứng.
	S

	c)  Phản ứng hạt nhân trên toả năng lượng 17,5 MeV.
	Đ

	d) Một quả bom nhiệt hạch dùng phản ứng hạt nhân trên. Nếu có 1 kmol He được tạo thành sau vụ nổ,  khối lượng nhiên liệu của quả bom ban đầu là 5 kg.
	Đ


Câu 4: Một trong số các bụi phóng xạ nguy hiểm từ các vụ nổ hạt nhân là strontium  với chu kì bán rã là 28,79 năm. Strontium khi bị bò ăn phải sẽ tập trung trong sữa của chúng và sẽ được lưu lại trong xương của những người uống thứ sữa đó. Strontum  khi nằm trong xương sẽ phát ra các tia  có năng lượng lớn phá hủy tủy xương và do đó làm suy yếu sự sản xuất tế bào hồng cầu. Lấy số Avogadro  hạt/mol.
	a) Hằng số phóng xạ của  là 
	Đ
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b) Sản phẩm phân rã của  một hạt nhân X gồm 39 proton và 90 neutron.
	S
	

	c) Độ phóng xạ của  có khối lượng  là 74 kBq.
	Đ
	

	d) Khối lượng  tích tụ trong xương giảm 20% sau thời gian 15 năm.
	S
	



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: Cho độ lớn điện tích nguyên tố là khối lượng hạt nhân theo đơn vị  xấp xỉ bằng số khối của nó và Trong  hạt nhân  có   hạt proton. Tìm . (làm tròn hai chữa số thập phân)
	Đáp án:
	2
	,
	7
	7


Câu 2: Pôlôni  là chất phóng xạ có chu kì bán rã  ngày và biến đổi thành hạt nhân chì Ban đầu, mẫu có khối lượng trong đó  khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni  phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt  sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Tại thời điểm ngày, khối lượng của mẫu là bao nhiêu gam? ( làm tròn đến hàng đơn vị)
	Đáp án:
	1
	0
	4
	


Câu 3: Một hạt nhân phóng xạ tia tạo thành đồng vị . Cho các năng lượng liên kết riêng của hạt , , lần lượt là 7,1 MeV/nuclon; 7,63 MeV/nuclon; 7,70 MeV/nuclon. Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1kg  hạt nhân  theo đơn vị ? Lấy số Avôgađrô  hạt/mol, khối lượng mol của uranium   là 235 g/mol. ( Làm tròn một chữ số thập phân).
	Đáp án:
	3
	,
	6
	


Câu 4: Cho biết số hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ giảm dần theo thời gian theo quy luật được mô tả như đồ thị ở hình bên. Tại thời điểm  ngày, phần trăm khối  hạt nhân bị phân rã so với khối lượng ban đầu là bao nhiêu?
[image: n446 Fb Son Thai]
	Đáp án:
	8
	7
	,
	5


Câu 5: Hiện nay urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ  và  với tỉ lệ số hạt và số hạt  là  Biết chu kì bán rã  và  lần lượt là  năm và  năm. Cách đây bao nhiêu tỉ năm, Urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt  và số  là (Làm tròn hai chữ số thập phân)
	Đáp án:
	1
	,
	7
	4


Câu 6: Hạt nhân X phóng xạ để tạo thành hạt nhân Y bền theo phương trình X = α + Y. Người ta nghiên cứu mộtmẫu chất, sự phụ thuộc của số hạt nhân X (NX) và số hạtnhân Y (NY) trong mẫu chất đó theo thời gian được cho như trên đồ thị. Tại thời điểm t=15,5 s tỉ số  có giá trị là bao nhiêu? ( làm tròn hai chữ số thập phân)
[image: n446 Fb Son Thai]
	Đáp án:
	2
	,
	0
	5



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	A

	2
	B
	11
	D

	3
	D
	12
	C

	4
	A
	13
	A

	5
	C
	14
	B

	6
	D
	15
	D

	7
	B
	16
	A

	8
	C
	17
	B

	9
	D
	18
	C


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1. 
        Số nucleon có trong hạt nhân là 23.
Câu 2. 
       Hạt nhân mang điện dương vì hạt nhân gồm các proton mang điện dương và các notron không mang điện.
Câu 3. 
       Số nguyên tử có trong 102g là:  hạt.
Câu 4. 
    
Câu 5. 
Áp dụng công thức: 
         
         
Câu 6. 
        Biển báo nào không phải là biển báo nhận diện nguồn phóng xạ: Hình b.
Câu 7. 
          
Câu 8. 
Số nguyên tử tại thời điểm ban đầu:  nguyên tử.
Số nguyên tử  được tạo thành bằng số nguyên tử đã phân rã:
   (1)
Số nguyên tử  được tạo thành trong một năm là:
 nguyên tử  (2)
Từ (1) và (2), ta có: 
         năm = 138 ngày.
Câu 9. 
           
Câu 10. 
        Theo định nghĩa, thì phản ứng trên không thuộc phân hạch hay nhiệt hạch, tuy nhiên quan sát vế phải của phương trình, thấy +4,8 MeV năng lượng, điều đó có nghĩa đây là phản ứng tỏa năng lượng.
Câu 11. 
Từ công thức: 
Theo đầu bài:
 phút 
Câu 12. 
         Theo giả thuyết bài toán, ta có: 


Câu 13.
       + Số hạt X còn lại sau thời gian t: 
       + Số hạt Y được sinh ra sau thời gian t:
                     
       + Tại điểm cắt thì 
                 
Câu 14. 
         Ta có:  
           
Câu 15. 
             Do độ phóng xạ của pho tượng gỗ bằng 0,94 lần độ phóng xạ của một mẫu gỗ tươi cùng loại vừa mới chặt có khối lượng bằng khối lượng của pho tượng cổ này nên 
              H = 0,94 H0 
             
Câu 16. 
        Áp dụng công thức: 
Câu 17. 
Phương trình phản ứng: 
Năng lượng của phản ứng: 
        
        phản ứng hạt nhân này tỏa năng lượng. 
Câu 18. 
          
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1. 
      a) Nếu 1 nguyên tố X có số thứ tự Z trong bảng tuần hoàn thì hạt nhân nó chứa Z proton và N neutron. Kí hiệu : 
          Với : Z gọi là số hiệu nguyên tử (hay nguyên tử số); A = Z + N gọi là số khối (là tổng số nucleon trong hạt nhân).
         Hạt nhâncó 18 proton và 22 neutron. Hạt nhân có 3 proton và 3 neutron.
=> Chọn Đúng.
      b) Công thức tính độ hụt khối của hạt nhân : 
=> Chọn Đúng.
      c) 



	
=> Chọn Sai.
      d)


Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn càng bền vững. Vậy hạt nhân bền vững hơn hạt nhân 
=> Chọn Sai.
Câu 2. 
        a) Công thức tính độ phóng xạ là 
=> Chọn Đúng.
        b) Số nguyên tử  ban đầu có trong mẫu là 

Độ phóng xạ lúc này là: 

=> Chọn Đúng.
   c) Số nguyên tử  còn lại sau 10 phút trong mẫu là: 

Độ phóng xạ lúc này là: 
=> Chọn Sai.
      d) Ta có  giây.
=> Chọn Đúng.
Câu 3. 
      a) Theo định luật bảo toàn điện tích, và số khối ta có 
 
=> Chọn Sai.
      b) Tổng khối lượng của các hạt nhân trước phản ứng: m
 Độ hụt khối của là:

Độ hụt khối của các hạt nhân trước phản ứng: 

Độ hụt khối của các hạt nhân sau phản ứng: 


=> Chọn Sai.
      c) Năng lượng tỏa ra của phản ứng là:


=> Chọn Đúng
      d) 
          + Mỗi phản ứng (*) tỏa ra 1 hạt He và phần năng lượng 
          + 1 kmol Helium được tạo ra tương ứng với phản ứng và tương ứng là  hạt nhiên liệu.
          + Khối lượng nhiên liệu của quả bom là:

=> Chọn Đúng.
Câu 4. 
 a) Hằng số phóng xạ: 

=> Chọn Đúng.
b) Phương trình phóng xạ: 
      Hạt nhân X có 39 proton và 90-39 = 51 neutron.
=> Chọn Sai.
c) Độ phóng xạ của lượng  có khối lượng  

=> Chọn Đúng.
d)  
=> Chọn Sai.
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	2,77
	4
	87,5

	2
	104
	5
	1,74

	3
	3,6
	6
	2,05


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1. 
       + Số hạt  trong 
	 hạt.
	số hạt proton: 
Câu 2. 
          Khối lượng có tính phóng xạ trong mẫu:  
         Từ định luật phân rã phóng xạ, ta có: 
          Mặt khác  
          Khối lượng của mẫu: 

Câu 3. 
Năng lượng tỏa ra của 1 phản ứng hạt nhân: 
Số hạt tạo ra bằng số phản ứng hạt nhân: 
Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1 gam là: 

Câu 4. 
    Theo đồ thị ta có:
 ngày
   Tại thời điểm  ngày, phần trăm số hạt nhân bị phân rã 

Câu 5. 
       Hiện nay, số hạt  và  là số hạt còn lại, có tỉ lệ là: . 
       Cách đây t năm, tỉ lệ số hạt  và  là  nên ta có:  
            Lập tỉ số ta được: 
           Từ đó  tỉ năm. 

Câu 6. 
Từ công thức: .
	Lúc t = 8,16  ngày, ta có: 
		 
   Xét Tại thời điểm t=12,5 s tỉ số 
ĐỀ SỐ 2
II

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1. Số proton và số neutron trong hạt nhân nguyên tử  lần lượt là
	A. 67 và 30.	B. 30 và 67.	C. 37 và 30.	D. 30 và 37.
Câu 2. Trong dãy kí hiệu các hạt nhân sau:  Các hạt nhân là đồng vị của nhau là
	A. và 	B.  và 	C. và 	D. và 
Câu 3. Biết số Avogadro là  Khối lượng mol của hạt nhân Argon  là 40 gam/mol. Số neutron trong 1,6 gam là
	A. hạt.		B. hạt.	
	C. hạt.		D. hạt.
Câu 4. Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân được tính bằng
	A. tích giữa năng lượng liên kết của hạt nhân với số nucleon của hạt nhân ấy.
	B. tích giữa độ hụt khối của hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.
	C. thương số giữa khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.
	D. thương số giữa năng lượng liên kết của hạt nhân với số nucleon của hạt nhân ấy.
Câu 5. Độ hụt khối của hạt nhân  có khối lượng m là (đặt  )
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 6. Cho biết khối lượng của hạt nhân , của proton và của neutron  lần lượt là   và   Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là
	A. 7,9.MeV.		B. 2005,5 MeV.	
	C. 8,15 MeV.		D. 211,8 MeV.
Câu 7. Trong từ trường, tia phóng xạ đi qua một tấm thủy tinh mỏng N thì vết của hạt có dạng như hình vẽ. Hạt đó là hạt gì?
[image: n446 Fb Son Thai]
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8. Chu kỳ bán rã của hai chất phóng xạ A, B là  phút và  phút. Ban đầu hai chất phóng xạ có số hạt nhân bằng nhau. Sau 80 phút thì tỉ số các hạt A và B bị phân rã là
	A. .	B. .	C. 4.	D. .
Câu 9. Trong đồ thị bên
[image: n446 Fb Son Thai]
	A.  là số hạt nhân lúc ban đầu  của khối chất phóng xạ và N là số hạt nhân của khối chất phóng xạ đã phân rã tính đến thời điểm t.
	B.  là số hạt nhân lúc ban đầu của khối chất phóng xạ và N là số hạt nhân còn lại của khối chất phóng xạ tính đến thời điểm t.
	C.  là khối lượng ban đầu của khối chất phóng xạ và N là số khối lượng của các hạt nhân đã phân rã tính tới đến thời điểm t.
	D.  là khối lượng ban đầu của khối chất phóng xạ và N là số khối lượng của các hạt nhân còn lại tính tới đến thời điểm t.
Câu 10. Một mẫu chất có độ phóng xạ là  Nếu sau 2 giờ, độ phóng xạ của mẫu chất giảm xuống còn  Chu kì bán rã của chất đó là
	A.  giờ.	B.  giờ.	C.  giờ.	D.  giờ.
Câu 11. Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn
	A. số nơtron.	B. động lượng.
	C. số nuclôn.	D. năng lượng toàn phần.
Câu 12. Cho hạt nhân sau khi phóng xạ tao ra hạt nhân . Cho biết loại phóng xạ?
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13. Một mẫu chất phóng xạ polonium  được lấy vào ngày 1 tháng 9. Lúc đó có độ phóng xạ là  Tới ngày 10 tháng 12 của năm đó, mẫu được lấy ra sử dụng trong một thí nghiệm. Hỏi độ phóng xạ của mẫu khi lấy ra sử dụng là bao nhiêu? Biết chu kì bán rã của  là 138 ngày.
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14. Cho phản ứng nhiệt hạch có phương trình:  Biết độ hụt khối của các hạt  và  Biết số Avogađro  Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được  Helium theo phản ứng trên là
	A. 		B. 	
[image: n446 Fb Son Thai]	C. 		D. 
Câu 15. Đồng vị phóng xạ  phân rã  và biến  đổi thành hạt nhân con  rađon  Lúc đầu Ra nguyên chất có khối lượng  cho số Avogađro   Đồ thị số hạt nhân  phụ thuộc theo thời gian như hình vẽ. Chu kì bán rã là bao nhiêu?

	A. 1200 năm.	B. 2100 năm.
	C. 1600 năm.	D. 1800 năm.
[image: n446 Fb Son Thai]Câu 16. Đồng vị  là chất phóng xạ tạo thành hạt nhân magiê  Ban đầu đầu    nguyên chất có khối lượng  có khối lượng  45 mg. Biết số Avogađro    Hình bên là đồ thị biểu diễn sự thay đổi số hạt nhân   còn lại và số hạt nhân  được tạo thành theo thời gian. Độ phóng xạ của hạt nhân  tại thời điểm ban đầu là
	A.  Bq.	B.  Bq.	
	C.  Bq .	D. 
Câu 17. Vào tháng 6 năm 2024, người lái xe tải sẽ phải chờ bao nhiêu lâu để toàn bộ lượng thuốc đông y chất đầy thùng xe tải được chiếu xạ để bảo quản tại Trung tâm [image: n446 Fb Son Thai]chiếu xạ Hà Nội (Hình 25.3), biết rằng cũng tại nơi đó vào tháng 1 năm 2022 người lái xe đã phải chờ 150 phút chiếu xạ cùng lượng thuốc như vậy và trung tâm chiếu xạ vẫn sử dụng nguồn chiếu xạ là  có chu kì bán rã là 5,3 năm?
	A. 112 phút.	B. 208 phút.	C. 186 phút.	D. 243 phút.
Câu 18. Một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu Uranium  Biết công suất phát điện của nhà máy là 500 MW và hiệu suất chuyến hoá năng lượng hạt nhân thành điện năng là 20%. Cho rằng khi một hạt nhân Uranium phân hạch thì tỏa ra năng lượng là 32 pJ. Lấy  và khối lượng mol của là 235 g/mol. Nếu nhà máy hoạt động liên tục thì lượng Uranium mà nhà máy cần dùng trong 365 ngày là bao nhiêu?
	A. 426 kg.	B. 812 kg.	C. 728 kg.	D. 962 kg.
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: Cho hai hạt nhân A và B có các đặc điểm sau:
   + Hạt nhân A có 202 nucleon trong đó gồm 122 neutron. Độ hụt khối của hạt nhân A là 1,71228 amu.
   + Hạt nhân B có 204 nucleon trong đó gồm 80 proton. Độ hụt khối của hạt nhân B là 1,72675 amu.
Trong các phát biểu nào sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?
	a) A và B là hai hạt nhân đồng vị.
	Đ

	b) Số nucleon trung hòa trong mỗi hạt nhân bằng nhau.
	S

	c) Hạt nhân A có năng lượng liên kết nhỏ hơn hạt nhân B.
	Đ

	d) Hạt nhân B bền vững hơn hạt nhân A.
	S


Câu 2: Hạt nhân  có khối lượng 106,8783 amu. Cho khối lượng của proton và notron lần lượt là l,0073 amu và l,0087 amu; . 
	a) Khối lượng hạt nhân bằng tổng khối lượng của các hạt proton và notron tạo nên hạt nhân này.
	S

	b) Độ hụt khối của hạt nhân là 0,9896 amu.
	Đ

	c) Năng lượng liên kết của là 919,2042 J.
	S

	d) Năng lượng liên kết riêng của là 8,59 MeV/nucleon.
	Đ


Câu 3: Giả sử ở một ngôi sao, sau khi chuyển hóa toàn bộ hạt nhân Hidrogen thành hạt nhân  thì ngôi sao lúc này chỉ có  với khối lượng  Tiếp theo đó,  chuyển hóa thành hạt nhân  thông qua quá trình tổng hợp:  Coi toàn bộ năng lượng từ quá trình tổng hợp này có công suất trung bình là  Cho biết khối lượng mol của  là , số A -vô-ga-đrô . 
	a) Phản ứng tổng hợp  thành  tỏa năng lượng. 
	Đ
	[image: n446 Fb Son Thai]

	b) Năng lượng tỏa ra trong một ngày là  
	S
	

	c) Số hạt  có trong khối lượng trên là  hạt.
	Đ
	

	d) Lấy 1 năm bằng 365,25 ngày. Thời gian để chuyển hóa hết  ở ngôi sao này thành  vào khoảng 160,5 triệu năm.
	Đ
	


Câu 4:  Khi nghiên cứu một mẫu chất có sự phóng xạ α của hạt nhân  tạo thành hạt nhân  bền, sự phụ thuộc của số hạt nhân X và số hạt nhân Y trong mẫu chất đó theo thời gian được biểu diễn như đồ thị ở hình bên. Biết rằng hạt nhân Y tạo thành nằm hoàn toàn trong mẫu chất.
	a) Tại thời điểm t=0 số hạt nhân X, và số hạt nhân Y lần lượt là  và 
	Đ
	N
6,78
0,5N0
0,75N0
0
t (ngày)
N0
NY
NX


	b) Hạt nhân  có chu kỳ bán rã bằng 10 ngày.
	Đ
	

	c) Tỷ lệ số hạt nhân Y và hạt nhân X  sau 4 chu kỳ bán rã là 12.
	S
	

	d) Số hạt nhân Y lớn gấp 79 lần số hạt nhân X trong mẫu chất đó tại thời điểm 25 ngày.
	S
	



Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: Hạt nhân  phóng  xạ và biến thành một hạt nhân  bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ X có chu kì bán rã là T. Ban đầu có  hạt nhân chất X, đồ thị số hạt nhân  tạo thành phụ thuộc theo  thời gian như  hình vẽ.  Biết mỗi ô thẳng đứng  là 2 giờ . Chu kì bán rã bằng bao nhiêu giờ?
[image: n446 Fb Son Thai]
	Đáp án:
	2
	
	
	


Câu 2: Để xác định lượng máu trong bệnh nhân người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ (chu kỳ bán rã 15 giờ) có độ phóng xạ . Sau 7,5 giờ người ta lấy ra 1 cm3 máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ 502 phân rã/phút. Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu lít (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân)?
	Đáp án:
	6
	,
	2
	5


[image: n446 Fb Son Thai]Câu 3: Arktika là tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga. Với chiều dài 173 m, cao 15m, tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân, mỗi lò có công suất giúp tàu phá lớp băng dày đến 3 m. Nếu lò phản ứng này sử dụng năng lượng từ sự phân hạch của  , mỗi phân hạch sinh ra trung bình  Cho Avogadro  nguyên tử/mol và khối lượng mol nguyên tử của  là 235 g/mol. Khối lượng  mà lò phản ứng tiêu thụ trong 1 ngày bằng bao nhiêu kg ( làm tròn hai chữ số thập phân)
	Đáp án:
	0
	,
	3
	6


Câu 4: Pôlôni  là chất phóng xạ  có chu kì bán rã  ngày và biến đổi thành hạt nhân chì  Ban đầu  một mẫu có khối lượng  trong đó  khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni  phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt  sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị  Tại thời điểm  ngày, tỉ lệ phần trăm theo khối lượng của pôlôni so với khối lượng của mẫu là bao nhiêu? ( làm tròn một chữ số thập phân)
	Đáp án:
	3
	,
	8
	


Câu 5: Mặt trời có công suất bức xạ toàn phần . Giả thiết trên mỗi giây trên Mặt Trời có 200 triệu tấn Helium được tạo ra do kết quả của chu trình cacbon – nitơ: . Biết mỗi chu trình toả ra năng lượng 26,8 MeV. Khối lượng mol của He bằng ; số Avôgađrô  nguyên tử/mol. Chu trình này đóng góp bao nhiêu phần trăm vào công suất bức xạ Mặt Trời? (Làm tròn đến hàng đơn vị).
	Đáp án:
	3
	4
	
	


Câu 6: là chất phóng xạ ra hạt  và biến đổi thành hạt nhân chì  với chu kì bán rã là  ngày. Một mẫu chất, ở thời điểm ban đầu là Ponoli nguyên chất, ở thời điểm khảo sát tỉ số khối lượng chì tạo thành và khối lượng Po còn lại là 0,2. Tuổi thọ của mẫu chất trên bao nhiêu ngày?(Làm tròn đến hàng đơn vị).
	Đáp án:
	3
	7
	
	



Hướng dẫn giải đề

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	B

	2
	B
	11
	A

	3
	C
	12
	C

	4
	D
	13
	C

	5
	A
	14
	A

	6
	C
	15
	C

	7
	A
	16
	D

	8
	B
	17
	B

	9
	B
	18
	D


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1. 
       Số proton = 30.
       số neutron = 67 - 30 =37.
Câu 2. 
        Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác số neutron.
Câu 3. 
       Số neutron có trong 1,6 gam là  hạt.
Câu 4. 
  Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân được tính bằng thương số giữa năng lượng liên kết của hạt nhân với số nucleon của hạt nhân ấy.
Câu 5. 
       Độ hụt khối :  
Câu 6. 
Khối lượng 
Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là:

Câu 7. 
         + Sau khi qua tấm ngăn N, động năng của hạt giảm, nên hạt bị lệch nhiều hơn. 
         + Vậy hạt chuyển động từ dưới lên trên. 
         + Vận dụng quy tắc bàn tay trái, ta xác định đó là hạt mang điện tích âm. Hạt này xuyên qua được tấm thủy tinh mỏng nên là hạt  
Câu 8. 
      Ta có: 
       Sau 80 phút: 
Câu 9. 
            là số hạt nhân lúc ban đầu của khối chất phóng xạ và N là số hạt nhân còn lại của khối chất phóng xạ tính đến thời điểm t. 
Câu 10. 
        Áp dụng công thức: 
            
             
              giờ. 
Câu 11. 
        Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.
              + Định luật bảo toàn điện tích hạt nhân (Z).
              + Định luật bảo toàn số khối (A).
              + Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần.
             + Định luật bảo toàn vectơ động lượng.
Câu 12. 
Phương trình phản ứng: 
. 
Câu 13. 
     Từ ngày 1/9 đến ngày 10/12 của cùng năm đó là 101 ngày.
      Độ phóng xạ của mẫu khi lấy ra sử dụng là: 
Câu 14. 
 Năng lượng tỏa ra của 1 phản ứng là: 
          .
Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được  Heliumum 
          . 
Câu 15. 

   
           Theo Đồ thị số hạt nhân 
           Ta có: năm.
Câu 16. 
  Tìm chu kỳ bán rã của  
    mỗi ô thẳng đứng bằng 5,2  giờ. Tại  giờ  ta có 
  , tại giờ   thì  giờ
              Độ phóng xạ của 150 mg  Na  ban đầu: 
                         
Câu 17. 
          Khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024 là 30 tháng =2,5 năm.
 phút.
Câu 18. 
  Năng lượng điện nhà máy cung cấp trong một năm:
           
       Năng lượng do phản ứng hạt nhân tạo ra trong 1 năm:
           
      Số hạt nhân tạo ra năng lượng trong một năm:
            hạt
       Khối lượng hạt nhân cần sử dụng:
            
Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

2

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	S
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận:
Câu 1. 
 a) Hạt nhân A có 202 - 122 = 80 proton.
         Hạt nhân A và B là hai hạt nhân đồng vị.
=> Chọn Đúng.
      b) Hạt nhân B có 204 – 80 =120 neutron, trong khi đó hạt nhân A chỉ có 122 neutron.
=> Chọn Sai.
      c) Hạt nhân A có độ hụt khối nhỏ hơn hạt nhân B:
                     
=> Chọn Đúng.
      d) Tính năng lượng liên kết riêng của mỗi hạt nhân:
            
            
           ElkrA > ElkrB nên hạt nhân A bền vững hơn hạt nhân B.
=> Chọn Sai.
Câu 2. 
      a) Vì Khối lượng hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các hạt proton và notron tạo nên hạt nhân này.
=> Chọn Sai.
      b) 
=> Chọn Đúng.
      c) 
=> Chọn Sai.
      d) 
=> Chọn Đúng.
Câu 3. 
      a) Phản ứng tổng hợp hạt nhân tỏa năng lượng.
=> Chọn Đúng.
      b) Năng lượng tỏa ra trong một ngày là .
=> Chọn Sai.
      c) Số hạt  có trong khối lượng trên là:
 hạt.
=> Chọn Đúng.
      d) Số hạt nhân He trong  là: 
.
          Cứ 1 phản ứng cần 3 hạt nhân He nên số phản ứng: . 
          Năng lượng tỏa ra cho đến khi hết heli là: . 
          Thời gian để chuyển hóa hết heli là
                 năm = 160,5 triệu năm.
=> Chọn Đúng.
Câu 4. 
      a) Theo đồ thị tại thời điểm t = 0  ta có:
=> Chọn Đúng.
      b) Theo đồ thị ta có 
Tại thời điểm t = 0 ta có:
Tại thời điểm  ta có:
Mà tại  có:

=> Chọn Đúng.
c) Tỷ lệ số hạt nhân Y và hạt nhân X  sau  t = 4T

=> Chọn Sai.
        d) Tại thời điểm nào thì số hạt nhân Y
             Theo bài ta có 
               
=> Chọn Sai.
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

3

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	2
	4
	3,8

	2
	6,25
	5
	34

	3
	0,36
	6
	37


Hướng dẫn chi tiết:

Câu 1. 
         Theo đồ thị, ta có: .
         Chu kỳ bán rã 
Câu 2. 
        Gọi V là thể tích máu người. 
                
                H = 502.V phân rã/phút = 8,37.V (Bq)
              
Câu 3. 
   Trong một ngày, năng lượng hạt nhân mà lò sử dụng là:

       Số phân hạch xảy ra:
       Số phân hạch bằng số hạt nhân nên khối lượng hạt nhân mà lò phản ứng tiêu thụ là: 

Câu 4. 
           
          
         Khối lượng còn lại của mẫu 
          
Câu 5. 
     Trong 1 giây, số hạt nhân Helium được tạo thành là: 

      Trong 1 giây chu trình đó bức xạ ra 1 năng lượng: 

      Công suất bức xạ của chu trình: W
     Chu trình này đóng góp phần trăm vào công suất bức xạ Mặt Trời là: 

Câu 6. 
          Gọi  là khối lượng ban đầu của, thì tại thời điểm t, ta có khối lượng Ponoli còn lại là:  
         Khối lượng  đã phóng xạ là:  
        Cứ một hạt nhân  phóng xạ sẽ tạo ra một hạt nhân  nên số mol của  đã phóng xạ bằng số mol của  tạo thành. Do đó khối lượng  tạo thành là: 

         Theo bài ra ta có:   
 ngày.
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